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ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP 

KỸ THUẬT CANH TÁC GIỐNG LÚA NẾP TAN LƯƠNG TẠI HUYỆN 

SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA 

Đào Huy Danh1, *, Đỗ Ngọc Tứ1, Nguyễn Tiến Hải2, Nguyễn Văn Cường3, Chu Mạnh Cường1,  

Nguyễn Th  Quyên4, Lê Th  Thảo4, Đinh Th  Hảo2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá các đặc điểm đặc trưng, ảnh hưởng của tuổi mạ, mật độ 

cấy và lượng phân đạm thích hợp cho giống lúa nếp Tan Lương tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 

2022. Đã xây dựng được bảng mô tả về 34 đặc điểm nhận dạng của giống lúa nếp Tan Lương. Giống 

lúa nếp Tan Lương có hàm lượng protein cao 7,0 - 7,78%. Cơm có chất lượng tốt, mềm dẻo, mùi thơm, 

ngon. Lúa nếp Tan Lương sinh trưởng tốt và cho năng suất cao khi được cấy cây mạ có 4,0 - 4,5 lá (25 

ngày tuổi); mật độ cấy 35 khóm/m2; bón 90 kg N/ha trên nền phân gồm 10 tấn/ha phân chuồng + 90 

kg P2O5 + 90 kg K2O. Kết quả nghiên cứu đã bổ sung các dữ liệu cần thiết nhằm hoàn thiện quy trình 

trồng giống lúa nếp Tan Lương. 

Từ khóa: Giống lúa nếp Tan Lương, tuổi mạ, mật độ, phân đạm, Sông Mã - Sơn La. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 

Lúa nếp là lúa đặc sản được trồng phổ biến ở 

Việt Nam và có nguồn gốc rất lâu đời. Lúa nếp có 

mặt ở hầu hết các tỉnh trong cả nước và được gieo 

trồng ở cả trên nương và ruộng nước [1], có vai trò 

đặc biệt quan trọng đối với đồng bào dân tộc Thái 

ở vùng núi Tây Bắc. Đây không chỉ là nguồn lương 

thực được sử dụng trong bữa ăn hàng ngày mà còn 

là nguyên liệu làm bánh chưng, bánh nếp… để tiếp 

khách trong các d p lễ tết, hội hè.  

Tiêu chuẩn người nông dân chọn giống nếp 

để gieo trồng chính là chất lượng và hương v . Ở 

Việt Nam, công việc thu thập và bảo tồn nguồn 

gen cây trồng bản đ a đã được bắt đầu từ năm 1977 

và đã bảo tồn được hơn 8.000 mẫu giống lúa nếp và 

lúa tẻ [1]. Hiện nay, công tác duy trì và phục tráng 

các giống lúa bản đ a đã được chú trọng [2]. Tại 

                                                            
1 Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Sơn La 
2 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Sông Mã 
3 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Sông Mã 
4     n      họ          
*Email: huydanhbvtvsl@gmail.com 

Sơn La, có rất nhiều giống lúa nếp bản đ a thơm và 

dẻo đã được phục tráng thành công như: Nếp Tan 

Nhe Sông Mã, nếp Tan Lo, nếp Tan Hin Sốp Cộp, 

nếp Tan Ngọc Chiến, nếp Tan Lương Sông Mã… 

Nguồn gen lúa nếp Tan Lương được thu thập 

tại xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La có 

mã hiệu lô giống là 14.SNC.M22.001. Lúa nếp Tan 

Lương là giống lúa thích nghi với điều kiện canh 

tác tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Nếp Tan 

lương có chất lượng gạo thơm, ngon và v  rất đặc 

biệt. Hiện nay, giống lúa nếp Tan Lương được 

trồng ngoài sản xuất tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La có diện tích lớn hơn 80% diện tích lúa nếp trồng 

của toàn xã, do canh tác lâu năm không có sự chọn 

lọc phục tráng, không được nghiên cứu về kỹ thuật 

canh tác nên năng suất và chất lượng của giống lúa 

nếp Tan Lương b  giảm thấp.  

Do vậy, việc nghiên cứu chọn lọc, phục tráng 

giống, xây dựng quy trình trồng, chăm sóc lúa nếp 

Tan Lương nhằm nâng cao năng suất, độ thuần và 

chất lượng gạo là rất cần thiết. Bài báo này trình 

bày kết quả nghiên cứu các đặc điểm đặc trưng, 
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ảnh hưởng của công thức tuổi mạ, mật độ cấy và 

lượng phân đạm đến quá trình canh tác của giống 

lúa nếp Tan Lương. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu, đ a điểm và thời gian nghiên cứu 

Vật liệu nghiên cứu: Giống lúa nếp Tan Lương 

được thu thập tại khu vực huyện Sông Mã, tỉnh 

Sơn La. 

Đ a điểm nghiên cứu: Xã Nậm Mằn, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La. 

Thời gian nghiên cứu: Vụ mùa, từ tháng 5 đến 

tháng 11 năm 2022. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Đánh giá các đặc điểm nông sinh học của 

giống lúa nếp Tan Lương  

Phương pháp xây dựng bảng mô tả giống: 

Bảng mô tả giống được xây dựng trên cơ sở tham 

khảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo 

nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn 

đ nh của giống lúa [3]; hệ thống đánh giá tiêu 

chuẩn cây lúa của IRRI (2013) [4]. 

Các chỉ tiêu được đo đếm và quan sát: Trên 

mạ, trên lá lúa (độ phủ lông, màu sắc, sắc tố 

antoxian, chiều dài và chiều rộng, dạng tàn của 

lá…); của bẹ lá (sắc tố antoxian); của lá đòng 

(trạng thái phiến lá lúc làm đòng và lúc thu hoạch, 

góc của lá đòng…); của vỏ trấu giai đoạn trỗ (sắc 

tố vỏ trấu); của hoa lúa (màu sắc vòi nhụy); của 

thân (chiều dài); của bông (chiều dài trục chính, 

râu trên hạt, độ thoát cổ bông, dạng bông, trục 

bông…); thời gian sinh trưởng (gieo - trỗ 50%); của 

hạt thóc (màu sắc, P 1.000 hạt, chiều dài và chiều 

rộng, dạng hạt). 

Phương pháp phân tích chất lượng gạo:  

Phân tích hàm lượng protein hạt lúa theo 

phương pháp của Lowry và cs (1951) [5]; trắc 

nghiệm tính thơm bằng KOH 1,7% [4]. Bơm 5 ml 

dung d ch KOH 1,7% vào ống nghiệm đã chứa sẵn 

khoảng 50 hạt gạo, đậy kín ống nghiệm bằng giấy 

bạc. Sấy ở 50oC trong 30 phút. Đem ra ngửi mùi và 

so sánh kết quả. 

2.2.2. Nghiên cứu xác đ nh tuổi mạ, mật độ, phân 

bón thích hợp đối với giống lúa nếp Tan Lương  

- Thí nghiệm về tuổi mạ 

Thí nghiệm gồm 3 công thức được bố trí theo 

khối ngẫu nhiên đầy đủ, 3 lần nhắc lại, diện tích ô 

thí nghiệm: 50 m2, cấy 1 dảnh/khóm, cùng mật độ 

cấy 35 khóm/m2. Thí nghiệm trên cùng một nền 

phân bón (10 tấn/ha phân chuồng + 120 N + 90 

P2O5 + 90 K2O). CT1: Tuổi mạ 3,0 - 3,5 lá (20 ngày 

tuổi); CT2: tuổi mạ 4,0 - 4,5 lá (25 ngày tuổi); CT3: 

tuổi mạ 5 - 6 lá (30 ngày tuổi) theo phong tục tập 

quán của người dân (Đối chứng). 

- Thí nghiệm về mật độ (MĐ) 

 Thí nghiệm gồm 4 công thức được bố trí theo 

khối ngẫu nhiên đầy đủ, 3 lần nhắc lại, diện tích ô 

thí nghiệm: 50 m2, cấy 1 dảnh/khóm, cùng tuổi mạ 

4,0 - 4,5 lá. Thí nghiệm trên cùng một nền phân 

bón (10 tấn/ha phân chuồng + 120 N + 90 P2O5 + 

90 K2O). CT 1: MĐ 30 khóm/m2; CT2: MĐ 35 

khóm/m2; CT3: MĐ 40 khóm/m2; CT4: MĐ 50 

khóm/m2 (Đối chứng). 

- Thí nghiệm về phân bón 

Thí nghiệm gồm 4 công thức được bố trí theo 

khối ngẫu nhiên đầy đủ, 3 lần nhắc lại, diện tích ô 

thí nghiệm: 50 m2, kỹ thuật cấy 1 dảnh/khóm, 

cùng tuổi mạ 4,0 - 4,5 lá. Thí nghiệm trên cùng 

một mật độ cấy 35 khóm/m2. Các công thức phân 

bón (PB) cho 1 ha, gồm: CT1: Nền + 90 kg N; CT2: 

Nền + 120 kg N; CT3: Nền + 130 kg N/ha; CT4: 

Công thức người dân đang làm đại trà (đối chứng: 

Phân chuồng 10 tấn/ha + 120 kg N/ha + 300 kg 

NPK -5.10.3/ha). Nền phân bón: 10 tấn/ha phân 

chuồng + 90 kg P2O5/ha + 90 kg K2O/ha. Các biện 

pháp kỹ thuật canh tác khác được thực hiện theo 
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QCVN 01-55: 2011/BNNPTNT [6]. 

- Các chỉ tiêu theo dõi 

Thí nghiệm theo dõi 30 cây/ô/công thức/lần 

nhắc lại, cắm cọc đánh dấu để cố đ nh cây theo dõi 

theo đường chéo góc.  

Theo dõi các chỉ tiêu: Khả năng sinh trưởng, 

phát triển của giống lúa nếp Tan Lương: Thời gian 

sinh trưởng (ngày), chiều dài và chiều rộng lá 

công năng (cm), chiều dài và chiều rộng lá đòng 

(cm), chiều cao cây, chiều dài bông (cm), số 

dảnh/khóm (dảnh); các yếu tố cấu thành năng 

suất và năng suất: Số hạt chắc/bông (hạt), khối 

lượng 1.000 hạt (g), năng suất lý thuyết (tạ/ha), 

năng suất thực thu (tạ/ha). Các chỉ tiêu được đo 

đếm theo QCVN 01-55: 2011/BNNPTNT [6]. 

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý bằng phần mềm Excel và 

phần mềm IRRISTAT 5.0. 

3. KẾT QUÂ NGHIÊN CỨU VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Một số đặc tính nông sinh học của giống lúa 

nếp Tan Lương tại xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La năm 2022 

Theo dõi sinh trưởng và phát triển cho thấy, 

các mẫu giống đều có những đặc điểm nông sinh 

học đặc trưng của giống lúa nếp Tan Lương tại 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La (Bảng 1).

Bảng 1. Một số đặc tính cơ bản của giống lúa nếp Tan Lương tại xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã,  

tỉnh Sơn La năm 2022 

STT Tính trạng Giai đoạn đánh giá Biểu hiện (ẍ±s) Mã số TT 

1 Màu sắc gốc mạ Mạ Xanh 1 

2 Màu gốc của bẹ lá Vươn lóng Xanh nhạt 1 

3 Độ phủ lông của lá Chuẩn b  làm đòng Trơn 1 

4 Màu của tai lá Chuẩn b  làm đòng Xanh nhạt 1 

5 Tai lá Chuẩn b  làm đòng Có 1 

6 Gối lá (cổ lá) Chuẩn b  làm đòng Xanh 2 

7 Màu sắc thìa lìa Chuẩn b  làm đòng Trắng 1 

8 Hình dạng thìa lìa Chuẩn b  làm đòng Hai lưỡi kìm 2 

9 Thế lá Chuẩn b  làm đòng Nửa thẳng 3 

10 Góc lá Chuẩn b  làm đòng Đứng 1 

11 Màu của dạng phiến lá Bắt đầu nở hoa Xanh 2 

12 Góc lá đòng Trỗ Nửa thẳng 3 

13 Trạng thái lá đòng (quan sát sớm) Bắt đầu nở hoa Nửa thẳng 3 

14 Trạng thái lá đòng (quan sát muộn) Chín Nửa thẳng 3 

15 Thời gian trỗ (ngày) 1/2 bông trỗ thoát Đo đếm n ≥ 30 128 - 130  

16 Màu sắc nhụy Đang giữa thời kì nở hoa Tím nhạt 4 

17 Độ thoát cổ bông Chín Thoát hoàn toàn 1 

18 Dạng bông Chín Chụm 1 

19 Trục bông Chín Uốn xuống 2 

20 Độ tàn lá Chín hoàn toàn Muộn và chậm 1 

21 Râu hạt Bắt đầu nở hoa Dài từng phần 7 

22 Độ phủ lông vỏ trấu Bắt đầu nở hoa, chín sáp Có lông 2 

23 Màu vỏ trấu Chín hoàn toàn Vàng 2 
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24 Mày của hạt Chín hoàn toàn Vàng 2 

25 Chiều dài mày hạt Chín hoàn toàn Trung bình 3 

26 Độ rụng hạt Chín hoàn toàn Trung bình 5 

27 Thân: Chiều dài trừ bông (cm) Chín sữa  Đo đếm n ≥ 30 137,77 ± 1,56 

28 Thân: Sắc tố antoxian  Chín sữa Xanh 1 

29 Chiều dài bông (cm) Chín sữa và chín sáp Đo đếm n ≥ 30 27,09 ± 2,77 

30 Chiều dài hạt (m) Chín hoàn toàn Đo đếm n ≥ 30 7,16 ± 0,2 

31 Chiều rộng hạt (mm) Chín hoàn toàn Đo đếm n ≥ 30 3,69 

32 Dạng hạt (D/R) Chín hoàn toàn Bán tròn 2 

33 Màu vỏ gạo  Chín hoàn toàn Trắng 1 

34 Khối lượng 1.000 hạt (g) Chín hoàn toàn Đo đếm n ≥ 30 27 ± 0,32 
  

  

Hình 1. Hạt thóc lúa 

nếp Tan Lương 

Hình 2. Hạt gạo lật lúa 

nếp Tan Lương 

Bảng 1 cho thấy, giống lúa nếp Tan Lương là 

giống lúa cảm quang, có thời gian từ gieo đến trỗ 

dài (128 - 130 ngày). Giống lúa nếp Tan Lương có 

đặc điểm cao cây, lá sắc, lá đòng nửa đứng ở giai 

đoạn bắt đầu trỗ, chiều dài thân cao 137,77 ± 1,56 

cm, chiều dài bông 27,09 ± 2,77 cm. Hạt lúa có 

lông và râu dài từng phần, vỏ trấu màu vàng. Khối 

lượng 1.000 hạt của giống nếp Tan Lương đạt 27 ± 

0,32 g. Hạt gạo có chiều dài khoảng 7,16 ± 0,2 mm, 

thuộc nhóm bán tròn.  

    

Hình 3. Giống lúa nếp Tan Lương 

Bảng 2. Phẩm chất gạo và thành phần dinh dưỡng của giống lúa nếp Tan Lương  

Giống lúa 
Mùi Thơm 

(điểm) 

Độ mềm 

(điểm) 

Độ dính 

(điểm) 

Độ trắng 

(điểm) 

Độ bóng 

(điểm) 

Độ ngon 

(điểm) 

Protein 

(%) 

Nếp Tan Lương 2,4 4,9 4,9 4,0 4,1 3,3 7,7-7,87 

Nguồn: Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, Sản phẩm cây trồng Quốc gia (2022). 
 

Đánh giá phẩm chất gạo cho thấy, cơm nếp 

Tan Lương có chất lượng khá, cơm mềm (điểm 

4,9), dẻo (điểm 4,9), có mùi thơm (điểm 2,4), v  

ngon (điểm 3,3) (Bảng 2). Kết quả phân tích cho 

thấy, giống lúa nếp Tan Lương có hàm lượng 

protein cao từ 7,7 – 7,87% (Bảng 2), đây là giống 

lúa có giá tr  dinh dưỡng cao. Nhìn chung, chất 

lượng gạo của giống lúa nếp Tan Lương đáp ứng 

tốt với th  hiếu người tiêu dùng. 

Trong các nghiên cứu trước đây, việc lựa chọn 

các mẫu giống có độ tương đồng cao về các đặc 

điểm sinh trưởng và phát triển cũng đã được ghi 

nhận trong phục tráng giống lúa đ a phương. Thu 

thập các mẫu để phục tráng giống lúa nếp Tan Nhe 

tại 30 hộ gia đình thuộc xã Sông Mã, tỉnh Sơn La 

cho thấy, đa số các tính trạng được người dân mô tả 

đồng nhất, 24 tính trạng được nhận dạng với mức 

biểu hiện giống nhau đạt 100%, 12 tính trạng còn lại 
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được xác đ nh trạng thái biểu hiện dựa vào tỷ lệ ghi 

nhận cao từ 70 - 93% [7]. Kết quả điều tra cũng ghi 

nhận, đối với mẫu giống nếp Rồng, 27 tính trạng 

được đánh giá thì có 17 tính trạng được các hộ dân 

đánh giá giống nhau đạt 100%. Các tính trạng còn 

lại được xác đ nh dựa trên mức độ biểu hiện của 

tính trạng khi đo đếm các chỉ tiêu trong phòng [8]. 

3.2. Ảnh hưởng của tuổi mạ đến sinh trưởng, phát 

triển và năng suất giống lúa nếp Tan Lương trong 

vụ mùa tại xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La năm 2022 

Theo Yuan Long Ping (1992), hai yếu tố cần 

thiết để nâng cao năng suất lúa là nguồn (bộ lá) và 

sức chứa (bông và hạt). Bộ lá quyết đ nh 50% năng 

suất cây lúa, trong đó lá đòng và lá công năng 

đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình nuôi 

dưỡng bông lúa [9]. 

Kết quả theo dõi đặc điểm nông sinh học của 

giống lúa nếp Tan Lương cho thấy, có sự thay đổi 

đáng kể giữa 3 công thức tuổi mạ cấy (Bảng 3). 

Thời gian sinh trưởng của lúa nếp Tan Lương dài, 

dao động từ 155 - 161 ngày. Chiều dài lá công năng 

dao động từ 57,02 - 59,17 cm, chiều rộng lá công 

năng dao động từ 1,63 - 1,77 cm, chiều dài lá đòng 

dao động từ 33,88 - 36,74 cm, chiều cao cây dao 

động từ 137,10 - 139,64 cm. CT2 cấy mạ 4,0 - 4,5 lá 

có chiều dài và chiều rộng lá đòng, chiều dài và 

chiều rộng lá công năng cao hơn so với CT1 và 

CT3 nhưng không khác nhau về thống kê. Số 

dảnh/khóm có sự khác biệt ý nghĩa giữa CT1 (5,30 

dảnh/khóm) và CT3 (4,76 dảnh/khóm). Theo Vũ 

Duy Hoàng và Vũ Đức Thắng (2017), giống lúa 

Bao Thai lùn có tuổi mạ cao, thời gian từ cấy đến 

trỗ rút ngắn, dẫn đến khả năng đẻ nhánh sẽ b  hạn 

chế [10]. Cấy mạ 15 ngày tuổi cho số nhánh nhiều 

hơn so với mạ cấy 20 và 25 ngày tuổi [11]. Cấy mạ 

non 15 ngày tuổi thường hồi phục nhanh, tăng 

trưởng và đẻ nhánh nhanh so với mạ cấy 25 và 30 

ngày tuổi. Cây già thường phục hồi chậm hơn [12]. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của tuổi mạ đến sinh trưởng và phát triển của giống lúa nếp Tan Lương trong vụ mùa 

tại xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022 

Công 

thức 

TGST 

(ngày) 

CDLCN 

(cm) 

CRLCN 

(cm) 

CDLĐ 

(cm) 

CRLĐ 

(cm) 

Dảnh/khóm 

(dảnh) 

CCC 

(cm) 

CT1 161 57,02 a 1,63 a 33,88 a 1,98 a 5,30 a 137,10 a 

CT2 157 59,17a 1,77 a 36,74 a 2,12 a 5,29 ab 139,64 a 

CT3 155 58,45 a 1,67 a 35,64 a 2,05 a 4,76 b 138,97 a 

LSD0,05 - 4,8 0,22 3,12 0,27 0,52 4,33 

CV% - 3,6 5,9 3,9 5,7 5,0 1,4 

Ghi chú: CT- Công thức; TGST- Thời gian sinh trưởng; CDLCN- Chiều dài lá công năng; CRLCN- Chiều rộng lá 

công năng; CDLĐ- Chiều dài lá đòng; CRLĐ- Chiều rộng lá đòng; CCC- Chiều cao cây; các giá tr  với các chữ cái 

khác nhau trong cùng một cột là sai khác có ý nghĩa giữa các công thức với p <0,05. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của tuổi mạ đến năng suất và một số chỉ tiêu cấu thành năng suất của giống lúa nếp 

Tan Lương trong vụ mùa tại xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022 

Công 

thức 

CDB 

(cm) 

Tổng số 

hạt/bông (hạt) 

Số hạt chắc/bông 

(hạt) 

Khối lượng 

1.000 hạt (g) 

NSLT 

(tạ/ha) 

NSTT 

(tạ/ha) 

CT1 23,97 b 138,07 a 118,73 b 26,23 a 57,78 43,11b 

CT2 28,47 a 146,83 a 127,32 a 27,80 a 65,53 50,32a 

CT3 26,80 ab 142,73 a 123,13 ab 27,78a 59,98 45,20ab 

LSD0,05 2,97 10,76 7,44 2,90 - 7,13 

CV% 5,0 3,3 2,7 4,7 - 7,7 

Ghi chú: CT- Công thức; CDB- Chiều dài bông; NSLT- Năng suất lý thuyết; NSTT- Năng suất thực thu; các giá tr  

với các chữ cái khác nhau trong cùng một cột là sai khác có ý nghĩa giữa các công thức với p <0,05. 
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Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất 

là mục tiêu cuối cùng mà các nhà nghiên cứu và 

người sản xuất hướng tới. Các yếu tố cấu thành 

năng suất là các chỉ tiêu quan trọng hợp thành 

năng suất. Theo dõi năng suất, yếu tố cấu thành 

năng suất của giống lúa nếp Tan Lương khi bố trí 

thí nghiệm với 3 công thức tuổi mạ cho thấy: 

Chiều dài bông của các công thức dao động từ 

23,97 - 28,47 cm. Chiều dài bông có sự khác biệt ý 

nghĩa giữa CT1 (28,47 cm) và CT3 (23,97 cm). 

Tổng số hạt/bông dao động từ 138,07 - 146,83 

hạt/bông, tổng số hạt chắc/bông từ 118,73 - 

139,32 hạt/bông. CT2 cấy mạ 25 ngày tuổi có tổng 

số hạt chắc/bông cao nhất, đạt 139,32 hạt/bông và 

có sự khác biệt ý nghĩa với CT1 cấy mạ 20 ngày 

tuổi (118,73 hạt/bông). Theo A Mohammed 

Ashraf và Subbalakshmi Lokanadan (2022), mạ 

cấy 15 ngày tuổi có tổng số hạt/bông và số hạt 

chắc/bông nhiều hơn mạ cấy 25 ngày tuổi [11]. 

Kết quả này có sự khác biệt với nghiên cứu thực 

hiện trên giống lúa Tan Lương, vì giống lúa nếp 

Tan Lương có thời gian sinh trưởng dài, nên thời 

gian mạ cũng kéo dài hơn. 

Khối lượng 1.000 hạt ở các công thức dao 

động từ 26,23 – 27,94 g. Trong đó, CT2 với tuổi mạ 

25 ngày tuổi có khối lượng 1.000 hạt lớn nhất là 

27,94 (g). Khối lượng 1.000 hạt không có sự khác 

nhau khi tuổi mạ khác nhau. Kết quả này phù hợp 

với kết quả nghiên cứu của Yoshida (1981), theo 

đó khối lượng 1.000 hạt là đặc tính ổn đ nh của 

giống ít b  ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường 

[13]. 

Năng suất thực thu của các công thức dao 

động từ 43,11 – 50,32 tạ/ha. CT2 đạt năng suất 

thực thu cao nhất với 50,32 tạ/ha và có sự khác 

biệt ý nghĩa với CT1 với NSTT 43,11 tạ/ha. Như 

vậy, đối với giống lúa nếp Tan Lương, tuổi mạ cấy 

thích hợp là 4,0 - 4,5 lá (25 ngày tuổi) cho năng 

suất cao nhất.  

3.3. Ảnh hưởng của mật độ cấy đến sinh trưởng, 

phát triển và năng suất giống lúa Tan Lương trong 

vụ mùa tại xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La năm 2022 

Theo Lê Th  Mỹ Hảo và cs (2007) [14], mật độ 

cấy liên quan chặt chẽ đến quá trình đẻ nhánh, 

khả năng tích lũy chất khô, đồng thời trong sản 

xuất mật độ cấy ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình 

hình thành số bông/khóm, do vậy quyết đ nh 

nhiều đến năng suất của giống. Để đánh giá tác 

động của các công thức mật độ cấy đến sinh 

trưởng và phát triển của giống lúa nếp Tan Lương, 

4 công thức mật độ cấy (30 – 35 – 40 - 50 

khóm/m2) đã được áp dụng trong vụ mùa năm 

2022.  

Kết quả theo dõi đặc điểm nông sinh học của 

giống lúa nếp Tan Lương cho thấy, có sự thay đổi 

đáng kể giữa 4 công thức mật độ cấy (Bảng 5). Cụ 

thể, chiều dài lá công năng dao động từ 53,47 - 

57,43 cm. Chiều dài lá công năng có sự khác biệt ý 

nghĩa giữa CT1 (57,43 cm) với CT3 (54,30 cm) và 

CT4 (53,47 cm). Chiều dài lá đòng dao động từ 

33,57 - 36,74 cm, chiều dài lá đòng có sự khác biệt 

ý nghĩa giữa CT1 (36,74 cm) và CT3 (33,57 cm). 

Chiều rộng lá công năng dao động từ 1,66 - 1,88 

cm và chiều rộng lá đòng dao động từ 2,08 - 2,21 

cm không có sự khác nhau thống kê giữa các công 

thức. 

Chiều cao cây của 4 công thức dao động từ 

134,07 - 139,54 cm. Chiều cao cây của CT2 cao 

nhất (139,54 cm), có sự khác biệt ý nghĩa so với 

CT3 (135,95 cm) và CT4 (134,07 cm). Số 

dảnh/khóm dao động từ 3,77 - 5,77 dảnh/khóm. 

Số dảnh/khóm có sự khác biệt ý nghĩa của cả 3 

công thức: CT1 (5,77 dảnh/khóm), CT3 (4,44 

dảnh/khóm), CT4 (3,77 dảnh/khóm). Như vậy, 

cấy mật độ thưa chiều dài lá công năng và lá đòng 

phát triển tốt hơn so với cấy mật độ dày. Chiều cao 

cây cũng cho kết quả tốt hơn so với cấy mật độ 
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dày. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với kết quả 

nghiên cứu của Nguyễn Th  Hảo và cs (2015) [15], 

khi cấy với mật độ thưa 35 khóm/m2 cây lúa không 

b  hạn chế về không gian và ánh sáng, vì vậy khả 

năng đẻ nhánh cao hơn và tích lũy chất khô lớn 

hơn ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng.  

Bảng 5. Ảnh hưởng của mật độ cấy đến một số chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của giống lúa nếp  

Tan Lương trong vụ mùa tại xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022 

Công thức 
CDLCN 

(cm) 

CRLCN 

(cm) 

CDLĐ 

(cm) 

CRLĐ 

(cm) 

dảnh/khóm 

(dảnh) 

CCC 

(cm) 

CT1 57,43 a 1,78 a 36,74 a 2,19 a 5,77 a 138,82 ab 

CT2 57,20 ab 1,88 a 36,90 ab 2,21 a 5,19 ab 139,54 a 

CT3 54,30 b 1,66 a 35,00 ab 2,15 a 4,44 b 135,95 b 

CT4 53,47 c 1,66 a 33,57 b 2,08 a 3,77 c 134,07 c 

LSD0,05 2,25 0,07 2,21 0,15 0,52 3,32 

CV% 2,0 2,0 3,1 3,5 5,4 1,2 

Ghi chú: CT- Công thức; CDLCN- Chiều dài lá công năng; CRLCN- Chiều rộng lá công năng; CDLĐ- Chiều dài lá 

đòng; CRLĐ- Chiều rộng lá đòng; CCC- Chiều cao cây; các giá tr  với các chữ cái khác nhau trong cùng một cột là 

sai khác có ý nghĩa giữa các công thức với p <0,05. 

Bảng 6. Ảnh hưởng của mật độ cấy đến năng suất và một số chỉ tiêu cấu thành năng suất của giống lúa 

nếp Tan Lương trong vụ mùa tại xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022 

Công thức 
CDB 

(cm) 

Tổng số 

hạt/bông (hạt) 

Số hạt chắc/bông 

(hạt) 

Khối lượng 

1.000 hạt (g) 

NSLT 

(tạ/ha) 

NSTT 

(tạ/ha) 

CT1 27,94 ab 139,07 ab 123,73 ab 27,08 ab 57,99 50,07 ab 

CT2 28,53 a 143,67 a 124,03 a 27,65 a 62,29 52,70 a 

CT3 26,83 ab 136,40 ab 123,10 ab 25,85 b 56,51 49,09 b 

CT4 24,63 b 133,63 b 108,37 b 24,72 c 50,50 45,01 c 

LSD0,05 2,75 10,02 7,44 1,98 - 4,24 

CV% 5,1 3,7 2,6 3,8 - 4,3 

Ghi chú: CT- Công thức; CDB- Chiều dài bông; NSLT- Năng suất lý thuyết; NSTT- Năng suất thực thu; các giá tr  

với các chữ cái khác nhau trong cùng một cột là sai khác có ý nghĩa giữa các công thức với p <0,05. 
 

Chiều dài bông của 4 công thức dao động từ 

24,63 - 28,53 cm, CT2 có chiều dài bông lớn nhất là 

28,53 cm và có sự khác biệt ý nghĩa với CT4 với 

chiều dài bông ngắn nhất là 24,63 cm. Phân tích 

các yếu tố cấu thành năng suất cho thấy, chỉ tiêu 

tổng số hạt/bông dao động từ 133,63 - 143,67 

hạt/bông, CT2 đạt giá tr  cao nhất là 124,03 

hạt/bông, có sự khác biệt ý nghĩa với CT4 đạt 

133,63 hạt/bông. Tổng số hạt chắc/bông dao động 

từ 108,37 - 124,03 hạt/bông, CT2 đạt giá tr  cao 

nhất là 124,03 hạt/bông, có sự khác biệt ý nghĩa 

với CT4 là 108,37 hạt/bông. 

 Khối lượng 1.000 hạt dao động từ 24,72 g - 

27,65 g. Trong đó, CT2 với mật độ 35 khóm/m2 có 

khối lượng 1.000 hạt lớn nhất là 27,65 g, có sai 

khác ý nghĩa so với CT3 (25,85 g) và CT4 (24,72 

g). Theo Vũ Duy Hoàng và Vũ Đức Thắng (2017), 

mật độ tăng cao thì khối lượng 1.000 hạt giảm giữa 

công thức cấy 35 khóm/m2  và 45 khóm/m2 [10]. 

NSTT của 4 công thức dao động từ 45,01 - 

52,70 tạ/ha. NSTT cao nhất ở CT2 (52,70 tạ/ha), 

có sai khác ý nghĩa với CT3 (49,09 tạ/ha) và CT4 

(45,01 tạ/ha). Cấy với mật độ dày bông ngắn, số 
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hạt chắc trên bông thấp hơn. Như vậy, giống lúa 

nếp Tan Lương thích hợp khi cấy ở mật độ 35 

khóm/m2, làm cải thiện tỷ lệ hạt chắc/bông và 

năng suất thực thu. Theo Dương Th  Hồng Mai và 

cs (2020) [16], mật độ cấy thích hợp nhất đối với 

giống nếp Tan Nhe là 35 khóm/m2 cho năng suất 

cao nhất là 42,6 tạ/ha. 

3.4. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm đến sinh 

trưởng phát triển và năng suất giống lúa Tan 

Lương trong vụ mùa tại xã Nậm Mằn, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La năm 2022 

Trong sản xuất, nếu bón đạm ít năng suất 

thấp, bón đạm quá nhiều không những lãng phí, 

tăng chi phí, mà còn ảnh hưởng xấu đến sinh 

trưởng và phát triển của cây lúa, dẫn đến làm giảm 

năng suất và hiệu quả kinh tế. 

Trong nghiên cứu này, 4 công thức liều lượng 

phân đạm đã được thử nghiệm trong canh tác 

giống lúc nếp Tan Lương vụ mùa năm 2022. Kết 

quả theo dõi đặc điểm nông sinh học của giống lúa 

nếp Tan Lương được trình bày tại bảng 7.  

Bảng 7. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm đến sinh trưởng, phát triển của giống lúa nếp Tan Lương 

trong vụ mùa tại xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022 

Công thức 
CDLCN 

(cm) 

CRLCN 

(cm) 

CDLĐ 

(cm) 

CRLĐ 

(cm) 

Dảnh/khóm 

(dảnh) 

CCC 

(cm) 

CT1 56,60 a 1,79 a 36,70 a 2,21 a 5,34 a 138,03 a 

CT2 57,57 a 1,84 a 37,80 a 2,14 a 5,25 a 136,26 a 

CT3 56,47 a 1,86 a 38,47 a 2,02 a 5,19 a 140,30 a 

CT4 55,07 a 1,75 a 34,97 a 2,10 a 5,11 a 137,62 a 

LSD0,05 3,99 0,17 a 2,91 a 0,24 a 0,45 11,89 

CV% 3,5 4,8 3,9 5,9 4,3 4,3 

Ghi chú: CT- Công thức; CDLCN- Chiều dài lá công năng; CRLCN- Chiều rộng lá công năng; CDLĐ- Chiều dài lá 

đòng; CRLĐ- Chiều rộng lá đòng; CCC- Chiều cao cây; các giá tr  với các chữ cái khác nhau trong cùng một cột là 

sai khác có ý nghĩa giữa các công thức với p <0,05. 

Chiều dài lá và chiều rộng lá công năng dao 

động lần lượt từ 55,07 - 57,57 cm và 1,75 - 1,86 cm. 

Chiều dài lá công năng CT2 (57,57 cm) và chiều 

rộng lá công năng CT3 (1,86 cm) là cao nhất 

nhưng không có sự khác nhau về thống kê. Chiều 

dài lá đòng dao động từ 34,97 - 38,47 cm, chiều 

rộng lá đòng dao động từ 2,02 - 2,21 cm. CT3 có 

chiều dài lá đòng cao nhất (38,47), CT1 có chiều 

rộng lá đòng cao nhất (2,21 cm), không khác nhau 

về thống kê giữa các công thức.  

Bảng 8. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm đến năng suất và một số chỉ tiêu cấu thành năng suất của 

giống lúa nếp Tan Lương trong vụ mùa tại xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022 

Công 

thức 

CDB 

(cm) 

Tổng số 

hạt/bông (hạt) 

Số hạt 

chắc/bông (hạt) 

Khối lượng 

1.000 hạt (g) 

NSLT 

(tạ/ha) 

NSTT 

(tạ/ha) 

CT1 28,84 a 145,40 a 125,73 a 28,02 a 65,85 52,25 a 

CT2 27,83 a 139,40 a 117,03 b 27,32 a 58,75 49,63 ab 

CT3 26,17 a 137,07 a 115,40 b 26,65 a 55,86 45,72 b 

CT4 27,63 a 133,97 a 110,20 c 27,30 a 53,80 45,65 b 

LSD0,05 3,19 13,04 12,70 3,83 - 5,88 

CV% 5,8 4,7 5,0 7,0 - 6,1 

Ghi chú: CT- Công thức; CDB- chiều dài bông; NSLT- Năng suất lý thuyết; NSTT- Năng suất thực thu; các giá tr  

với các chữ cái khác nhau trong cùng một cột là sai khác có ý nghĩa giữa các công thức với p <0,05. 
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Chiều cao cây của 4 công thức dao động từ 

136,26 - 140,30 cm. Chiều cao cây của CT3 là cao 

nhất (140,30 cm). Số dảnh/khóm dao động từ 5,11 

- 5,34 dảnh/khóm. CT1 có số lượng dảnh/khóm 

cao nhất (5,34 dảnh/khóm). 

Chiều dài bông của 4 công thức dao động từ 

26,17 - 28,84 cm, CT1 có chiều dài bông lớn nhất là 

28,84 cm, nhưng không có sự khác nhau về thống 

kê với các công thức còn lại. 

Phân tích các yếu tố cấu thành năng suất cho 

thấy, chỉ tiêu tổng số hạt/bông dao động từ 133,97 

- 145,40 hạt/bông, CT1 đạt giá tr  cao nhất là 

145,40 hạt/bông, nhưng không khác nhau về 

thống kê với các công thức khác. 

Số hạt chắc/bông phụ thuộc vào đặc tính 

giống, điều kiện ngoại cảnh, kỹ thuật chăm sóc. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tổng số hạt chắc 

trên bông ở các công thức thí nghiệm dao động từ 

110,20 - 125,73 hạt/bông, trong đó, CT1 đạt giá tr  

cao nhất là 125,73 hạt/bông, có sự khác biệt ý 

nghĩa với CT2 đạt 117,03 hạt/bông, CT3 đạt 115,40 

hạt/bông và CT4 đạt 110,20 hạt/bông. Theo 

Mursal (2008) [17], khối lượng hạt và số hạt/bông 

tăng nhờ bón phân đạm. Lượng phân đạm bón 

nhiều hoặc ít đều có thể dẫn đến giảm lượng số 

hạt chắc trên bông. Việc sử dụng đạm dư thừa có 

thể làm giảm hàm lượng carbohydrate dẫn đến sự 

phát triển bất thường của hạt phấn hoa [18]. 

Khối lượng 1.000 hạt dao động từ 26,65 - 28,02 

g. Trong đó, CT1 với lượng đạm 90 kg N/ha có 

khối lượng 1.000 hạt lớn nhất là 28,02 g, nhưng 

không có sự nhau về thống kê giữa các công thức. 

Kết quả này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu 

của Yoshida (1981) [13], theo đó khối lượng 1.000 

hạt là đặc tính ổn đ nh của giống ít b  ảnh hưởng 

bởi các yếu tố môi trường. 

Năng suất là chỉ tiêu quan trọng nhất đánh giá 

kết quả tác động của các biện pháp kỹ thuật. 

NSTT của giống lúa nếp Tan Lương dao động từ 

45.65 - 52,25 tạ/ha, cao nhất ở CT1 đạt 52,25 tạ/ha 

và có sự khác biệt ý nghĩa với CT3 (45,72 tạ/ha), 

CT4 (45,65 tạ/ha). Giống lúa nếp Tan Lương là 

giống bản đ a không ch u được nền phân đạm cao. 

Như vậy, giống lúa nếp Tan Lương thích hợp liều 

lượng đạm là 90 kg N/ha, làm tăng tỷ lệ hạt 

chắc/bông và năng suất thực thu. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Nghiên cứu đã xây dựng được bảng mô tả về 

34 đặc điểm đặc trưng có mức độ tương đồng cao 

của giống lúa nếp Tan Lương tại xã Nậm Mằn, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; giống lúa nếp Tan 

Lương có hàm lượng protein khá cao, đạt 7,0 - 

7,78%. Cơm có chất lượng tốt, mềm dẻo, có mùi 

thơm nhẹ, ngon. Tuổi mạ cấy thích hợp từ 4,0 - 4,5 

lá (mạ cấy 25 ngày tuổi); mật độ cấy tối ưu là 35 

khóm/m2; mức phân đạm phù hợp nhất là 90 kg 

N/ha. 

4.2. Kiến ngh  

Để nâng cao năng suất, chất lượng, cần phải 

tiếp tục chọn lọc dòng, duy trì sản xuất giống lúa 

nếp Tan Lương nguyên chủng và triển khai nhân 

rộng mô hình gieo trồng nếp Tan Lương trong 

những năm tiếp theo. 
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ASSESSMENT ON THE AGRO-BIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND SOME 

CULTIVATION TECHNICAL MEASURES FOR TAN LUONG GLUTINOUS 

RICE IN SONG MA DISTRICT, SON LA PROVINCE 

Dao Huy Danh1, Do Ngoc Tu1, Nguyen Tien Hai2, Nguyen Van Cuong3, Chu Manh Cuong1,  

Nguyen Thi Quyen4, Le Thi Thao4, Dinh Thi Hao2    

1Son La Division of Crop Cultivation and Plant Protection 
2Department of Agriculture and Rural Development of Song Ma district 

3Agricultural Service Center of Song Ma đistrict  
4Tay Bac University                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Summary 

 This study was carried out to evaluate the typical characteristics, effects of seedling age, 

transplanting density and dosage of nitrogen fertilizer for Tan Luong glutinous rice in Song Ma 

district, Son La province in 2022. The results showed that a comprehensive table of 34 morphological 

descriptors of the Tan Luong glutinous rice was constructed. Tan Luong sticky rice has a high 

nutritional of content 7.0 – 7.78%. Tan Luong sticky rice was good quality, soft and delicious. The 

appropriate seedling age for Tan Lương sticky rice was 4.0 – 4.5 leaves (25 days old); transplanting 

density was 35 hills/m2. The most suitable fertilizer dose was 90 kg N/ha. The research results had 

supplemented the necessary data to complete the process of growing Tan Luong glutinous rice. 

Keywords: Tan Luong glutinous rice, seedling age, transplanting density, dosage of nitrogen fertilizer, 

Song Ma -  Son La. 
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TẠI TỈNH NINH THUẬN 

Mai Văn Hào1, Phan Công Kiên1, Phan Văn Tiêu1, *, Nguyễn Văn Chính1, Phạm Trung Hiếu1,  

Nguyễn Văn Sơn1, Phạm Mỹ Liên2 

TÓM TẮT 

Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố đã đánh giá, bình tuyển và chọn được 50 cá 

thể táo bom TN01 trồng tại thôn Phú Thạnh, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Dựa vào 

các tiêu chí để tuyển chọn cây đầu dòng như: Tuổi cây, sinh trưởng khỏe, năng suất và chất lượng ổn 

đ nh (khối lượng quả, độ Brix, tỷ lệ ăn được…), ít nhiễm sâu, bệnh hại, Viện đã chọn ra được 5 cá thể 

ưu tú mã số TN01-8, TN01-15, TN01-21, TN01-32, TN01-38 làm cây đầu dòng. Các cá thể tuyển chọn 

cây đầu dòng được nhân giống bằng phương pháp ghép mắt, có tuổi cây 13 - 15 năm tuổi, quả dạng 

hình trứng, vỏ quả có màu xanh vàng, nhẵn; th t quả có màu trắng, dòn, ít nhớt, có v  thơm ngon đặc 

trưng của giống táo bom. Cá thể tuyển chọn có năng suất thực thu trung bình từ 125,2 - 131,6 kg/cây/năm; 

khối lượng quả trung bình từ 115,8 - 128,0 g/quả; độ Brix 12,8 - 13,3% và tỉ lệ ăn được từ 95,4 - 96,1%; được Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận công nhận là cây đầu dòng tại Quyết đ nh số 540/QĐ-

SNNPTNT ngày 29/12/2022. 

Từ khóa: Cây táo, cây đầu dòng, bình tuyển, giống táo TN01. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ21 

Ninh Thuận là tỉnh thuộc khu vực Nam Trung 

bộ có điều kiện khí hậu đặc thù nhất cả nước với 

độ ẩm và lượng mưa thấp, số giờ nắng trong ngày 

cao. Đây là một trong những lợi thế trong việc 

phát triển nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm đặc 

thù có chất lượng cao. Cây táo là một trong những 

cây trồng ở tỉnh Ninh Thuận đã tận dụng và phát 

huy được các lợi thế từ điều kiện khí hậu thời tiết 

của vùng, tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt, có lợi 

thế cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao. Trong 

nhiều năm trở lại đây, cây táo phát triển ổn đ nh, 

diện tích táo năm 2022 đạt 1.037 ha [1].  

Hiện nay, tỉnh Ninh Thuận có nhiều giống táo 

nhưng trong đó nổi bật nhất là giống táo TN01 (táo 

bom) với đặc điểm là năng suất cao, chất lượng tốt 

và nhất là có khối lượng quả lớn, được th  trường ưa 

chuộng. Mặc dù cây táo là cây trồng chủ lực và có 

giá tr  kinh tế cao ở tỉnh Ninh Thuận nhưng vấn đề 

nguồn gốc cây giống và bảo tồn lưu giữ nguồn gen 

                                                            
1
 Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố 

2 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam 
*Email: phanvantieu@viennhaho.org.vn 

cây táo chưa được quan tâm đúng mức. Cây táo ở 

tỉnh Ninh Thuận chủ yếu được trồng theo kinh 

nghiệm của người dân, mua trôi nổi trên th  trường, 

nhân giống vô tính bằng phương pháp ghép, không 

có sự chọn lọc, phục tráng giống nên việc phát triển 

trong thời gian qua chưa thực sự bền vững. Đặc 

biệt, việc sử dụng cây giống được nhân giống từ 

nguồn cây mẹ không đảm bảo đã có những ảnh 

hưởng tiêu cực đến khả năng sinh trưởng, năng 

suất và chất lượng của giống táo. Chính vì vậy, việc 

điều tra, bình tuyển cây đầu dòng để có nguồn cung 

cấp vật liệu nhân giống tốt là nhiệm vụ rất cần thiết, 

góp phần bảo tồn và phát triển bền vững nguồn gen 

cây bản đ a nói chung, giống táo TN01 nói riêng. 

Xuất phát từ vấn đề trên, nghiên cứu “Tuyển chọn 

cây đầu dòng táo bom TN01” thuộc đề tài “Tuyển 

chọn giống và xây dựng gói kỹ thuật cho một số cây 

ăn quả thích ứng với khô hạn tại Nam Trung bộ” đã 

được thực hiện.  

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu 

1.098 cá thể của các vườn táo bom TN01 có 

nguồn gốc táo ghép > 12 năm tuổi sinh trưởng tốt 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - THÁNG 11/2023 15 

tại thôn Phú Thạnh, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, 

tỉnh Ninh Thuận. 

2.2. Thời gian và đ a điểm nghiên cứu 

- Thời gian bình tuyển: Từ năm 2016 – 2022. 

- Đ a điểm bình tuyển: Tại các vùng trồng táo 

ở tỉnh Ninh Thuận và Viện Nghiên cứu Bông và 

Phát triển nông nghiệp Nha Hố. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở bình tuyển cây 

táo bom đầu dòng 

Căn cứ vào tiêu chuẩn ngành 10TCN 601-2004 

[2], Cây đầu dòng - cây ăn quả, tiến hành điều tra 

khảo sát 1.098 cá thể của giống táo TN01. Sử dụng 

các phương pháp phân tích, mô tả, phân loại để 

đánh giá các tiêu chí đ nh tính về tính trạng hình 

thái cây táo, phương pháp đo đếm, cân các chỉ tiêu 

nông sinh học đ nh lượng; phương pháp phân tích 

xác đ nh thành phần hóa sinh, đánh giá chất lượng 

th t quả. Tiến hành tham vấn ý kiến các chuyên gia 

trong lĩnh vực chọn tạo và sản xuất giống cây 

trồng ăn quả. Các chỉ tiêu tiêu chuẩn cơ sở của 

giống táo bom TN01 được Viện Nghiên cứu Bông 

và Phát triển nông nghiệp Nha Hố xây dựng và 

ban hành tại Quyết đ nh số 126/QĐ-VNCB ngày 

25 tháng 12 năm 2017 [3], [4], làm cơ sở bình 

tuyển cây ưu tú và cây đầu dòng. 

2.3.2. Phương pháp bình tuyển cây đầu dòng 

- Sử dụng phương pháp chọn lọc cá thể, dựa 

trên các đặc điểm về kiểu hình chọn ra các cá thể 

tốt nhất rồi tiếp tục chọn ra cây đầu dòng theo tiêu 

chuẩn đ nh sẵn. 

 + Sơ đồ tuyển chọn:  

Điều tra, đánh giá, tuyển chọn quần thể táo (vườn táo 

hộ gia đình) sinh trưởng tốt, không b  sâu, bệnh  

(2016) 

 

Điều tra, đánh giá, tuyển chọn cá thể táo ưu tú  

(2017) 

 

Tuyển chọn cây đầu dòng (theo dõi, đánh giá 3 năm 

liên tiếp và chọn ra các cá thể táo có tiêu chí phù hợp 

làm cây đầu dòng) 

(2017 - 2019) 

Chọn được 5 cây đầu dòng ưu tú: TN01-8, TN01-15, 

TN01-21, TN01-32 và TN01-38 

 

Công nhận cây đầu dòng và vườn cây đầu dòng: TN01-

8, TN01-15, TN01-21, TN01-32 và TN01-38 

(2020 - 2022) 

+ Phương pháp đánh giá hình thái: Căn cứ vào 

kết quả điều tra đánh giá đặc điểm thực vật học, 

lựa chọn cây mang đặc điểm, đặc trưng của giống 

táo bom TN01. 

+ Phương pháp đánh giá các tiêu chí đ nh 

lượng quả: Căn cứ vào tiêu chuẩn tuyển chọn, lựa 

chọn cá thể có các chỉ tiêu nằm trong khoảng giới 

hạn tuyển chọn. 
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+ Phương pháp đánh giá năng suất: Đánh giá 

trực tiếp trên đồng ruộng kết hợp phỏng vấn chủ 

hộ; tuyển chọn các cá thể không b  sâu, bệnh hoặc 

nhiễm sâu, bệnh ở ngưỡng cho phép, có năng suất 

trên 10% so với năng suất trung bình quần thể. 

+ Phương pháp đánh giá chất lượng: Quan sát 

mẫu mã quả, đánh giá cảm quan và phân tích các 

chỉ tiêu sinh hóa. 

+ Đánh giá, tổng hợp và phân tích số liệu theo 

dõi về các chỉ tiêu: Đặc điểm hình thái, khả năng 

sinh trưởng, năng suất, chất lượng và khả năng 

chống ch u sâu, bệnh hại; so sánh đối chiếu với 

tiêu chuẩn cơ sở cây đầu dòng cây ăn quả lâu năm 

- cây táo TCCS 01: 2022/SNN [5], chọn ra các cây 

đầu dòng táo bom TN01. Lập hồ sơ và trình cấp có 

thẩm quyền công nhận cây đầu dòng cây ăn quả 

lâu năm - cây táo bom TN01. 

2.3.3. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 

- Đường kính thân (m), đường kính tán (m). 

- Các chỉ tiêu về năng suất: Số quả/cây/năm, 

khối lượng quả (g), năng suất thực thu. 

- Các chỉ tiêu về chất lượng quả: Chiều cao và 

đường kính quả; hình dạng quả, màu sắc vỏ quả, 

màu th t quả; độ Brix (%); tỷ lệ ăn được; hương v  và 

đánh giá cảm quan. 

- Đánh giá khả năng nhiễm sâu, bệnh hại (đánh 

giá tình hình sâu, bệnh theo Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia QCVN 01-38: 2010/BNNPTNT [6] và Tiêu 

chuẩn Quốc gia TCVN 13268-4:2021 [7] về 

Phương pháp điều tra phát hiện d ch hại cây trồng. 

2.3.4. Xử lý số liệu 

Số liệu được thu nhập và xử lý trên máy vi tính 

bằng phần mềm MS. Excel.   

3. KẾT QUÂ NGHIÊN CỨU VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Tiêu chuẩn cơ sở bình tuyển cây đầu dòng táo 

TN01 

Quá trình điều tra, theo dõi tình hình sinh 

trưởng, phát triển và các đặc điểm của giống táo 

TN01, thu được một số kết quả về đặc điểm nông 

sinh học như sau: 

- Lá: Lá mọc so le, hình trứng hoặc elip thuôn 

dài với 3 gân lá theo chiều dọc, dễ thấy và b  nén 

xuống, xung quanh mép lá có nhiều răng cưa nhỏ 

đều nhau. Lá dài 7,62 ± 0,49 cm, rộng 5,19 ± 0,32 

cm. Cuống lá dài 1,61 ± 0,23 cm. Mặt trên phiến lá 

có màu xanh đậm và trơn; mặt dưới phiến lá có 

màu trắng bạc hơi nâu và lông dày mềm m n. 

Chóp lá có dạng hình tròn. Gốc lá có dạng lệch 

dần hai bên về phía cuống lá (bên quả dài hơn bên 

phải khoảng 0,2 - 0,3 cm). 

  

Hình 1. Đặc điểm lá giống táo TN01 

- Hoa: Lưỡng tính và hoa đực, hoa mọc ra từ 

nách lá và đầu ngọn cành. Hoa nhỏ, có 5 cánh hoa, 

màu vàng nhạt. Hoa mọc thành cụm có dạng tàn 

đơn. Mỗi cụm có từ 10 - 18 hoa đơn. Hoa nhỏ có 

đường kính 0,86 ± 0,10 cm, cuống hoa dài 1,06 ± 0,24 

cm. Cánh hoa nhỏ màu trắng có hình bầu dục rộng, 

mép cánh hoa cong vào bên trong, ở chóp cánh hoa 

có dạng hình tròn; trên mỗi cánh hoa có chứa nh  

hoa màu vàng nhạt cùng bao phấn. Cánh hoa nằm 

xen kẽ giữa hai đài hoa, cánh hoa ngắn hơn đài hoa. 

Đài hoa lớn (lớn gấp 4 lần so với cánh hoa) có màu 
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xanh nhạt; đài hoa có 5 đài, mỗi đài có dạng hình 

tam giác ghép với nhau tạo thành hình ngôi sao và ở 

giữa đài hoa là đĩa mật to; trong tâm của đĩa mật là 

nhụy hoa màu trắng đục có hai đầu vòi. 

  

Hình 2. Đặc điểm hoa giống táo TN01 

- Quả: Quả non hình bầu dục có màu xanh, vỏ 

nhẵn, trơn, khi chín quả hình trứng màu xanh 

vàng, th t quả màu trắng, ít nhớt và giòn, hương v  

quả thơm nhẹ. 

  

Hình 3. Đặc điểm quả giống táo TN01 

Bảng 1. Các tiêu chuẩn về đặc điểm nông sinh học của giống táo TN01 

TT Tính trạng Đơn v  Trạng thái biểu hiện 

1 Thời gian từ cắt cành đến ra hoa ngày 60,3 ± 0,7 

2 Thời gian từ cắt cành đến thu hoạch ngày 151,2 ± 0,8 

3 Chiều cao quả cm 5,8 ± 0,8 

4 Đường kính quả cm 5,6 ± 0,3 

5 Hình dạng quả - Hình trứng 

6 Màu sắc vỏ quả - Xanh vàng 

7 Độ nhẵn vỏ quả - Nhẵn 

8 Độ nhớt th t quả -  t nhớt 

9 Màu th t quả - Trắng 
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- Các đặc điểm nông sinh học của giống táo 

TN01 cho thấy, nhân giống chủ yếu bằng phương 

pháp ghép, các cây trong độ tuổi cho thu hoạch ổn 

đ nh từ năm thứ 3 trở đi. Về thời gian sinh trưởng, 

giống táo TN01 có thời gian sinh trưởng từ cắt 

cành tới ra hoa là 60,3 ngày, từ cắt cành tới bắt đầu 

thu hoạch là 151,2 ngày. Các đặc điểm về hình thái 

quả táo rất đặc trưng: Chiều cao quả 5,8 ± 0,8 cm, 

đường kính quả 5,6 ± 0,3 cm; hình dạng quả ô van 

(hình trứng), vỏ quả có màu xanh vàng và trơn 

nhẵn; độ nhớt th t quả: Ít nhớt, ruột quả màu 

trắng. 

Bảng 2. Một số tiêu chuẩn về chất lượng quả táo TN01 

TT Tính trạng Đơn v  Trạng thái biểu hiện 

1 Khối lượng quả g 96,1 ± 1,0 

2 Tỷ lệ ăn được của quả % 95,0 ± 0,7 

3 Độ Brix % 11,9 ± 0,6 

4 Độ dày th t quả cm 2,3 ± 0,2 

5 Độ giòn th t quả - Giòn 

6 Hương v  quả - Thơm nhẹ, ngon 

Một số tiêu chuẩn về chất lượng: Giống táo 

TN01 có khối lượng quả to (96,1 ± 1,0 g), tỷ lệ quả 

ăn được 95,0 ± 0,7%, độ Brix 11,9 ± 0,6%, độ dày 

th t quả 2,3 ± 0,2 cm. Đánh giá cảm quan: Quả táo 

ăn giòn, ngọt nhẹ và có v  hương thơm đặc trưng. 

Qua kết quả phân tích, đánh giá các đặc điểm 

nông sinh học và chất lượng giống táo TN01, đồng 

thời căn cứ vào tiêu chuẩn ngành: 10 TCN 601-2004 

[2], Cây đầu dòng - cây ăn quả, đã xây dựng được bộ 

tiêu chí để đánh giá cây đầu dòng giống táo TN01 tại 

tỉnh Ninh Thuận. 

Cây đầu dòng cần phải mang những tính 

trạng đặc trưng của giống, không b  mất đi hoặc 

biến đổi khi nhân giống vô tính. Cây đầu dòng 

phải có tuổi 4 năm trở lên (trường hợp nhân giống 

vô tính, chiết ghép...), cây sinh trưởng xanh tốt, 

không nhiễm sâu, bệnh. 

Các tiêu chuẩn cơ sở của giống táo TN01 đã 

được thông qua Hội đồng cấp cơ sở tại Quyết đ nh 

số 126/QĐ-VNCB ngày 25 tháng 12 năm 2017 của 

Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp 

Nha Hố. 

3.2. Kết quả tuyển chọn cây đầu dòng táo bom 

TN01 

3.2.1. Kết quả đánh giá đặc điểm về sinh trưởng 

của cá thể ưu tú được chọn lọc 

- Khả năng sinh trưởng: Các cá thể táo TN01 

tuyển chọn sinh trưởng khỏe, có tuổi cây 13 - 15 

năm tuổi với đường kính thân biến động từ 22,2 - 

40,7 cm và đường kính tán từ 5,4 - 7,9 m (Bảng 3). 

Như vậy, các cá thể táo TN01 tại tỉnh Ninh Thuận 

tuyển chọn có tuổi cây và các chỉ tiêu sinh trưởng 

tốt phù hợp với tiêu chuẩn để đánh giá tuyển chọn 

cây đầu dòng.  

- Thời gian sinh trưởng: Các cá thể táo bom 

TN01 tại tỉnh Ninh Thuận có thời gian từ cắt cành 

đến ra hoa từ 59 - 62 ngày; thời gian từ cắt cành 

đến thu hoạch quả từ 150 - 153 ngày (Bảng 3). 

Bảng 3. Một số chỉ tiêu nông học của các cá thể táo TN01 tại tỉnh Ninh Thuận 

TT Mã số cây 
Tuổi 

cây 

Đường kính 

thân (cm) 

Đường kính 

tán (m) 

Thời gian từ cắt cành 

đến ra hoa (ngày) 

Thời gian cắt cành 

đến thu hoạch (ngày) 

1 TN01-2 13 22,5 5,6 60 150 

2 TN01-3 13 29,8 6,4 60 150 

3 TN01-6 13 40,2 6,8 60 150 
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4 TN01-8 15 30,7 7,8 60 151 

5 TN01-14 15 12,1 6,8 59 150 

6 TN01-15 15 29,6 7,3 60 151 

7 TN01-21 15 39,3 7,4 60 150 

8 TN01-22 15 30,2 6,3 60 151 

9 TN01-26 15 22,6 5,7 60 151 

10 TN01-28 15 37,3 6,5 61 152 

11 TN01-31 15 36,8 6,6 60 151 

12 TN01-32 15 32,5 7,6 60 150 

13 TN01-33 15 29,1 6,5 61 152 

14 TN01-38 15 27,0 6,8 61 151 

15 TN01-43 13 27,1 6,7 61 153 

 Trung bình  31,6 ± 7,8 6,52 ± 0,62 60,32 ± 0,77 151,22 ± 0,86 

Qua kết quả đánh giá về các đặc tính sinh 

trưởng ở bảng 3 cho thấy, các quần thể táo tuyển 

chọn có độ tuổi, các chỉ tiêu sinh trưởng khỏe, 

dạng tán tròn đều đáp ứng được chỉ tiêu tuyển 

chọn quần thể táo ưu tú và cá thể đầu dòng. 

3.2.2. Kết quả đánh giá một số đặc điểm hình thái 

quả của các cá thể táo TN01 tuyển chọn 

Kết quả đánh giá một số đặc điểm hình thái 

quả của các cá thể táo TN01 tuyển chọn được thể 

hiện ở bảng 4. 

- Hình dạng quả: Hình dạng quả thể hiện qua 

tỉ lệ chiều cao quả/đường kính quả. Hầu hết các cá 

thể táo TN01 tuyển chọn quả đều có dạng hình 

trứng, tỷ lệ chiều cao quả/đường kính quả biến 

động từ 1,0 - 1,1, chiều dài quả biến động từ 5,26 ± 

0,50 cm - 6,42 ± 0,41 cm, đường kính quả biến 

động từ 5,11 ± 0,50 cm - 6,15 ± 0,45 cm. 

- Màu sắc vỏ quả, độ nhẵn gai quả: Kết quả 

đánh giá cho thấy, tất cả các cá thể táo TN01 có 

quả khi chín vỏ quả có màu xanh vàng, vỏ quả 

nhẵn. 

- Màu th t, độ giòn th t quả, độ nhớt quả và v  

th t quả: Kết quả ở bảng 6 cho thấy, các cá thể táo 

TN01 tuyển chọn đều có th t quả màu trắng, th t 

quả giòn, ít nhớt và v  th t quả thơm ngon, đáp ứng 

được các tiêu chí tuyển chọn cá thể đầu dòng 

(Bảng 4). 

Bảng 4. Một số đặc tính nông học quả của các cá thể táo TN01 tuyển chọn 

Mã số 
Chiều cao 

quả (cm) 

Đường kính 

quả (cm) 

Tỷ lệ chiều 

cao/đường 

kính quả 

Hình 

dạng 

quả 

Màu 

sắc vỏ 

quả 

Độ 

nhẵn 

võ 

quả 

Màu 

th t 

quả 

Độ 

giòn 

th t 

quả 

Độ 

nhớt 

th t 

quả 

V  th t 

quả 

TN01-2 5,43 ± 0,40 5,26 ± 0,45 1,04 ± 0,04 
Hình 

trứng 

Xanh 

vàng 
Nhẵn Trắng Giòn 

Ít 

nhớt 

Thơm 

ngọt 

TN01-3 5,65 ± 0,46 5,48 ± 0,43 1,04 ± 0,03 
Hình 

trứng 

Xanh 

vàng 
Nhẵn Trắng Giòn 

Ít 

nhớt 

Thơm 

ngọt 

TN01-6 5,82 ± 0,49 5,71 ± 0,51 1,03 ± 0,04 
Hình 

trứng 

Xanh 

vàng 
Nhẵn Trắng Giòn 

Ít 

nhớt 

Thơm 

ngọt 

TN01-8 6,42 ± 0,41 6,15 ± 0,45 1,05 ± 0,03 
Hình 

trứng 

Xanh 

vàng 
Nhẵn Trắng Giòn 

Ít 

nhớt 

Thơm 

ngọt 
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TN01-

14 
5,95 ± 0,46 5,74 ± 0,49 1,04 ± 0,05 

Hình 

trứng 

Xanh 

vàng 
Nhẵn Trắng Giòn 

Ít 

nhớt 

Thơm 

ngọt 

TN01-

15 
6,38 ± 0,40 5,96±0,45 1,07 ± 0,04 

Hình 

trứng 

Xanh 

vàng 
Nhẵn Trắng Giòn 

Ít 

nhớt 

Thơm 

ngọt 

TN01 – 

21 
6,35 ± 0,42 6,05 ± 0,50 1,05 ± 0,04 

Hình 

trứng 

Xanh 

vàng 
Nhẵn Trắng Giòn 

Ít 

nhớt 

Thơm 

ngọt 

TN01 -

22 
5,47 ± 0,40 5,26 ± 0,45 1,04 ± 0,04 

Hình 

trứng 

Xanh 

vàng 
Nhẵn Trắng Giòn 

Ít 

nhớt 

Thơm 

ngọt 

TN01-

26 
5,36 ± 0,06 5,18 ± 0,46 1,10 ± 0,03 

Hình 

trứng 

Xanh 

vàng 
Nhẵn Trắng Giòn 

Ít 

nhớt 

Thơm 

ngọt 

TN01-

28 
5,64 ± 0,43 5,53 ± 0,51 1,02 ± 0,03 

Hình 

trứng 

Xanh 

vàng 
Nhẵn Trắng Giòn 

Ít 

nhớt 

Thơm 

ngọt 

TN01-

31 
5,58 ± 0,47 5,44 ± 0,49 1,02 ± 0,02 

Hình 

trứng 

Xanh 

vàng 
Nhẵn Trắng Giòn 

Ít 

nhớt 

Thơm 

ngọt 

TN01-

32 
6,41 ± 0,41 6,12 ± 0,45 1,05 ± 0,03 

Hình 

trứng 

Xanh 

vàng 
Nhẵn Trắng Giòn 

Ít 

nhớt 

Thơm 

ngọt 

TN01-

33 
5,89 ± 0,48 5,67 ± 0,52 1,05 ± 0,04 

Hình 

trứng 

Xanh 

vàng 
Nhẵn Trắng Giòn 

Ít 

nhớt 

Thơm 

ngọt 

TN01-

38 
6,41 ± 0,46 6,13 ± 0,50 1,05±0,03 

Hình 

trứng 

Xanh 

vàng 
Nhẵn Trắng Giòn 

Ít 

nhớt 

Thơm 

ngọt 

TN01-

43 
5,79 ± 0,48 5,63 ± 0,52 1,05 ± 0,04 

Hình 

trứng 

Xanh 

vàng 
Nhẵn Trắng Giòn 

Ít 

nhớt 

Thơm 

ngọt 

TBQT 5,84 ± 0,35 5,66 ± 0,32         

Kết quả nghiên  cứu trên  cho  thấy,  các

cá thể táo bom ưu tú đều mang đặc tính của tiêu 

chuẩn cơ sở cây táo TN01 về chiều cao quả, đường 

kính quả, hình dạng quả, màu sắc quả, độ nhẵn vỏ 

quả, màu sắc th t quả, độ giòn th t quả, độ nhớt 

th t quả và v  th t quả. 

3.2.3. Kết quả theo dõi năng suất và chất lượng của 

các cá thể táo TN01 tuyển chọn 

3.2.3.1. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng 

suất/cây  

- Khối lượng quả: Các cá thể táo bom ưu tú 

được theo dõi trong 3 năm từ 2017 - 2019, khối 

lượng quả trung bình của các cá thể biến động từ 

85,5 - 128,0 g/quả. Trong đó, các cá thể TN01-8, 

TN01-15, TN01-21, TN01-32 và TN01-38 có khối 

lượng quả lớn hơn 115,0 g/quả (đảm bảo tiêu 

chuẩn cơ sở) và ổn đ nh trong cả 3 năm theo dõi. 

Các cá thể này có khối lượng quả lớn nhất, đạt trên 

240 g và khối lượng quả nhỏ nhất là trên 40 g 

(Bảng 5). 

Bảng 5. Khối lượng quả của các cá thể táo TN01 của quần thể tuyển chọn tại tỉnh Ninh Thuận  

được đánh giá qua 3 năm, từ năm 2017 - 2019 

Mã số Khối lượng quả trung bình (g/quả) 

2017 2018 2019 Trung bình Nhỏ nhất Lớn nhất 

TN01-2 97,8 93,2 93,5 94,8 ± 2,1 38,2 183,8 

TN01-3 96,9 98,9 98,1 98,0 ± 0,8 39,6 172,5 

TN01-6 95,2 99,4 97,3 97,3 ± 1,7 39,2 196,2 

TN01-8 114,5 118,1 116,3 116,3 ± 1,5 40,2 250,4 

TN01-14 85,6 88,2 86,3 86,7 ± 1,1 38,3 221,3 
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TN01-15 115,5 115,7 116,3 115,8 ± 0,3 43,6 247,3 

TN01-21 118,3 118,6 120,5 119,1 ± 1,0 45,8 248,5 

TN01-22 114,7 118,2 115,8 116,2 ± 0,9 41,1 243,8 

TN01-26 91,6 95,2 97,4 94,7 ± 2,4 35,6 179,3 

TN01-28 110,3 105,8 109,5 108,5 ± 2,0 40,2 189,5 

TN01-31 85,6 92,3 91,8 89,9 ± 3,0 33,9 152,8 

TN01-32 126,1 129,5 128,4 128,0 ± 1,4 48,3 254,2 

TN01-33 92,7 94,2 98,6 95,2 ± 2,5 41,6 232,7 

TN01-38 125,6 122,5 120,8 123,0 ± 2,0 42,6 247,6 

TN01-43 102,8 114,3 109,6 108,9 ± 4,7 37,6 212,8 

Trung bình 95,2 ±10,5 96,3 ± 10,3 96,7 ± 10,2 96,1 ± 10,1 37,6 ± 3,2 188,7 ± 32,8 

CV(%) 11,0 10,7 10,5 10,5 8,5 17,4 

- Số quả/cây: Số quả/cây của các cá thể thuộc 

quần thể tuyển chọn qua 3 năm đạt từ 1.010 - 1.508 

quả/cây, trung bình 3 năm đạt từ 1.178,3 ± 40,7 - 

1.464,0 ± 41,8 quả/cây. Cá thể TN01-31 có số 

quả/cây đạt cao nhất và thấp nhất là TN01-22. 

Trong đó, cá thể tuyển chọn TN01-8 đạt 1.310,0 ± 

19,6 quả/cây, TN01-15 đạt 1.377,0 ± 4,3 quả/cây, 

TN01-21 đạt 1.320,7 ± 39,8 quả/cây, TN01-22 đạt 

1.178,3 ± 40,7 quả/cây, TN01-25 đạt 1.307,7 ± 118,5 

quả/cây, TN01-32 đạt 1.286,7 ± 15,1 quả/cây và 

TN01-38 đạt 1.319,7 ± 31,1 quả/cây. 

- Năng suất thực thu (kg/cây/năm): Năng 

suất thực thu trung bình của các cá thể tuyển chọn 

là 92,8 ± 13,7 kg/cây/năm. Trong đó, chỉ có các cá 

thể tuyển chọn TN01-15, TN01-8, TN01-21, TN01-

32 và TN01-38 có năng suất thực thu đạt trên 120 

kg/cây. Cụ thể: TN01-8 có năng suất thực thu 

trung bình đạt 125,2 ± 3,5 kg/cây, TN01-15 đạt 

135,2 ± 3,1 kg/cây; TN01-21 đạt 129,8 ± 0,8 kg/cây, 

TN01-32 đạt 129,4 ± 0,7 kg/cây và TN01-38 đạt 

131,6 ± 1,6 kg/cây (Bảng 6). 

Bảng 6. Số lượng quả/cây và năng suất thực thu của các cá thể táo TN01 của quần thể tuyển chọn tại 

tỉnh Ninh Thuận qua 3 năm, từ 2017 - 2019 

Mã số 
Số quả/cây (quả/cây/năm) Năng suất thực thu (kg/cây/năm) 

2017 2018 2019 Trung bình 2017 2018 2019 Trung bình 

TN01-2 1.358 1.354 1.251 1.321,0 ± 49,5 92,8 96,5 92,1 93,8 ± 1,9 

TN01-3 1.421 1.357 1.300 1.359,3 ± 49,4 97,4 95,2 90,1 94,2 ± 3,1 

TN01-6 1.348 1.126 1.421 1.298,3 ± 125,4 97,6 90,2 104,4 97,4 ± 5,8 

TN01-8 1.329 1.283 1.318 1.310,0 ± 19,6 125,5 120,8 129,3 125,2 ± 3,5 

TN01-14 1.376 1.225 1.371 1.324,0 ± 70,0 103,3 95,8 95,2 98,1 ± 3,7 

TN01-15 1.381 1.379 1.371 1.377,0 ± 24,3 133,5 132,6 139,5 135,2 ±3,1 

TN01-21 1.377 1.292 1.293 1.320,7 ± 39,8 130,5 128,7 129,1 129,8 ± 0,8 

TN01-22 1.203 1.211 1.121 1.178,3 ± 40,7 111,3 112,7 104,2 109,4 ± 2,9 

TN01-25 1.309 1.399 1.215 1.307,7 ± 118,5 120,5 119,8 113,4 117,9 ± 6,2 

TN01-26 1.393 1.487 1.392 1.424,0 ± 44,5 89,6 96,5 92,4 92,8 ± 2,8 

TN01-28 1.325 1.218 1.128 1.223,7 ± 80,5 99,7 92,3 86,8 92,9 ± 5,3 

TN01-31 1.490 1.497 1.405 1.464,0 ± 41,8 90,2 97,4 91,5 93,0 ± 3,1 

TN01-32 1.305 1.268 1.287 1.286,7 ± 15,1 129,5 128,4 130,2 129,4 ± 0,7 
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TN01-33 1.489 1.297 1.202 1.329,3 ± 119,1 110,6 100,8 99,5 103,6 ± 5,0 

TN01-38 1.318 1.361 1.312 1.319,7 ± 31,1 129,8 131,2 133,7 131,6 ± 1,6 

TN01-43 1.355 1.361 1.295 1.337,0 ± 29,8 97,5 105,3 96,8 99,9 ± 3,9 

Trung 

bình 

1.328,0 

± 78,0 

1.302.1 

± 101,1 

1.288,3 

± 198,5 
1.306,2 ± 81,8 

92,7 

± 14,4 

92,3 

± 14,3 

93,4 

± 15,1 
92,8 ± 13,7 

CV(%) 5,9 7,8 15,4 6,3 15,5 15,4 16,1 14,8 

3.2.3.2. Chất lượng của các cá thể được tuyển chọn  

- Tỉ lệ ăn được của quả: Tỉ lệ ăn được của quả 

các cá thể táo TN01 đạt trung bình là 95,2%. Cá thể 

TN01-15 và TN01-48 có tỷ lệ ăn được đạt cao nhất 

(96,1%), tiếp đến là các cá thể TN01-8, TN01-28 và 

TN01-49 có tỷ lệ ăn được đạt 96,0%. Các cá thể 

TN01-8, TN01-15, TN01-21, TN01-32 và TN01-38 có 

tỷ lệ ăn được đạt ≥ 95,4%, đáp ứng được tiêu chuẩn 

tuyển chọn cá thể đầu dòng (Bảng 7). 

- Độ Brix: Độ brix của các cá thể ưu  tú biến

động khá lớn, từ 11,0 ± 0,29% - 13,6 ± 0,12%, cá thể 

TN01-4 có độ Brix thấp nhất và cá thể TN01-21 có 

độ Brix cao nhất. Số cá thể có độ Brix trên 12% 

(đạt tiêu chuẩn cơ sở) là 18 cá thể, trong đó có các 

cá thể TN01-8 (13,0%), TN01-15 (12,8%), TN01-21 

(13,6%), TN01-32 (13,3%) và TN01-38 (13,3%).  

Bảng 7. Tỷ lệ ăn được của quả và độ Brix quả của các cá thể táo TN01 ở các quần thể tuyển chọn tại thôn 

Phú Thạnh, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận qua 3 năm, từ 2017 - 2019 

Mã số 

Tỷ lệ ăn được của quả (%) Độ Brix (%) 

2017 2018 2019 Trung bình 2017 2018 2019 Trung bình 

TN01-2 94,8 96,1 95,3 95,4 ± 0,54 11,3 11,6 12,1 11,7 ± 0,33 

TN01-3 94,3 95,2 94,9 94,8 ± 0,37 11,5 11,2 11,5 11,4 ± 0,14 

TN01-6 95,6 94,9 95,2 95,2 ± 0,29 11,3 12,0 11,4 11,6 ± 0,31 

TN01-8 96,1 95,6 96,2 96,0 ± 0,26 12,7 13,0 13,3 13,0 ± 0,24 

TN01-14 95,3 95,6 95,7 95,5 ± 0,17 11,5 10,9 11,4 11,3 ± 0,22 

TN01-15 96,4 95,9 96,1 96,1 ± 0,21 12,5 13,0 13,0 12,8 ± 0,24 

TN01-21 95,3 95,8 95,1 95,4 ± 0,29 13,6 13,5 13,8 13,6 ± 0,12 

TN01-22 95,2 94,3 94,8 94,8 ± 0,37 11,0 11,3 12,5 11,6 ± 0,65 

TN01-25 94,1 94,9 94,8 94,6 ± 0,36 12,0 12,3 11,8 12,0 ± 0,21 

TN01-26 93,8 94,2 94,5 94,2 ± 0,29 11,5 11,7 11,6 11,6 ± 0,08 

TN01-28 96,2 95,8 96,0 96,0 ± 0,16 11,8 11,4 11,6 11,6 ± 0,16 

TN01-31 93,5 94,6 93,7 93,9 ± 0,48 11,5 12,0 11,9 11,8 ± 0,22 

TN01-32 95,5 95,1 95,7 95,4 ± 0,25 13,4 13,0 13,5 13,3 ± 0,22 

TN01-33 94,7 95,2 95,4 95,1 ± 0,29 11,6 11,9 11,5 11,7 ± 0,17 

TN01-38 96,3 95,8 95,7 95,9 ± 0,26 13,5 13,3 13,0 13,3 ± 0,21 

TN01-43 94,2 93,7 94,5 94,1 ± 0,33 11,6 11,9 11,5 11,7 ± 0,17 

Trung bình 
95,1 

± 0,9 

95,2 

± 0,7 

95,2 

± 0,8 
95,2 ± 0,7 

12,0 

± 0,6 

12,0 

± 0,6 

12,1 

± 0,6 
12,0 ± 0,6 

CV(%) 0,9 0,8 0,8 0,8 5,3 5,0 5,0 4,6 

Ghi chú: Dựa trên tiêu chuẩn tuyển chọn cây đầu dòng cho thấy cá thể TN01-8, TN01-15, TN01-21, TN01-32 và 

TN01-38 đạt các tiêu chí về sinh trưởng tốt, số lượng quả nhiều >1.377 quả/cây/năm, quả to >115 g/quả, năng suất 

thực thu đạt >120,0 kg/cây/năm, độ Brix đạt 12,0%, tỷ lệ ăn được >95%, phẩm chất quả thơm ngon, ít nhớt. 
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3.2.4. Khả năng chống ch u sâu, bệnh hại chính 

trên các cây táo bom TN01 tuyển chọn 

Qua điều tra tình hình sâu bệnh, gây hại trên 

các cá thế táo bom TN01 ưu tú cho thấy, có 5 loài sâu 

hại là: Ruồi đục quả (Bactrocera spp.), sâu đục quả 

(Epicopistis pleurospila), rệp sáp (Planococcus 

lilacinus), nhện đỏ (Tetranychus sp.) và bọ trĩ 

(Scirtothrips dorsalis Hood); bệnh phấn trắng 

(Oidium erysiphoides) thường xuất hiện và gây hại 

chủ yếu trên các vườn táo tại tỉnh Ninh Thuận. Các 

loại sâu, bệnh hại khác chưa thấy xuất hiện gây hại 

trên các cây đầu dòng táo TN01. 

Bảng 8. Thành phần sâu, bệnh và mức độ gây hại trên các cá thể táo bom TN01 tuyển chọn tại tỉnh Ninh 

Thuận, năm 2017 - 2022 

Mã số cây 

Ruồi đục quả 

(Bactrocera 

sp.) 

Sâu đục quả 

(Epicopistis 

pleurospila) 

Bọ trĩ 

(Scirtothrips 

dorsalis Hood) 

Rệp sáp 

(Planococcs

  lilacinus) 

Nhện đỏ 

(Tetranychus 

sp.) 

Bệnh phấn 

trắng (Oidium 

erysiphoides) 

TN01 -2 1 1 1 1 1 3 

TN01 -3 1 1 1 1 1 3 

TN01-6 1 1 1 1 1 3 

TN01-8 1 1 1 1 1 3 

TN01-14 1 1 1 1 1 3 

TN01-15 1 1 1 1 1 3 

TN01-21 1 1 1 1 1 3 

TN01-22 1 1 1 1 1 3 

TN01-26 1 1 1 1 1 3 

TN01-28 1 1 1 1 1 3 

TN01-31 1 1 1 1 1 3 

TN01-32 1 1 1 1 1 3 

TN01-33 1 1 1 1 1 3 

TN01-38 1 1 1 1 1 3 

TN01-43 1 1 1 1 1 3 

Sâu hại táo: Ruồi đục quả (Bactrocera sp.), sâu 

đục quả (Epicopistis pleurospila), bọ trĩ (Scirtothrips 

dorsalis Hood), rệp sáp (Planococcus lilacinus) và 

nhện đỏ (Tetranychus sp.) xuất hiện trên các cá thể 

táo nhưng mức độ gây hại thấp (cấp 1). 

Bệnh hại: Bệnh phấn trắng (Oidium 

erysiphoides) xuất hiện và gây hại trên các cá thể 

táo bom TN01 tại tỉnh Ninh Thuận nhưng mức độ 

gây hại thấp (cấp 3).  

3.2.5. Kết quả bình tuyển các cá thể táo đầu dòng 

TN01  

Qua tuyển chọn, đánh giá sinh trưởng, khả 

năng chống ch u sâu, bệnh, năng suất và chất 

lượng quả từ năm 2017 - 2019 cho thấy, các cá thể 

bình tuyển có năng suất cao và ổn đ nh, cây sinh 

trưởng và phát triển khoẻ, ít b  nhiễm sâu, bệnh, 

khối lượng quả lớn, giòn, độ Brix cao và hương v  

thơm ngon, tỷ lệ ăn được cao. Từ kết quả nghiên 

cứu trên, đã chọn được 5 cá thể ưu tú nhất (TN01-

08, TN01-15, TN01-21, TN01-32 và TN01-38) có đặc 

điểm hình thái đáp ứng được tiêu chuẩn cơ sở 

TCCS 03: 2017 [3] (Bảng 10) và khả năng chống 

ch u sâu, bệnh đáp ứng được TCCS 01: 2022/SNN 

[5]; có năng suất, chất lượng ổn đ nh và năng suất 

vượt từ 34,9 - 42,9% so với trung bình của quẩn thể 

(Bảng 10 và 12). Các cá thể này đã được đề ngh  

công nhận cây đầu dòng của giống táo bom TN01 
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và đã được Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh 

Thuận công nhận là cây đầu dòng tại Quyết đ nh 

số 540/GCN-SNNPTNT ngày 29/12/2022 [8]. 

Bảng 9. Các cá thể được tuyển chọn từ quần thể táo TN01 tại tỉnh Ninh Thuận,  

năm 2017 - 2019 

TT Mã số cây 
Tuổi 

cây 
Tên chủ hộ Đ a chỉ 

1 TN01-8 15 
Nguyễn Văn Hiệp 

Thôn Phú Thạnh, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận 2 TN01-15 15 

3 TN01- 21 15 

Lê Văn Sang 
Thôn Phú Thạnh, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận 
4 TN01-32 15 

5 TN01-38 15 

Bảng 10. Một số đặc tính nông học quả của các cá thể táo TN01 tuyển chọn 

Mã số 
Hình dạng 

quả 

Màu sắc 

vỏ quả 

Độ nhẵn 

võ quả 

Màu 

th t quả 

Độ giòn 

th t quả 

Độ nhớt 

th t quả 
V  th t quả 

TN01-8 Hình trứng Xanh vàng Nhẵn Trắng Giòn Ít nhớt Thơm ngọt 

TN01-15 Hình trứng Xanh vàng Nhẵn Trắng Giòn Ít nhớt Thơm ngọt 

TN01–21 Hình trứng Xanh vàng Nhẵn Trắng Giòn Ít nhớt Thơm ngọt 

TN01-32 Hình trứng Xanh vàng Nhẵn Trắng Giòn Ít nhớt Thơm ngọt 

TN01-38 Hình trứng Xanh vàng Nhẵn Trắng Giòn Ít nhớt Thơm ngọt 

Theo tiêu chuẩn 

cơ sở 
Hình trứng Xanh vàng Nhẵn Trắng Giòn Ít nhớt Thơm ngọt 

Bảng 11. Một số đặc tính quan trọng của các cây đầu dòng được tuyển chọn, năm 2017 - 2019 

TT Mã số Năng suất 

(kg/cây) 

Khối lượng 

quả (g) 

Tỷ lệ ăn 

được (%) 

Độ Brix (%) % năng suất vượt so với 

trung bình quần thế 

1 TN01-8 125,2 ± 0,35 116,3 ± 1,5 96,0 ± 0,26 13,0 ± 0,24 34,9 

2 TN01-15 135,2 ± 0,31 115,8 ± 0,3 96,1 ± 0,21 12,8 ± 0,24 45,7 

3 TN01-21 129,8 ± 0,8 119,1 ± 1,0 95,4 ± 0,29 13,6 ± 0,12 39,9 

4 TN01-32 129,4 ± 0,7 128,0 ± 1,4 95,4 ± 0,25 13,3 ± 0,22 39,4 

5 TN01-38 132,6 ± 1,6 123,0 ± 2,0 95,9 ± 0,26 13,3 ± 0,21 42,9 

Trung bình của cá 

thể ưu tú 
92,8 ± 13,7 96,1 ± 10,1 95,2 ± 0,7 12,0 ± 0,6  

Ghi chú: Số liệu trung bình 3 năm (2017 - 2019). 

Bảng 12. Năng suất thực thu và độ Brix của các cây đầu dòng táo bom TN01 tại Ninh Sơn, tỉnh Ninh 

Thuận năm 2020 - 2022 

Cây đầu 

dòng 

Năng suất thực thu (kg/cây/năm) Độ Brix (%) 

2020 2021 2022* 2020 2021 2022 

TN01-8 124,2 123,6 125,0 12,0 12,3 12,0 

TN01-15 130,4 128,7 130,0 12,2 12,5 12,0 

TN01-21 132,3 129,5 130,0 12,5 12,7 12,3 

TN01-32 130,5 130,2 130,0 12,7 12,8 12,5 

TN01-38 128,8 129,4 130,0 12,8 13,0 12,0 

Ghi chú: Năng suất thực thu ước tính năm 2022 các cây đầu dòng đang được chăm sóc và cho thu hoạch. 
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4. KẾT LUẬN 

Đã tuyển chọn được 5 cây đầu dòng táo bom 

TN01 mang được các đặc tính tốt về sinh trưởng, 

năng suất và phẩm chất quả, đáp ứng được các tiêu 

chuẩn chọn lọc cá thể đầu dòng như:  

- Cây mang đặc trưng, đặc tính của giống: 

Sinh trưởng tốt, tán cây tròn đều, có tuổi cây 15 

năm tuổi, ra quả đều và ổn đ nh. 

- Các cá thể đầu dòng táo bom TN01 có khả 

năng chống ch u (nhiễm) sâu, bệnh hại ở ngưỡng 

cho phép, đạt theo tiêu chuẩn cơ sở. 

- Các cá thể tuyển chọn năng suất cao và ổn 

đ nh, đạt từ 125,2 - 135,2 kg/cây/năm. 

- Các cá thể tuyển chọn có quả lớn, khối lượng 

quả trung bình từ 115,8 - 128,0 g/quả; quả dạng 

hình trứng, vỏ quả có màu vàng xanh vàng, nhẵn, 

tỉ lệ ăn được > 95%. Th t quả có màu trắng, giòn, ít 

nhớt, độ Brix > 12,8%; có v  ngọt thơm ngon đặc 

trưng của giống táo bom Ninh Thuận.  

- Các cá thể tuyển chọn TN01-8, TN01-15, 

TN01-21, TN01-32 và TN01-38 đã được Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận công nhận là 

cây đầu dòng tại Quyết đ nh số 540/GCN-

SNNPTNT ngày 29/12/2022. 
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SELECTION OF MOTHER PLANT OF TN01 JUJUBE VARIETY  

IN NINH THUAN PROVINCE 

Mai Van Hao1, Phan Cong Kien1,  Phan Van Tieu1, Nguyen Van Chinh1, Pham Trung Hieu1,  

Nguyen Van Son1, Pham My Lien2 

1NhaHo Research Institute for Cotton and Agricultural development 

 2 Institute of Agricultural Sciences for Southern VietNam 

Summary 

Nha Ho Research Institute for Cotton and Agricultural Development evaluated, voted and selected 50 

individuals of TN01 jujube that had big fruit and planted in Phu Thanh village, My Son commune, 

Ninh Son district, Ninh Thuan province. The index of mother plant of jujube has based to select such 

as tree age, healthy growth, stable yield and quality (fruit weight, brix, edible rate), and less infection 

with pests and diseases; we have selected 5 individuals with excellent codes TN01-8, TN01-15, TN01-

21, TN01-32, TN01-38 qualified to be the mother plant. The select individuals are propagated by the 

grafting method, 13 - 15 years old; the fruit is ovoid, fruit skin is yellow - green and smooth; the flesh 

of the fruit is white, crispy, less viscous and has a typical delicious taste of the apple bomb variety. 

Selected individuals have an average net yield of 125.2 - 131.6 kg/tree/year; average fruit weight 

reaches 115.8 - 128.0 g/fruit; Brix level reaches the average of 12.8 - 13.3% and the ratio of edible 

portion was 95.4 - 96.1%. These individuals were recognized as the first line by Ninh Thuan 

Department of Agriculture and Rural Development according to Decision No.540/QD-SNNPTNT, 

dated November 29, 2022. 

Keywords: Jujube, mother plant, evaluation, TN01 jujube variety. 
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KẾT QUẢ PHỤC TRÁNG GIỐNG LẠC CHAY TRẮNG  

TẠI HUYỆN YÊN THUỶ, TỈNH HOÀ BÌNH 

Nguyễn Hữu Hải1, *, Phan Th  Nga1, Dương Th  Hồng Mai1, Tống Văn Giang2 

TÓM TẮT 

Giống lạc Chay trắng là một trong số giống lạc được trồng phổ biến tại huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà 

Bình. Quá trình phục tráng giống lạc Chay trắng được thực hiện từ năm 2020 đến năm 2021. Đã xây 

dựng được bản mô tả giống lạc Chay trắng. Kết quả theo dõi, đánh giá các tính trạng và năng suất trên 

đồng ruộng của 300 dòng lạc Chay trắng đã chọn được 168 dòng (cùng thời gian ra hoa và thời gian 

sinh trưởng). Từ 168 dòng (G0), sau khi đánh giá các tính trạng trong phòng đã chọn ra được 50 dòng 

có cùng thời gian sinh trưởng, sự đồng đều về các yếu tố cấu thành năng suất. Tiếp tục đánh giá 50 

dòng (G1) và chọn được 25 dòng để nhân dòng thế hệ G2. Từ 25 dòng G2 đã chọn lọc được 7 dòng, sau 

đó được hỗn dòng tạo giống siêu nguyên chủng với khối lượng 55 kg, nguồn hạt siêu nguyên chủng 

được Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, Sản phẩm cây trồng Quốc gia kiểm đ nh, kiểm nghiệm và 

cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng hạt giống lạc 

(QCVN 01-48:  2011/BNNPTNT). 

Từ khoá: Giống lạc Chay trắng, phục tráng, hạt siêu nguyên chủng. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ31 

Cây lạc (Arachis hypogaea Linn) thuộc họ đậu 

(Leguminosae), có nguồn gốc ở Nam Mỹ, là cây 

công nghiệp ngắn ngày, có giá tr  kinh tế cao. Cây 

lạc là một trong những cây lấy dầu quan trọng của 

thế giới. Tại Việt Nam, cây lạc có vai trò quan 

trọng trong cơ cấu cây trồng ở nhiều đ a phương. 

Theo thống kê của Trung tâm Tài nguyên thực vật 

(2020) [1], ngân hàng gen cây trồng quốc gia đang 

lưu giữ 366 nguồn gen lạc. Trong tình hình biến 

đổi khí hậu hiện nay, vai trò to lớn của các nguồn 

gen cây trồng nói chung và nguồn gen lạc nói 

riêng đã được nhìn nhận rõ nét hơn, nhiều nguồn 

gen lạc đ a phương đã được phục tráng và duy trì 

trong sản xuất nông nghiệp. 

Mặc dù cây lạc là cây trồng tự thụ phấn khá 

nghiêm ngặt, với tỷ lệ tự thụ phấn cao (99,7%), 

song qua nhiều năm sử dụng, dưới tác động của 

                                                            
1 Trung tâm Tài nguyên thực vật 
2     n    i học Hồn   ức 
*Email: haiprc1005@gmail.com  

điều kiện khí hậu và canh tác khác nhau, suy thoái 

về mặt di truyền với tốc độ ngày càng tăng là khó 

tránh khỏi. Do vậy, công tác phục tráng giống lạc 

có ý nghĩa quan trọng góp phần đảm bảo chất 

lượng sản phẩm, tăng năng suất, giảm chi phí 

không cần thiết. 

Giống lạc Chay trắng được trồng từ lâu, tập 

trung ở một số tỉnh như: Hòa Bình, Vĩnh Phúc, 

Phú Thọ... Giống lạc Chay trắng dễ tính, sinh 

trưởng, phát triển khỏe, ch u hạn khá và ít b  sâu, 

bệnh, cho năng suất trung bình và ổn đ nh, ăn 

ngon, bùi. Hiện nay, diện tích gieo trồng ngoài 

sản xuất còn ít bởi sự suy giảm về năng suất, chủ 

yếu là vấn đề giống chưa từng được quan tâm 

phục tráng. Vì vậy, việc chọn lọc, phục tráng 

giống lạc Chay trắng là cần thiết. Kết quả nghiên 

cứu sẽ được ứng dụng giúp người dân sản xuất 

một cách bền vững, góp phần phục vụ công tác 

bảo tồn, cung cấp về thông tin nguồn gen và khai 

thác các giống lạc đ a phương có giá tr  cao phục 

vụ sản xuất.  

mailto:haiprc1005@gmail.com
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2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Quần thể giống lạc Chay trắng đang được 

gieo trồng ngoài sản xuất tại huyện Yên Thuỷ, tỉnh 

Hoà Bình. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thời gian và đ a điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện từ năm 2020 - 2021 

tại xã Ngọc Lương, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình. 

2.2.2. Xây dựng biểu mẫu mô tả giống 

Biểu mẫu mô tả giống được xây dựng trên 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 01: 67 

2011/BNNPTNT) về khảo nghiệm tính khác biệt, 

tính đồng nhất, tính ổn đ nh của giống lạc và của 

Viện Tài nguyên Di truyền Quốc tế [2], [3].  

2.2.3. Phương pháp điều tra 

Cán bộ điều tra tiến hành phỏng vấn về đặc 

điểm giống lạc theo bộ phiếu mô tả và đánh giá 

ban đầu nguồn gen lạc. 

2.3.4. Phương pháp phục tráng 

Phục tráng được tiến hành theo tiêu chuẩn 

Quốc gia về quy trình sản xuất hạt giống cây tự 

thụ phấn (TCVN 12181: 2018) [4].  

2.3.5. Xử lý số liệu 

Tiến hành đo đếm các tính trạng từng cá 

thể/dòng đã chọn được ngoài đồng ruộng, tính giá 

tr  trung bình, độ lệch chuẩn so với giá tr  trung 

bình theo công thức sau: 

Giá tr  trung bình:    

Độ lệch chuẩn so với trung bình: 

Nếu n ≥ 30  

Nếu n ≤ 30           

Trong đó: X1 là giá tr  đo đếm được của cá thể 

(hoặc dòng) thứ 1; Xi là giá tr  đo đếm được của cá 

thể (hoặc dòng) thứ i (i từ 1 – n); n là tổng số cá thể 

hoặc dòng được đánh giá;  là giá tr  trung bình.  

Chọn các cá thể/dòng có giá tr  nằm trong 

khoảng ± s  

Số liệu được đo đếm và xử lý trên phần mềm 

Excel. 

3. KẾT QUÂ NGHIÊN CỨU VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Điều tra, đánh giá bổ sung đặc điểm nông sinh 

học 

Kết quả điều tra, mô tả các tính trạng hình 

thái giống lạc Chay trắng (Bảng 1) đã xác đ nh 

được các đặc điểm chính về mặt nông học, có 11 

tính trạng được 100% số người mô tả giống nhau. 

Các chỉ tiêu nông học nổi bật: Tán gọn, dạng cây 

bán đứng, thời gian sinh trưởng trung bình (100 – 

130 ngày), hoa phân bố liên tục, eo quả trung bình, 

mỏ quả trung bình, màu vỏ hạt chín màu hồng. 

Các tính trạng còn lại được tổng hợp dựa trên 

biểu hiện nhiều nhất và tỷ lệ này dao động từ 70 -

90% số người được hỏi. 

Bảng 1. Biểu hiện các tính trạng hình thái của giống lạc Chay trắng 

TT Tính trạng 
Mức độ biểu 

hiện 

Tỷ lệ  

(%) 
Thang điểm đánh giá 

1 
Dạng cây vào thời kỳ 

ra hoa 
Thẳng đứng 100 

1- Bò ngang với thân chính đứng; 2- Bò 

ngang với thân chính nằm; 3- Bò lan; 4- 

Bò lan với đầu ngọn hướng lên; 5- Bò lan 

với ngọn hướng lên; 6- Thẳng đứng. 

2 Kiểu phân cành 2- Liên tiếp  100 
1- Xen kẽ; 2- Liên tiếp; 3- Không bình 

thường với hoa trên thân chính; 4- 
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TT Tính trạng 
Mức độ biểu 

hiện 

Tỷ lệ  

(%) 
Thang điểm đánh giá 

Không bình thường và không có hoa 

trên thân chính. 

3 Sắc tố thân chính 2- Có  100 1- Không có; 2- Có.  

4 Lông trên thân 
5- Có lông vừa 

phải 
83,3 

1- Nhẵn; 3- Hơi nhẵn; 5- Có lông vừa 

phải; 7- Rất nhiều lông; 9- Rất rậm. 

5 Màu lá 3- Xanh 93,3 
1- Vàng/xanh vàng; 2- Xanh; 3- Xanh 

nhạt; 4- Xanh đậm; 5- Xanh nước biển.  

6 Dạng lá chét 
10- Trứng 

ngược 
86,7 

1- Hình nêm; 2- Hình nêm ngược; 3- Elíp; 

4- Elíp thuôn; 5- Elíp hẹp; 6- Elíp rộng; 7- 

Gần hình tròn; 8- Tròn; 9- Trứng; 10- 

Trứng ngược; 11- Thuôn; 12- Thuôn mũi 

mác; 13- Hình mác; 14- Dải mũi mác.  

7 Bề mặt lá 

1- Hầu như 

nhẵn ở cả hai 

mặt 

100 

1- Hầu như nhẵn ở cả hai mặt; 2- Mặt 

trên hầu như nhẵn, mặt dưới có lông 

mềm; 3- Mặt trên hầu như nhẵn, mặt 

dưới có lông mềm và/hoặc lông cứng; 4-  

Mặt dưới hầu như nhẵn, mặt trên có lông 

mềm; 5-  Mặt dưới nhẵn, mặt trên có 

lông mềm và/hoặc lông cứng; 6- Có lông 

mềm ở cả 2 mặt, không có lông cứng; 7-  

Có lông mềm ở cả 2 mặt, có lông cứng ở 

ít nhất một mặt; 8- Lông mềm rậm và 

lông cứng; 9- Lông mềm rậm nhưng 

không có lông cứng. 

8 Mép lá 1- Trơn 80 1- Trơn; 2- Rậm; 3- Lượn sóng. 

9 Chóp lá 1- Tù 100 1- Tù; 2- Nhọn; 3- Có mấu nhọn. 

10 Kiểu hoa 2- Kép 100 1- Đơn; 2- Kép. 

11 Màu cánh hoa 3- Vàng 100 
1- Trắng; 2- Vàng chanh; 3- Vàng; 4- Vàng 

cam; 5- Da cam; 6- Vàng sẫm; 7- Đỏ gạch. 

12 

Số ngày từ khi gieo 

đến 90% số cây có 

thể thu hoạch 

4. 111 - 120 93,3 

1. <90; 2. 91 - 100; 3. 101 - 110; 4. 111 - 

120; 5. 121 - 130; 6. 131 - 140; 7. 141 - 150; 

8. 151 – 160.          

13 Mỏ quả 5- Trung bình 100 
1- Không có; 3- Hơi nhô; 5- Trung bình; 

7- Nhô cao; 9- Nhô rất cao.  

14 Eo quả 5- Trung bình 86,7 
1- Không; 3- Nông; 5- Trung bình; 7- Sâu; 

9- Rất sâu. 

15 Gân trên quả 7- Sâu 93,3 
1- Không; 3- Nông; 5- Trung bình; 7- Sâu; 

9- Rất sâu.  

16 Số hạt/quả  

 Trung bình 

(>50% quả 2 

hạt) 

100 

1. 2 - 1; 2. 2 – 3 - 1; 3. 3 - 2- 1; 4. 2 – 3 – 4 - 

1; 5. 3 – 4 – 2 - 1; 6. 4 – 3 – 2 - 1; 7. 4 – 3 – 

1 – 2.  

17 Màu hạt 1- Đồng nhất 100 
1- Đồng nhất; 2- Màu sắc biến đổi. 
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TT Tính trạng 
Mức độ biểu 

hiện 

Tỷ lệ  

(%) 
Thang điểm đánh giá 

18 Màu vỏ lụa 10- Hồng 100 

1- Trắng; 2- Trắng nhờ; 3- Vàng; 4- Nâu 

sạm rất nhợt; 5- Nâu sạm nhợt; 6- Nâu 

sạm sang; 7- Nâu sạm; 8- Nâu sạm sẫm; 

9- Cam xám; 10- Hồng; 11- Màu hồng 

cam – màu cá hồ; 12- Đỏ nhạt; 13- Đỏ; 14- 

Đỏ đậm; 15- Đỏ hơi tím; 16- Tím nhạt; 17- 

Tím; 18- Tím đậm; 19- Tím rất đậm                                         

3.2. Kết quả phục tráng giống lạc Chay trắng 

3.2.1. Kết quả đánh giá và chọn lọc thế hệ G0 của 

giống lạc Chay trắng 

Kết quả đánh giá 300 cá thể thu được vụ thu 

đông năm 2020 (Bảng 2) cho thấy, chiều cao cây 

trung bình là 49,2 cm, thời gian gieo đến chín là 111 

ngày, số quả/cây trung bình là 15,1 quả, số hạt/cây 

trung bình là 25,6 hạt, năng suất cá thể 13,2 g/cây. 

Từ kết quả này, tuyển chọn được 50 dòng đạt các giá 

tr  theo dõi trong phạm vi lựa chọn đáp ứng mục tiêu 

chọn lọc, các dòng này được giữ lại phục vụ cho việc 

đánh giá và chọn lọc thế hệ G1. 

Bảng 2. Tham số thống kê một số tính trạng chính của 300 dòng G0 giống lạc Chay trắng  

vụ thu đông năm 2020 

Tham số  

Tính trạng 

Thấp 

nhất 

Cao 

nhất 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 
Phạm vi lựa chọn 

Chiều cao cây (cm) 44,8 50,9 49,1 0,73 48,3 49,8 

Thời gian từ gieo đến ra hoa (ngày) 41,0 41,0 41,0 0,00 41 41 

Thời gian sinh trưởng (ngày) 111 111 111 0,00 111 111 

Số quả/cây 11,0 19,0 15,1 1,31 13,8 16,4 

Số hạt/cây 18,00 34,00 25,6 2,66 23,9 27,3 

Năng suất hạt (g/cây) 9,0 17,1 13,2 1,49 12,7 14,7 

3.2.2. Kết quả đánh giá và chọn lọc thế hệ G1 của 

giống lạc Chay trắng 

Các cá thể đã chọn lọc được trồng thành các 

dòng thế hệ G1 trong vụ xuân 2021, tiếp tục quan sát 

các giai đoạn sinh trưởng các tính trạng hình thái đặc 

trưng và tính trạng đ nh lượng. Các dòng có 1 cá thể 

lạ thì dòng đó b  loại bỏ. Lấy ngẫu nhiên 10 cây của 

mỗi dòng sau khi đã chọn lọc đi đo đếm các chỉ tiêu 

trong phòng và trên cơ sở các tham số thống kê để 

chọn ra các dòng đúng giống ưu tú nhất. 

Bảng 3. Tham số thống kê một số tính trạng chính của 50 dòng G1 giống lạc Chay trắng  

vụ xuân 2021 

Tham số  

Tính trạng 

Thấp 

nhất 

Cao 

nhất 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 
Phạm vi lựa chọn 

Chiều cao cây (cm) 44,7 52,8 47,2 1,76 45,8 49,0 

Thời gian ra hoa (ngày) 41,0 41,0 41,0 0 41,0 41,0 

Thời gian sinh trưởng (ngày) 111 111 111 0 111 111 

Số quả/cây 5,0 6,9 6,2 1,48 3,7 7,7 

Số hạt/cây 26,7 31,2 29,0 1,13 27,9 30,1 

Năng suất cá thể (g/cây) 13,4 16,2 14,7 0,60 14,1 15,3 
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Chọn lọc các dòng thuần, đồng nhất với sự kết 

hợp đa dạng các đặc tính di truyền, các chỉ tiêu 

đánh giá là chiều cao cây, thời gian sinh trưởng, số 

quả/cây, số hạt/cây, năng suất và chất lượng. 

Quá trình chăm sóc, theo dõi ruộng vật liệu 

những dòng có độ thuần kém, cây b  sâu, bệnh hại 

b  loại bỏ và những cây có độ thuần cao được chọn 

để đánh giá. Kết quả đã chọn được 25 dòng để 

đánh giá các tính trạng chính. Tham số thống kê 

của một số tính trạng các dòng lạc Chay trắng thế 

hệ G1 được trình bày trong bảng 3. 

3.2.3. Kết quả đánh giá và chọn lọc thế hệ G2 của 

giống lạc Chay trắng 

Các cá thể đã chọn lọc tiếp tục trồng thành 

các dòng G2 vụ hè thu 2021. Kết quả đánh giá và 

tham số thống kê chính của 25 dòng G2 giống lạc 

chay trắng được trình bày trong bảng 4. 

Bảng 4. Tham số thống kê một số tính trạng chính của 25 dòng G2 giống lạc Chay trắng  

vụ hè thu 2021 

Tham số  

Tính trạng 

Thấp 

nhất 

Cao 

nhất 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 
Phạm vi lựa chọn 

Chiều cao cây (cm) 47,1 51,1 48,5 0,94 47,6 49,4 

Thời gian ra hoa (ngày) 41 41 41 0 41 41 

Thời gian sinh trưởng (ngày) 111 111 111 0 111 111 

Số quả/cây 16,8 18,1 17,3 0,32 17,0 17,6 

Số hạt/cây 28,4 30,9 29,3 0,73 28,6 30,0 

Năng suất (g/cây) 14,4 16,1 15,0 0,45 14,6 15,4 
 

Bảng 4 cho thấy, thời gian sinh trưởng của 25 

dòng G2 của giống lạc Chay trắng là 111 ngày. 

Chiều cao cây trung bình của các dòng là 48,5 cm, 

chiều cao thấp nhất của các dòng là 47,1 cm và cao 

nhất là 51,1 cm. Số quả/cây của 25 dòng dao động 

từ 16,8 – 18,1 quả, trung bình là 17,3 quả. Số 

hạt/quả của các dòng trung bình là 29,3 hạt, dao 

động 28,4 – 30,9 hạt. 

Quá trình đánh giá, kiểm đ nh trên đồng 

ruộng, đồng thời đánh giá trong phòng đã loại bỏ 

18 dòng do sự đồng đều không cao. Kết quả đã 

chọn được 7 dòng trong số 25 dòng. Hạt giống của 

7 dòng được hỗn thành hạt giống siêu nguyên 

chủng giống lạc Chay trắng với khối lượng 55 kg. 

Nguồn hạt siêu nguyên chủng được Trung tâm 

Khảo kiểm nghiệm giống, Sản phẩm cây trồng 

Quốc gia kiểm đ nh, kiểm nghiệm và cấp giấy 

chứng nhận đảm bảo chất lượng đạt Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về chất lượng hạt giống lạc (QCVN 

01-48: 2011/BNNPTNT). 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Đã xây dựng được bảng mô tả các đặc tính 

giống lạc Chay trắng. 

Đã phục tráng thành công giống lạc Chay 

trắng tại huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình và sản 

xuất được 55 kg hạt giống siêu nguyên chủng đạt 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng hạt 

giống lạc (QCVN 01-48: 2011/BNNPTNT). 

Dữ liệu của nghiên cứu này làm cơ sở để duy 

trì dòng thuần theo các đặc trưng phục vụ cho 

công tác bảo tồn và phát triển nguồn gen. 

4.2. Đề ngh  

Phối hợp với đ a phương tổ chức tập huấn để 

phổ biến giống lạc Chay trắng vào sản xuất vùng 

chuyên canh.  
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Duy trì hạt giống gốc, nhân hạt giống cấp 

nguyên chủng, xác nhận của giống lạc Chay trắng 

phục vụ sản xuất. 
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PURIFICATION OF CHAY TRANG GROUNDNUT VARIETY IN YEN THUY 

DISTRICT, HOA BINH PROVINCE 

Nguyen Huu Hai1, Phan Thi Nga1,  

Duong Thi Hong Mai1, Tong Van Giang2 

1Plan Resources Center 
2Hong Duc university 

Summary 

Chay trang groundnut variety is one of the popular groundnut varieties grown in Yen Thuy, 

Hoa Binh. The process of restoring Chay trang groundnut variety was carried out from 2020 

to 2021. A description of the white Chay peanut variety has been developed. Results of 

evaluating 300 lines in the field for its growth, development and yield components of Chay 

trang groundnut were 168 selected lines (with the same flowering and growth duration). 

From the 168 lines (G0) selected for further laboratory evaluation, 50 lines with the same 

growth time and uniformity of yield components were chosen for next growing season. The 

50 lines (G1) were continued to be evaluated to select 25 lines for the G2 generation line. 

From the 25 (G2) lines, the best 7 lines were selected and the seeds of these 7 lines were 

mixed to get 55 kg which was tested and certified as registered seeds by the National Center 

for Seed Testing and Plant Products based on testing and issuing quality assurance 

certificates meeting the National Technical Regulation on Seed Quality of Groundnut 

(QCVN 01-48: 2011/BNNPTNT). 

Keywords: Chay trang groundnut variety, purification, registered seeds. 
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG 

XOÀI TƯƠNG DƯƠNG VÀ HỒNG VUÔNG KHÔNG HẠT THẠCH HÀ 

Phạm Duy Trình1, *, Trần Th  Duyên1, Dương Th  Khánh Ly1,  

Lê Văn Quốc1, Lê Th  Thơm1, Cao Đỗ Mười1 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác đ nh được thời điểm ghép và loại phân bón lá thích hợp cho cây 

ghép phát triển tốt để hoàn thiện quy trình nhân giống xoài Tương Dương và hồng vuông không hạt 

Thạch Hà, giúp cho việc nhân giống cây bản đ a dễ dàng hơn, phục vụ nhu cầu nhân giống sau này. 

Thời điểm ghép vào tháng 6 trong năm thích hợp nhất đối với cây hồng vuông không hạt Thạch Hà: 

Tỷ lệ sống sau ghép đạt 87 - 89%, tỷ lệ xuất vườn đạt 83,7 - 91,9%. Các chỉ tiêu về chiều dài và đường 

kính cành ghép ở thời điểm ghép tháng 6 cũng cao hơn các thời điểm ghép khác. Thời điểm ghép vào 

tháng 9 trong năm thích hợp nhất đối với cây xoài Tương Dương: Tỷ lệ sống sau ghép đạt 75,9 - 80,7%, 

cao hơn các thời điểm khác từ 14,6 - 47,2% và tỷ lệ cây xuất vườn đạt từ 84,7 - 86,6%, cao hơn các thời 

điểm khác từ 6,1 - 31,5%. Sử dụng phân bón lá Đầu Trâu 501 phun đ nh kì 10 ngày/lần với hàm lượng 

20 g/lít nước tính từ khi mắt ghép nảy mầm đến xuất vườn giúp chồi ghép khỏe mạnh, cứng cáp hơn, 

tỷ lệ cây ra lộc 2 nhiều hơn, rút ngắn thời gian xuất vườn. 

Từ khóa: Xoài Tương Dương, hồng vuông không hạt Thạch Hà, nhân giống xoài, nhân giống hồng. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ14 

Việc khôi phục, bảo tồn và phát triển giống 

xoài Tương Dương và hồng vuông không hạt 

Thạch Hà có ý nghĩa quan trọng để phát triển lợi 

thế về cây đặc sản của đ a phương, tăng hiệu quả 

kinh tế, tăng thu nhập từ nguồn tài nguyên nông 

nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của đ a 

phương là một hướng đi đúng đắn và cấp thiết, đặc 

biệt trong bối cảnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

theo hướng sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá tr  và 

tình trạng xói mòn nguồn gen đã và đang xảy ra 

ngày một nhanh chóng. Khai thác các nguồn gen 

đặc sản có giá tr  còn gắn liền với nhiều nét văn 

hoá truyền thống, góp phần sử dụng hiệu quả và 

phát triển các nguồn gen này [1].  

Xoài Tương Dương là giống xoài bản đ a quý 

đặc trưng bởi chất lượng, hương thơm và v  ngọt 

đậm đà của quả; là loại cây ăn quả có nguồn gốc 

gắn liền với truyền thống văn hóa và l ch sử phát 

triển vùng đất Tương Dương.  

                                                            
1 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp B c Trung bộ 
*Email: trinhvasi@gmail.com  

Cây hồng vuông không hạt Thạch Hà (hay 

còn gọi hồng vuông Đông Lỗ) có nguồn gốc từ xa 

xưa. Nhờ điều kiện tự nhiên thích hợp nên có v  

giòn và ngọt đặc trưng mà giống hồng khác không 

có, tạo nên thương hiệu hồng đặc sản của vùng 

được nhiều nơi biết đến. 

Tuy nhiên, do những biến động của tình hình 

kinh tế, xã hội, quá trình đô th  hóa, đất nông 

nghiệp ngày càng thu hẹp và sự chuyển đổi của 

các phương thức canh tác trong nông nghiệp, sự di 

thực của các giống cây ăn quả mới đã làm cho diện 

tích các cây ăn quả bản đ a dần b  thu hẹp. Theo 

thống kê sơ bộ, diện tích hồng vuông không hạt 

Thạch Hà hiện này còn lại rất ít (khoảng 100 cây), 

phân bố rải rác tại các vườn hộ gia đình, chủ yếu là 

các cây có tuổi đời trên 30 năm, tập trung chủ yếu 

tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà [2]. Diện tích 

xoài Tương Dương hiện nay tập trung tại 4 xã, th  

trấn (Tam Thái 7,4 ha, Thạch Giám 15,3 ha, th  

trấn Hòa Bình 14,1 ha và Xá Lượng 8,8 ha) là 9.110 

cây (tương đương 45,6 ha). Số cây có tuổi đời trên 

20 năm chiếm khoảng 80% diện tích [3]. Mặt khác, 

đã có biểu hiện thoái hóa giống, năng suất quả 

mailto:trinhvasi@gmail.com
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giảm. Trước đây, người dân nhân giống bằng 

phương pháp gieo hạt (cây xoài) và chắn rễ (cây 

hồng), với phương pháp này cây con có nhiều biến 

d  khác cây mẹ về phẩm chất quả và cây chậm ra 

hoa. Để đáp ứng được nguyện vọng cũng như nhu 

cầu của người dân và chính quyền đ a phương là 

mở rộng diện tích cây xoài Tương Dương và hồng 

vuông không hạt Thạch Hà, trong khuôn khổ đề 

tài “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen 

xoài Tương Dương và cây hồng bản đ a theo 

hướng sản xuất hàng hóa tại Nghệ An và Hà Tĩnh”, 

đã tiến hành các nghiên cứu nhằm hoàn thiện quy 

trình nhân giống, giúp mở rộng diện tích trồng xoài 

Tương Dương và hồng vuông không hạt Thạch Hà 

trên đ a bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An và  

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu  

- Giống xoài Tương Dương, giống hồng vuông 

không hạt Thạch Hà. 

- Các loại phân bón lá: AT vi sinh, Đầu Trâu 

501, kích phát tố Thiên Nông, Grow ba lá xanh 16 

– 16 - 8. 

2.2. Thời gian và đ a điểm nghiên cứu 

Các nội dung nghiên cứu được tiến hành 

trong 2 năm (năm 2020, 2021), các vườn ươm 

giống tại th  trấn Thạch Giám, huyện Tương 

Dương, tỉnh Nghệ An và tại xã Thạch Đài, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm ghép 

đến tỷ lệ sống, khả năng sinh trưởng, phát triển 

của cây con trong giai đoạn vườn ươm 

- Thí nghiệm được bố trí theo khối, không 

nhắc lại, thực hiện trong vườn ươm nhân giống, 

mỗi công thức được tiến hành trên 150 cây. Gốc 

ghép sử dụng trong thí nghiệm này là gốc cây 

muỗm (đối với cây xoài) và gốc hồng dại (đối với 

cây hồng). Sử dụng phương pháp ghép đoạn cành. 

Tiến hành ghép vào những ngày có thời tiết mát 

mẻ, không mưa. 

- Thí nghiệm gồm 4 công thức sau: 

+ Công thức 1: Ghép vào thời điểm tháng 3. 

+ Công thức 2: Ghép vào thời điểm tháng 6. 

+ Công thức 3: Ghép vào thời điểm tháng 9. 

+ Công thức 4: Ghép vào thời điểm tháng 12. 

Thời điểm ghép cụ thể ở các năm đối với cây 

hồng như sau: Thời vụ ghép tháng 3 (ngày 

28/3/2020 và 26/3/2021); thời vụ ghép tháng 6 

(ngày 27/6/2020 và 28/6/2021); thời vụ ghép 

tháng 9 (ngày 5/9/2020 và 14/9/2021); thời vụ 

ghép tháng 12 (ngày 02/12/2020 và 5/12/2021). 

Đối với cây xoài: Thời vụ ghép tháng 3 (ngày 

16/3/2020 và 24/3/2021); thời vụ ghép tháng 6 

(ngày 8/6/2020 và 12/6/2021); thời vụ ghép tháng 

9 (ngày 15/9/2020 và ngày 4/9/2021); thời vụ 

ghép tháng 12 (ngày 28/12/2020 và 25/12/2021). 

- Các chỉ tiêu theo dõi:  

+ Tỷ lệ sống sau ghép (%): (Tổng số mắt 

sống/tổng số mắt ghép)* 100 

+ Tỷ lệ sống tại thời điểm xuất vườn (%): 

(Tổng số cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn/tổng số cây 

sống)* 100  

+ Động thái sinh trưởng của cành ghép trong 

giai đoạn vườn ươm (cm): Đ nh kỳ theo dõi động 

thái tăng trưởng cành ghép của các công thức. 

2.3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân 

bón lá đến khả năng sinh trưởng, phát triển của 

cây con trong giai đoạn vườn ươm  

- Các công thức (CT) được thực hiện trong 

nhà lưới ươm giống, bố trí theo khối, không nhắc 

lại, mỗi mỗi công thức 300 cây, tổng số cây thí 

nghiệm là 1.500 cây. Các cây thí nghiệm là cây 

ghép bằng phương pháp ghép đoạn cành. 

- Bố trí thí nghiệm:  

+ CT1: Không phun (đối chứng - Đ/c).            

+ CT2: Phun phân bón lá AT vi sinh. 

+ CT3: Phun phân bón lá Đầu Trâu 501. 

+ CT4: Phun phân bón lá Grow ba lá xanh 16 – 

16 - 8. 

+ CT5: Phun kích phát tố Thiên Nông. 

Thành phần: 

+ AT vi sinh (BOF ecita): 8% đạm (N), 5% lân 

(P2O5), 5% kali (K2O), axit humic (C) 1,5%, mangan 
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(Mn): 500 ppm, kẽm (Zn): 500 ppm, đồng (Cu): 500 

ppm, Bo (B): 200 ppm, pHH20: 5,5, tỷ trọng 1,15. 

+ Đầu Trâu 501: Thành phần: 30% đạm (N), 

15% lân (P2O5), 10% kali (K2O), 0,05% magiê (Mg), 

0,05% canxi (Ca), 0,01% Bo (B), 0,05% kẽm (Zn), 

0,05% đồng (Cu), 0,05% sắt (Fe), 0,025% mangan 

(Mn), 0,005% molypden (Mo), 100 ppm GA3, 200 

ppm αNAA, bNOA. 

+ Grow ba lá xanh 16 - 16 - 8: đạm (N): 16 

g/lít, lân (P2O5): 16 g/lít, kali (K2O): 8 g/lít, bổ 

sung hợp chất vi lượng TE vừa đủ. 

+ Kích phát tố Thiên Nông: Alpha-

Naphthalene Acetic Acid 2%, Beta-Naphtoxy Acetic 

Acid 0,5%, Gibberrellic Acid GA-3 0,1%. 

Ngoài các yếu tố thí nghiệm phun phân bón 

lá, các thí nghiệm được chăm sóc theo chế độ như 

nhau. Các loại phân bón lá phun đ nh kỳ 10 ngày/lần 

với hàm lượng pha 20 g/lít nước. 

- Các chỉ tiêu theo dõi trên cây con: Tỷ lệ 

sống, tỷ lệ bật mầm sau khi ghép, động thái sinh 

trưởng (chiều cao, đường kính) của cành ghép; sự 

phân cành cấp 1, 2; tỷ lệ cây xuất vườn (%). 

- Tiêu chuẩn cây giống xuất vườn: Theo tiêu 

chuẩn số 10 TCVN 473-2001 cây giống xoài, ban 

hành theo Quyết đ nh số 106/2001/QĐ-BNN, 

ngày 12/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và PTNT [4]. Tiêu chuẩn số 10 TCVN 466-2001 cây 

giống hồng ăn quả, ban hành theo Quyết đ nh số 

108/2001/QĐ-BNN, ngày 15/11/2001 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT [5]. 

2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

 Số liệu được xử lý theo phương pháp thống 

kê sinh học, sử dụng các phần mềm Excel và 

Statistix. Các số liệu có giá tr  phần trăm (%) trong 

khoảng từ 0 - 100% thì đổi sang Arcsin√x theo công 

thức tính trong bảng Excel là: 

ASIN(SQRT(x/100))*180/3,1416 (với x là giá tr  

phần trăm cần đổi) [6]. 

3. KẾT QUÂ NGHIÊN CỨU VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của thời điểm ghép đến tỷ lệ sống, 

khả năng sinh trưởng của cây con trong giai đoạn 

vườn ươm 

3.1.1. Ảnh hưởng của thời điểm ghép đến tỷ lệ 

sống sau ghép của cây xoài Tương Dương và hồng 

vuông không hạt Thạch Hà 

Bảng 1 cho thấy, mỗi thời điểm khác nhau 

ảnh hưởng tới thời gian bật mầm và tỷ lệ sống của 

các công thức khác nhau. Ghép vào thời điểm 

tháng 6 và 9 cho tỷ lệ sống, tỷ lệ xuất vườn cao hơn 

tháng 3 và 12. Điều này được giải thích rằng, do 

tháng 3 mắt ghép của cả hồng và xoài đang non, 

trong khi tháng 12 thời tiết lạnh dẫn đến tỷ lệ sống 

thấp hơn. 

- Đối với cây hồng vuông không hạt Thạch 

Hà: Tỷ lệ sống sau ghép và tỷ lệ xuất vườn trung 

bình 2 năm ở thời điểm ghép tháng 6 và 9 cao hơn 

so với 2 thời điểm ghép còn lại. Tỷ lệ sống ở thời 

điểm tháng 9 cao nhất, đạt 89%, tiếp đến là thời 

điểm tháng 6 với 87%, trong khi đó ở thời điểm 

tháng 12 là 56,8% và ở thời điểm tháng 3 là 43,6%. Sự 

khác nhau về tỷ lệ sống giữa các thời điểm ghép có 

ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ xuất vườn ở thời điểm ghép 

tháng 6 đạt tỷ lệ cao nhất, với 91,9%, tiếp đến là thời 

điểm ghép tháng 9 đạt 83,7%, thấp nhất là thời điểm 

ghép vào tháng 3 về cả 2 chỉ tiêu. Sự sai khác về tỷ 

lệ xuất vườn giữa thời điểm ghép tháng 6 và 9 so với 

tháng 3 và 12 có ý nghĩa thống kê. 

- Đối với cây xoài Tương Dương: Thời điểm 

ghép có tỷ lệ sống thấp nhất là ghép vào tháng 12, 

với tỷ lệ trung bình của 2 năm là 33,5%, tỷ lệ sống 

cao nhất vào tháng 9 với 80,7%, tiếp đến là thời 

điểm ghép tháng 6 với 75,9%. Như vậy, chứng tỏ 

thời điểm ghép ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cây 

xoài Tương Dương và sự sai khác giữa các thời 

điểm có ý nghĩa thống kê (trừ tỷ lệ sống vào năm 

2021). Tỷ lệ xuất vườn trung bình 2 năm ở thời 

điểm ghép tháng 6 đạt 84,7% và tháng 9 đạt 86,6%, 

cao hơn thời điểm ghép tháng 3 là 6,1% và 8,0% và 

cao hơn thời điểm ghép vào tháng 12 tương ứng là 

29,6% và 31,5%. Sự khác biệt về tỷ lệ xuất vườn giữa 

thời điểm ghép tháng 6 và 9 không có ý nghĩa 

thống kê, nhưng sự khác biệt giữa các thời điểm 

ghép khác với nhau lại có ý nghĩa thống kê. 

Như vậy, ghép cây xoài Tương Dương vào thời 

điểm tháng 9 và ghép cây hồng vuông không hạt 

Thạch Hà vào thời điểm tháng 6 cho hiệu quả cao nhất. 
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Bảng 1. Ảnh hưởng của thời điểm ghép đến tỷ lệ sống sau ghép của cây xoài Tương Dương  

và hồng vuông không hạt Thạch Hà 

Giống Thời điểm 

ghép 

Tỷ lệ sống sau ghép (%) Tỷ lệ xuất vườn (%) 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Trung bình Năm 2020 Năm 2021 Trung 

bình 

Hồng vuông 

không hạt 

Thạch Hà 

Tháng 3 46,6 40,6 43,6 68,5 50,8 59,7 

Tháng 6 93,3 80,6 87,0 92,1 91,7 91,9 

Tháng 9 86,6 91,3 89,0 83,4 83,9 83,7 

Tháng 12 63,0 50,6 56,8 64,2 59,2 61,7 

CV(%) 3,02 3,03  3,61 4,32  

LSD0,05 3,61 3,35  4,50 5,05  

Xoài Tương 

Dương 

3 52,6 70,0 61,3 71,4 85,7 78,6 

6 68,6 83,3 75,9 80,3 89,0 84,7 

9 74,6 86,7 80,7 82,7 90,5 86,6 

12 11,3 55,6 33,5 40,0 70,2 55,1 

CV(%) 3,94 4,97  3,19 5,06  

LSD0,05 3,58 5,94  3,67 6,80  

3.1.2. Ảnh hưởng của thời điểm ghép đến sinh trưởng của cành ghép sau khi ghép 

Bảng 2. Ảnh hưởng của thời điểm ghép đến sinh trưởng của cành ghép sau khi ghép 

Giống 

Thời 

điểm 

ghép 

 

Năm 

Sau ghép 30 ngày Sau ghép 60 ngày Sau ghép 90 ngày 

Chiều 

dài cành 

ghép 

(cm) 

Đường 

kính cành 

ghép 

(cm) 

Chiều dài 

cành ghép 

(cm) 

Đường 

kính cành 

ghép 

(cm) 

Chiều 

dài cành 

ghép 

(cm) 

Đường 

kính cành 

ghép 

(cm) 

Hồng 

vuông 

không 

hạt 

Thạch 

Hà 

Tháng 

3 

2020 6,6 0,30 18,1 0,44 24,1 0,54 

2021 4,0 0,28 18,0 0,43 24,9 0,52 

Trung bình 5,3 0,29 18,1 0,44 24,5 0,53 

Tháng 

6 

2020 8,6 0,30 19,6 0,45 25,1 0,63 

2021 7,6 0,33 18,3 0,46 26,8 0,57 

Trung bình 8,1 0,32 18,9 0,45 25,6 0,60 

Tháng 

9 

2020 7,0 0,20 15,4 0,30 22,7 0,40 

2021 9,1 0,31 15,9 0,42 21,7 0,53 

Trung bình 8,05 0,26 15,7 0,36 22,2 0,47 

Tháng 

12 

2020 4,2 0,25 14,9 0,35 23,5 0,40 

2021 3,9 0,21 15,0 0,30 20,0 0,47 

Trung bình 4,1 0,23 14,9 0,33 21,8 0,44 

Năm 

2020 

CV(%) 4,94 2,45 2,43 4,95 2,17 2,11 

LSD0,05 0,65 0,01 0,82 0,03 1,03 0,02 

Năm 

2021 

CV(%) 3,22 5,06 1,63 3,09 2,83 4,68 

LSD0,05 0,39 0,02 0,55 0,02 1,33 0,04 
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Xoài 

Tương 

Dương 

Tháng 

3 

2020 5,4 0,32 13,8 0,42 17,9 0,48 

2021 6,3 0,39 16,8 0,48 17,8 0,53 

Trung bình 5,9 0,36 15,3 0,45 17,9 0,51 

Tháng 

6 

2020 6,2 0,35 14,4 0,43 18,8 0,55 

2021 7,3 0,41 21,7 0,49 28,7 0,57 

Trung bình 6,7 0,38 18,1 0,46 23,7 0,56 

Tháng 

9 

2020 6,5 0,34 15,6 0,42 19,5 0,62 

2021 6,7 0,40 20,4 0,48 26,6 0,56 

Trung bình 6,6 0,37 18,0 0,45 23,1 0,59 

Tháng 

12 

2020 4,5 0,31 12,5 0,41 16,4 0,40 

2021 6,3 0,40 14,8 0,48 19,6 0,48 

Trung bình 5,4 0,36 13,7 0,45 18,0 0,44 

 

Năm 

2020 

CV(%) 5,71 5,87 5,93 6,17 5,79 5,85 

LSD0,05 0,65 0,04 1,67 0,05 2,10 0,06 

Năm 

2021 

CV(%) 4,99 4,15 5,43 3,59 5,14 3,58 

LSD0,05 0,66 0,03 2,00 0,04 2,38 0,04 

Bảng 2 cho thấy: 

- Đối với cây hồng vuông không hạt Thạch Hà:  

+ Sau ghép 30 ngày: Chiều dài cành lộc ở thời 

điểm ghép tháng 12 nhỏ nhất, điều này được giải 

thích, do thời điểm ghép gặp thời tiết lạnh các cành 

ghép sinh trưởng chậm hơn, kéo theo đường kính 

cành ghép cũng nhỏ hơn. Chiều dài cành ghép phát 

triển mạnh ở thời điểm tháng 9 (8,05 cm) và tháng 6 

(8,1 cm). Đường kính cành ghép không khác nhau 

đáng kể giữa các thời điểm ghép.  

+ Sau ghép 60 ngày: Các chỉ tiêu sinh trưởng 

của cành ghép ở thời điểm ghép tháng 3 và 6 cao 

hơn các thời điểm còn lại. Chiều dài cành ghép 

trung bình ở thời điểm tháng 3 và 6 đạt 18,1 cm và 

18,9 cm, đường kính cành ghép tương ứng đạt 0,44 

cm và 0,45 cm; trong khi đó, ở thời điểm tháng 9 

và 12 chiều dài cành chỉ đạt 14,9 - 15,7 cm và 

đường kính cành ghép đạt 0,33 - 0,36 cm.  

+ Sau ghép 90 ngày: Thời điểm ghép tháng 6 

cho chỉ tiêu cao nhất với chiều dài cành ghép đạt 

25,6 cm, đường kính cành ghép đạt 0,60 cm. Cao thứ 

2 là thời điểm ghép tháng 3 với chiều dài cành ghép 

đạt 24,5 cm và đường kính cành ghép đạt 0,53 cm. 

- Đối với cây xoài Tương Dương:  

+ Sau ghép 30 ngày: Chiều dài cành ghép 

trung bình 2 năm đạt lớn nhất ở tháng 9 và 6 (6,6 - 

6,7 cm), cao hơn chiều dài cành ghép thời điểm 

ghép tháng 3 (5,9 cm) và tháng 12 (5,4 cm). Ở giai 

đoạn này, đường kính cành ghép ở các thời điểm 

ghép gần bằng nhau, từ 0,36 - 0,38 cm. 

+ Sau ghép 60 ngày: Chiều dài cành ghép ở 

thời điểm ghép tháng 6 và 9 tương đương nhau (từ 

18 - 18,1 cm) và cao hơn so với 2 thời điểm còn lại. 

Thời điểm ghép không ảnh hưởng đáng kể đến 

đường kính cành ghép ở giai đoạn này. 

+ Sau ghép 90 ngày: Ở giai đoạn này, các chỉ 

tiêu về chiều dài cành ghép và đường kính cành 

ghép có sự khác nhau rõ rệt giữa các thời điểm 

ghép. Ghép tháng 12 cho thấy, các chỉ tiêu kém 

nhất, điều này cũng được giải thích do trùng với 

thời tiết lạnh, cây chậm sinh trưởng và phát triển 

hơn. Thời điểm ghép tháng 6 và 9 cho các chỉ tiêu 

cao hơn 2 thời điểm ghép còn lại. 

3.2. Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến 

sinh trưởng của cây con trong giai đoạn vườn ươm  

3.2.1. Ảnh hưởng của loại phân bón lá đến tỷ lệ 

sống và khả năng bật mầm, ra lộc 2 của cây con 

sau khi ghép 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của loại phân bón lá đến tỷ lệ sống và khả năng bật mầm, ra lộc 2 của cây con sau 

khi ghép  

Giống Công thức 
Năm  Tỷ lệ bật mầm 

sau ghép (%) 

Tỷ lệ sống 

(%) 

Tỷ lệ cây ra 

lộc 2 (%) 

Tỷ lệ xuất 

vườn (%) 

Hồng 

vuông 

không hạt 

Thạch Hà 

CT1 (Đ/c) 

 

2020 68,4 52,7 52,1 50,0 

2021 72,1 52,3 51,1 52,2 

Trung bình 70,3 52,5 51,6 51,1 

CT2 

2020 84,7 69,7 68,8 66,7 

2021 92,5 69,1 68,6 67,3 

Trung bình 88,6 69,4 68,7 67,0 

CT3 

2020 92,4 93,4 93,7 91,8 

2021 96,2 93,5 93,5 93,1 

Trung bình 94,3 93,5 93,6 92,5 

CT4 

2020 74,2 75,6 74,7 71,7 

2021 77,9 78,8 74,3 73,1 

Trung bình 76,2 77,2 74,5 72,4 

CT5 

2020 74,9 80,3 82,5 80,7 

2021 76,8 83,3 83,0 81,1 

Trung bình 75,9 81,8 82,8 80,9 

Năm 2020 
CV(%)  3,1 1,8 1,2 

LSD0,05  3,5 2,0 1,4 

Năm 2021 
CV(%)  3,3 1,8 2,0 

LSD0,05  3,8 2,1 2,3 

Xoài Tương 

Dương 

CT1 (Đ/c) 

 

2020 66,5 78,9 75,3 63,1 

2021 64,9 84,7 59,1 69,1 

Trung bình 65,7 81,8 52,7 66,1 

CT2 

2020 74,7 83,3 87,7 81,6 

2021 72,7 90,2 84,8 96,6 

Trung bình 73,7 86,8 86,3 89,3 

CT3 

2020 74,8 82,8 83,2 84,4 

2021 75,0 91,4 83,8 96,0 

Trung bình 74,9 87,1 83,5 90,2 

CT4 

2020 72,5 82,8 85,3 80,0 

2021 70,4 87,9 79,9 86,8 

Trung bình 71,5 85,4 80,6 83,4 

CT5 

2020 72,3 84,7 84,1 82,0 

2021 69,4 86,4 76,7 84,3 

Trung bình 70,8 85,6 76,4 83,2 

 
Năm 2020 

CV(%)  2,09 4,64 3,03 

 LSD0,05  2,57 5,77 3,56 

 
Năm 2021 

CV(%)  3,36 4,87 7,71 

 LSD0,05  4,43 5,66 10,26 
 

Bảng 3 cho thấy: 

- Đối với cây hồng vuông không hạt Thạch Hà: 

+ Tỷ lệ bật mầm sau ghép: Tỷ lệ cây bật mầm 

sau ghép ở các công thức đạt từ 75,9 - 94,3% đều 

lớn hơn CT1 (Đ/c) 70,3%. Tỷ lệ bật mầm cao nhất 

ở CT3 (phân bón lá Đầu Trâu 501) với 94,3%, tiếp 
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đến là CT2 (phân bón AT vi sinh) với 88,6%, CT4 

và CT5 có tỷ lệ tương đương nhau 75,9 - 76,2%.  

+ Tỷ lệ sống: Tỷ lệ sống sau ghép dao động từ 

52,5 - 93,5% ở các công thức. Cao nhất là CT3 

(phân bón lá Đầu Trâu 501) với 93,5%, cao hơn hẳn 

so với CT1 (Đ/c) 52,5% và các công thức khác có 

tỷ lệ sống sau ghép đạt 69,4 - 81,8%.  

+ Tỷ lệ cây ra lộc 2 và tỷ lệ xuất vườn ở CT3 

(phun phân bón Đầu Trâu 501) cao nhất đạt 93,6% và 

92,5%, tiếp đến là CT5 (kích phát tố Thiên Nông) với 

tỷ lệ tương ứng là 82,8% và 80,9%. Thấp nhất là CT1 

(Đ/c), tỷ lệ tương ứng là 51,6% và 51,1%.  

- Đối với cây xoài Tương Dương: 

+ Tỷ lệ bật mầm sau ghép: Tỷ lệ cây bật mầm 

sau ghép ở các công thức được phun phân bón lá 

đạt từ 70,8 - 74,9%, đều lớn hơn so với CT1 (Đ/c) 

65,7%. Tỷ lệ bật mầm cao nhất ở CT3 (phân bón lá 

Đầu Trâu 501) với 74,9 %, tiếp đến là CT2 (phân 

bón AT vi sinh) với 73,7%, CT4 (Grow ba lá xanh 

16 – 16 - 8) đạt 71,5% và CT5 (kích phát tố Thiên 

Nông) đạt 70,8%. 

+ Tỷ lệ sống: Việc áp dụng phân bón lá ảnh 

hưởng không đáng kể đến tỷ lệ sống của các cây ở 

các công thức. Tỷ lệ sống dao động từ 81,8 - 87,1% 

ở các công thức. Cao nhất là CT2 (phun Đầu Trâu 

501) với 87,1%.  

+ Tỷ lệ cây ra lộc 2: Tỷ lệ cây ra lộc 2 ở các 

công thức phun phân bón lá đạt cao hơn so với 

CT1 (Đ/c). Tỷ lệ ra lộc 2 ở CT1 (Đ/c) là 52,7%, cao 

nhất là CT2 (phân bón AT vi sinh) với tỷ lệ 86,3%, 

tiếp đến là CT3 (phân bón lá Đầu Trâu 501) với tỷ 

lệ 83,5%. 

+ Tỷ lệ xuất vườn: Tỷ lệ cây xuất vườn là yếu 

tố đánh giá hiệu quả của biện pháp tác động của 

các loại phân bón lá đến cây ghép. Tỷ lệ xuất vườn 

đạt lớn nhất ở CT3 (phân bón lá Đầu Trâu 501) là 

90,2%, tiếp đến là CT2 (phân bón AT vi sinh) đạt 

89,3%, sau đó là CT4 (Grow ba lá xanh 16 – 16 - 8) 

và CT5 (kích phát tố Thiên Nông) và nhỏ nhất ở 

CT1 (Đ/c) 66,1%. 

3.2.2. Ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng 

của cành ghép sau khi ghép 

Bảng 4. Ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng của cành ghép sau khi ghép 

Giống 
Công 

thức 
Năm 

Sau ghép 30 ngày Sau ghép 60 ngày Sau ghép 90 ngày 

Chiều dài 

cành 

ghép 

(cm) 

Đường 

kính cành 

ghép 

(cm) 

Chiều dài 

cành 

ghép 

(cm) 

Đường 

kính cành 

ghép 

(cm) 

Chiều dài 

cành 

ghép 

(cm) 

Đường 

kính cành 

ghép lộc 1 

(cm) 

Hồng 

vuông 

không 

hạt 

Thạch 

Hà 

CT1  

(Đ/c) 

2020 4,6 0,20 14,8 0,32 21,4 0,48 

2021 7,8 0,26 16,2 0,35 22,4 0,49 

Trung bình 6,2 0,23 15,5 0,34 21,9 0,49 

CT2 2020 8,4 0,28 18,4 0,39 25,7 0,53 

2021 6,3 0,25 18,3 0,43 24,7 0,54 

Trung bình 7,4 0,27 18,4 0,41 25,2 0,54 

CT3 2020 7,3 0,28 24,5 0,46 28,1 0,60 

2021 8,0 0,31 22,5 0,47 29,1 0,59 

Trung bình 7,7 0,30 23,5 0,47 28,6 0,60 

CT4 2020 6,2 0,23 16,4 0,37 23,5 0,50 

2021 6,1 0,29 18,4 0,43 25,5 0,56 

Trung bình 6,2 0,26 17.4 0.40 24.5 0,53 

CT5 2020 5,4 0,25 18,5 0,4 25,4 0,57 

2021 6,9 0,25 18,5 0,41 27,2 0,57 

Trung bình 6,2 0,25 18.5 0.41 26.3 0,57 

Năm 

2020 

CV(%) 8,8 5,2 6,9 1,9 8,0 6,5 

LSD0,05 1,5 0,02 2,4 0,01 3,7 0,06 
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Năm 

2021 

CV(%) 6,6 5,3 2,1 3,1 2,1 5,6 

LSD0,05 0,8 0,02 0,7 0,02 1,0 0,06 

Xoài 

Tương 

Dương 

CT1 

(Đ/c) 

2020 5,2 0,35 14,1 0,41 19,2 0,43 

2021 6,8 0,39 15,2 0,48 17,2 0,54 

Trung bình  6,0 0,37 14,6 0,45 18,2 0,44 

CT2 2020 6,3 0,37 16,9 0,54 20,7 0,78 

2021 9,8 0,45 27,3 0,59 35,6 0,68 

Trung bình 8.0 0.41 22.1 0.57 28.2 0.73 

CT3 2020 6,6 0,38 16,5 0,55 21,8 0,82 

2021 10,5 0,45 29,8 0,57 36,2 0,66 

Trung bình 8.5 0.42 23.2 0.56 29.0 0.74 

CT4 2020 5,6 0,36 14,7 0,43 18,7 0,67 

2021 8,3 0,42 23,7 0,55 29,7 0,63 

Trung bình 6.9 0.39 19.2 0.49 24.2 0.65 

CT5 2020 5,9 0,35 15,9 0,41 19,4 0,56 

2021 8,5 0,40 18,9 0,53 25,8 0,61 

Trung bình 7.2 0.38 17.4 0.47 22.5 0.59 

Năm 

2020 

CV(%) 4,94 5,02 5,55 5,91 5,49 5,96 

LSD0,05 1,03 0,03 1,63 0,05 2,06 0,07 

Năm 

2021 

CV(%) 6,02 4,91 4,77 5,10 5,25 5,55 

LSD0,05 1,00 0,04 2,06 0,05 2,86 0,07 

Kết quả ở bảng 4 cho thấy:  

- Hồng vuông không hạt Thạch Hà: Các chỉ 

tiêu sinh trưởng của cành ghép hồng vuông không 

hạt Thạch Hà ở CT3 (phun phân bón lá Đầu Trâu 

501) cao hơn các công thức khác ở tất cả các giai 

đoạn theo dõi. Sau ghép 90 ngày, chiều dài cành 

ghép ở CT3 đạt 28,6 cm và đường kính cành ghép 

đạt 0,6 cm. Thấp nhất là CT1 (Đ/c), với chiều dài 

cành ghép đạt 21,9 cm và đường kính cành ghép 

đạt 0,49 cm. Các công thức khác có các chỉ tiêu 

sinh trưởng của cành ghép gần bằng nhau. 

- Xoài Tương Dương: Sử dụng phân bón lá AT 

vi sinh và phân Đầu Trâu 501 với hàm lượng 20 g/lít 

nước, chu kỳ phun 10 ngày/lần giúp cành ghép 

phát triển tốt hơn. 90 ngày sau ghép, chiều dài cành 

ghép đạt 28,2 - 29,0 cm và đường kính cành lộc đạt 

từ 0,73 - 0,74 cm, cao hơn hẳn so với CT1 (Đ/c) và 

cao hơn các công thức phân bón còn lại. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Thời điểm ghép thích hợp nhất cho giống 

xoài Tương Dương là ghép vào tháng 9 trong 

năm. Đối với cây hồng vuông không hạt Thạch 

Hà, ghép vào tháng 6 trong năm. Thời điểm này 

tỷ lệ sống sau ghép ở cây hồng vuông không hạt 

Thạch Hà từ 87 - 89%, tỷ lệ xuất vườn đạt 83,7 - 

91,9%; ở cây xoài Tương Dương đạt 75,9 - 80,7%, 

tỷ lệ xuất vườn đạt 84,7 - 86,6%, cao hơn so với 

các thời điểm khác.  

Sử dụng phân bón lá Đầu Trâu 501 trên cây 

xoài Tương Dương và cây hồng vuông không hạt 

Thạch Hà cho kết quả tốt nhất. Đối với cây hồng 

vuông không hạt Thạch Hà, tỷ lệ cây ra lộc 2 đạt 

93,6%, tỷ lệ xuất vườn đạt 92,5%, chiều dài cành 

ghép 28,6 cm, với đường kính cành ghép 0,6 cm. 

Đối với cây xoài Tương Dương, tỷ lệ cây ra lộc 2 

đạt 83,5%, tỷ lệ xuất vườn đạt 90,2%, chiều dài cành 

ghép 29,0 cm, với đường kính 0,74 cm. 

4.2. Đề ngh  

Xây dựng quy trình nhân giống trong vườn 

ươm cho cây xoài Tương Dương và cây hồng 

vuông không hạt Thạch Hà trên cở sở kết quả 

nghiên cứu đạt được và ban hành quy trình. 
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THE RESULT OF RESEARCH TO COMPLETE THE PROPAGATION PROCESS 

OF TUONG DUONG MANGO AND THACH HA SEEDLESS SQUARE 

PERSIMMON VARIETIES 

   Pham Duy Trinh1, Tran Thi Duyen1 , Duong Thi  Khanh Ly1,                                    

Le Van Quoc1, Le Thi Thom1, Cao Do Muoi1 

1Agricultural Science Institute of Norther Central Viet Nam 

Summary 

The study was conducted to determine the appropriate graft period and foliar fertilizer type for the 

grafted tree of Tuong Duong mango and Thach Ha seedless square persimmon, since this would 

server for completing the propagation processes of those two native crops. Results indicated that the 

graft period of Thach Ha seedless square persimmon in June is most the suitable: the survival rate 

after grafting is 87 - 89%, the rate of commercial seedling is 83.7 - 91.9%. Besides, the graft length and 

diameter of this crop was also higher than other graft periods. While, for Tuong Duong mango crop, 

the graft period in September is the most suitable: the survival rate after grafting and  reached 75.9 - 

80.7% higher than other ones from 14.6 - 47.2%; the rate of commercial seedling reached from 84.7 - 

86.6 %, higher than other ones from 6.1 - 31.5%. Using foliar fertilizer 501 Buffalo Head for every 10 

days with a content of 20 gr/liter of water from the graft germination to the export garden period 

could result in healthier and stronger grafted shoots, and the rate of the two-leaf buds seedlings is 

larger with shorter growing period. 

Keywords: Tuong Duong mango, Thach Ha seedless square persimmon, mango breeding, 

persimmon breeding. 
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NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ẢNH HƯỞNG ĐẾN 

HIỆU QUẢ NHÂN GIỐNG CÂY ATISO BẰNG PHƯƠNG PHÁP  

NUÔI CẤY MÔ 

Trần Anh Thông1, *, Nguyễn Thế Nhuận1, Vi Th  Trang1, 

Phạm Th  Tư1, Nguyễn Hoài Tuyết Nhung1 

TÓM TẮT 

Để hoàn thiện quy trình sản xuất cây giống Atiso in vitro nhằm đáp ứng nhu cầu cây giống gốc cho 

sản xuất Atiso hiện nay, một số thí nghiệm đã được thực hiện để xác đ nh ảnh hưởng của nồng độ 

chất khử trùng cũng như một số chất điều hoà sinh trưởng đến khả năng tái sinh chồi, nhân nhanh 

chồi, vươn thân và tỷ lệ ra rễ của cây Atiso in vitro. Mục tiêu của nghiên cứu là sản xuất được cây Atiso 

khoẻ mạnh thông qua nuôi cấy in vitro với tỷ lệ nhân giống cao. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở mức 

Calcium Hypoclorite 7% cho hiệu quả khử trùng với tỷ lệ mẫu xanh, sạch có khả năng tái sinh đạt kết 

quả cao nhất là 60%; môi trường MS có bổ sung 0,6 mg/L BA là thích hợp nhất cho giai đoạn tái sinh 

chồi và nhân nhanh chồi (6,38 chồi); trong khi đó, môi trường MS có bổ sung 0,3 mg/L NAA thích 

hợp cho quá trình vươn thân sau 30 ngày nuôi cấy. Bên cạnh đó, tỷ lệ ra rễ là cao nhất khi bổ sung 2 

mg/L NAA vào môi trường nuôi cấy đã cho kết quả 90,9% cây ra rễ. 

Từ khoá: Atiso, BA, chất điều hoà sinh trưởng, NAA, IBA, ra rễ in vitro. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ51 

Cây Atiso (Cynara scolymus L.) thuộc họ cúc, 

là cây thân thảo sống lâu năm, ăn được và thường 

được sử dụng làm thực phẩm, làm thuốc [1]. Loại 

cây quý này có một l ch sử cổ xưa được sử dụng 

làm thực phẩm và thuốc dân gian. Trong dược 

phẩm, hoạt chất chính của Atiso là Cynarine 

(Acide 1 – 4 dicafein quinic). Atiso có tác dụng hạ 

cholesterol và ure trong máu, tạo mật, tăng tiết 

mật, lợi tiểu [2]. 

Cây Atiso được nhân giống bằng 3 hình thức: 

Nhân giống hữu tính (trồng bằng hạt), nhân giống 

sinh dưỡng bằng phương pháp tách cây con từ gốc 

mẹ và nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy in 

vitro. Nhân giống hữu tính thường chỉ áp dụng 

trong nghiên cứu để lai tạo giống ban đầu. Nhân 

giống sinh dưỡng được áp dụng lâu đời và phổ 

biến. Tuy nhiên, tỷ lệ nhân giống và khả năng 

kháng bệnh thấp [3]. Những vấn đề này có thể 

được giải quyết bằng phương pháp nuôi cấy in 
                                                            
1 Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa - Viện 

Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam 
*Email: thongpvf@gmail.com 

vitro. Nuôi cấy mô từ hạt giống của cây Atiso đã 

được De Leo và Greco (1976) [4] thực hiện thành 

công. Sau đó, Harbaoui và cs (1982) [5] đã tiến 

hành nhân cây Atiso bằng phương pháp nuôi cấy 

từ mô phân sinh. Tavazza và cs (2004) [6], Elia và 

cs (2006) [7] đã tìm ra được môi trường tối ưu mới 

cho nhân nhanh và ra rễ cây Atiso, tạo điều kiện 

cho sản xuất quy mô lớn của nhiều giống và nhân 

nhanh chúng. Tuy nhiên, sự ra rễ của chồi trong 

nuôi cấy in vitro vẫn gặp nhiều khó khăn. Brutti 

(2000) [8], Apostolo và cs (2005) [9] đã nghiên 

cứu việc sử dụng auxin với nồng độ khác nhau để 

cải thiện quá trình ra rễ, nhưng tỷ lệ thành công 

không vượt quá 80%. Với tỷ lệ ra rễ như trên đã gây 

ra hạn chế trong việc sử dụng phương pháp nuôi 

cấy mô trong nhân giống cây Atiso cho sản xuất. 

Tuy nhiên, đây là phương pháp tích cực trong phục 

tráng và nhân nhanh giống cho việc duy trì và sản 

xuất Atiso nên phương pháp này luôn được ưu tiên 

sử dụng và được đầu tư cho nghiên cứu lâu dài. 

Cây Atiso được du thực vào Việt Nam từ đầu 

thế kỷ 20 bởi người Pháp và được trồng ở  

Sapa (Lào Cai), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), nhiều nhất 

ở Đà Lạt (Lâm Đồng), do đây là vùng có điều kiện 

mailto:thongpvf@gmail.com
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thời tiết khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp cho loại 

cây này phát triển quanh năm. Atiso cũng được 

xem là loại rau có giá tr  dinh dưỡng cao và dược 

liệu quý [10]. Tuy nhiên, tại vùng sản xuất tiềm 

năng như Đà Lạt (Lâm Đồng), diện tích và năng 

xuất cây Atiso giảm mạnh trong những năm trở lại 

đây do nguồn giống không đảm bảo chất lượng, 

hầu hết các giống Atiso trồng sản xuất đều do 

người dân tự nhân giống bằng phương pháp tách 

cây con từ gốc mẹ. Ngoài ra, một số nơi sử dụng 

hạt nhập nội từ Trung Quốc để sản xuất, hạt giống 

không đảm bảo chất lượng nên sản xuất gặp 

những khó khăn nhất đ nh. Do đó, việc nghiên cứu 

nhân giống in vitro nhằm tạo ra nguồn cây giống 

Atiso sạch bệnh với số lượng lớn, chất lượng cao, 

đồng đều, đáp ứng được nhu cầu về nguồn giống 

tại Đà Lạt hiện nay là vấn đề cấp thiết.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

 Atiso tím (giống A80) được tách ra từ cây mẹ 

khoẻ mạnh được trồng tại thành phố Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng.  

Môi trường cơ bản Murashige và Skoog (MS) 

[11], Calcium Hypoclorite (Ca(OCl)2), 6-benzyl 

aminopurine (BA), Naphthaleneacetic acid (NAA), 

Indolebutyric acid (IBA), Kinetine, Paclobutrazol, 

than hoạt tính. 

2.2. Thời gian và đ a điểm  tiến hành thí nghiệm 

Các nghiên cứu được thực hiện từ tháng 01 

năm 2022 đến tháng 4 năm 2023 tại Phòng thí 

nghiệm Công nghệ Sinh học – Trung tâm Nghiên 

cứu Khoai tây, Rau và Hoa. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Xác đ nh nồng độ Calcium Hypoclorite đến 

khả năng tái sinh chồi của Atiso 

Chồi non cây Atiso tím (A80) có chiều cao 20 

– 25 cm. Rửa sạch dưới vòi nước chảy. Cắt bỏ bẹ lá, 

gốc, rễ để lại phần ngọn khoảng 3 – 4 cm. Sau đó, 

mẫu được đưa vào tủ cấy vô trùng tráng qua cồn 70 

độ trong 30 giây. Ngâm, lắc mẫu trong dung d ch 

Calcium Hypoclorite theo nồng độ khác nhau (3, 

4, 5, 6, 7, 8%). Các nghiệm thức của thí nghiệm 

được thực hiện làm 2 lần, mỗi lần 15 phút, sau đó 

tách lấy đỉnh sinh trưởng để nhập mẫu đưa vào 

môi trường MS. 

Chỉ tiêu theo dõi: Đếm số mẫu sạch vi nấm, vi 

khuẩn bằng kính lúp soi cây nuôi cấy mô trên tổng 

số mẫu cấy; đếm số mẫu sạch có khả năng tái sinh 

chồi tốt ở thời điểm sau 30 ngày nuôi cấy. 

2.3.2. Xác đ nh nồng độ BA tối ưu trong môi 

trường đến khả năng tái sinh chồi Atiso in vitro 

Chuẩn b  môi trường: Các túi Polyetylen 6 x 

12 cm chứa 20 mL môi trường MS bổ sung 30 g/L 

sucrose, 10 g/L agar , 0,1 mg/L NAA và BA (0; 

0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 mg/L), pH = 5,8 hấp khử trùng 

ở 121C, 1 atm trong vòng 26 phút được sử dụng. 

Chồi non cây Atiso được xử lý cẩn thận qua các 

bước làm sạch và khử trùng bằng dung d ch 

Calcium Hypoclorite 7% được lựa chọn làm nguồn 

mẫu cho thí nghiệm.   

Chỉ tiêu theo dõi: Xác đ nh tỷ lệ mẫu sống (%) 

bằng cách đếm các mẫu sống trên tổng số mẫu 

cấy; kích thước chồi thu được (mm) bằng cách đo 

kích thước chồi từ gốc tới đỉnh chồi cao nhất; số 

chồi hình thành trên mẫu cấy (chồi) bằng cách 

đếm số mẫu hình thành trên mỗi mẫu cấy ở thời 

điểm sau 30 ngày nuôi cấy. 

2.3.3. Xác đ nh nồng độ BA tối ưu trong môi 

trường đến khả năng nhân nhanh chồi Atiso in 

vitro 

Chuẩn b  môi trường: Các túi Polyetylen 12 x 18 

cm chứa 30 mL môi trường MS bổ sung 30 g/L 

sucrose, 10 g/L agar, 0,1 mg/L Kinetine, 0,1 mg/L 

NAA và BA (0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 mg/L), pH = 5,8 hấp 

khử trùng ở 121C, 1 atm trong vòng 26 phút được sử 

dụng. Các mẫu chồi cây khoẻ mạnh đồng đều, sạch 

bệnh được chọn làm nguồn mẫu cho thí nghiệm. 

Chỉ tiêu theo dõi: Xác đ nh số chồi trên cụm 

(chồi) bằng cách đếm các cây con có đỉnh sinh 

trưởng trong 1 cụm; khối lượng cụm chồi (mg) bằng 

cách cân phân tích cụm chồi; chiều cao cụm chồi 

(cm) bằng cách đo từ gốc lên đến chóp lá cao nhất 

của cụm chồi; đường kính cụm chồi (cm) được đo 

trên bề mặt cụm chồi; tình trạng cụm chồi được 

đánh giá cảm quan ở thời điểm sau 30 ngày nuôi cấy. 
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2.3.4. Xác đ nh nồng độ IBA và NAA tối ưu trong 

môi trường đến khả năng vươn thân Atiso in vitro 

Chuẩn b  môi trường: Các túi Polyetylen 12 x 18 

cm chứa 30 mL môi trường MS bổ sung 30 g/L 

sucrose, 10 g/L agar, 0,2 g/L than hoạt tính và IBA 

(0,1; 0,2; 0,3 mg/L) hoặc NAA (0,1; 0,2; 0,3 mg/L), 

hấp khử trùng ở 121C, trong vòng 26 phút được sử 

dụng. Các mẫu chồi cây khoẻ mạnh đồng đều, sạch 

bệnh được chọn làm nguồn mẫu cho thí nghiệm. 

Chỉ tiêu theo dõi: Xác đ nh chiều cao cây (cm) 

bằng cách đo chiều cao cây từ gốc tới đỉnh lá cao 

nhất; số lá trên cây (lá) bằng cách đếm số lá trên cây; 

đường kính thân (cm) bằng cách đo đường kính của 

thân cây ở thời điểm sau 30 ngày nuôi cấy. 

2.3.5. Xác đ nh nồng độ IBA và NAA tối ưu trong 

môi trường đến khả năng ra rễ Atiso in vitro 

Chuẩn b  môi trường: Các túi Polyetylen 24 x 

36 cm có gắn 2 màng lọc thoáng khí chứa 60 mL 

môi trường MS bổ sung 30 g/L sucrose, 10 g/L 

agar, 0,2 g/L than hoạt tính và IBA (1, 2, 3 mg/L) 

hoặc NAA (1, 2, 3 mg/L), hấp khử trùng ở 121C,  

trong vòng 26 phút được sử dụng. 

Xử lý tiền ra rễ: Chọn những cây khoẻ mạnh, đủ 

tiêu chuẩn từ giai đoạn vươn thân in vitro. Cây Atiso 

thu được từ giai đoạn vươn thân được cấy chuyền vào 

môi trường ra rễ (môi trường MS có bổ sung 30 g/L 

sucrose, 10 g/L agar, 0,2 g/L than hoạt tính, 0,5 

mg/L IBA, 1 mg/L Paclobutrazol) trong 2 tuần trước 

khi cấy vào các nghiệm thức ra rễ. 

Chỉ tiêu theo dõi: Xác đ nh thời gian rễ đầu 

tiên xuất hiện (ngày) bằng cách theo dõi; số rễ 

(rễ) bằng cách đếm số rễ trên 1 cây; chiều dài rễ 

(cm) bằng cách đo từ gốc tới chóp rễ dài nhất; 

chiều cao cây (cm) bằng cách đo từ gốc lên đến 

chóp lá cao nhất; số lá (lá) bằng cách đếm số lá 

trên 1 cây ở thời điểm sau 30 ngày nuôi cấy. 

2.4. Điều kiện thí nghiệm 

Mẫu cấy được nuôi ở điều kiện nhiệt độ 25   

2C, độ ẩm 55 – 60%, nguồn sáng đèn huỳnh quang 

với cường độ 40 – 45  mol/m/s, thời gian chiếu 

sáng 16 giờ/ngày. 

2.5. Xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý bằng phương pháp phân 

tích phương sai (ANOVA), sử dụng trắc nghiệm 

LSD và Duncan ở mức   = 0,05, xếp hạng nghiệm 

thức trên phần mềm thống kê SAS 9.4. 

3. KẾT QUÂ NGHIÊN CỨU VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Xác đ nh nồng độ Calcium Hypoclorite đến 

khả năng tái sinh chồi của Atiso  

Các mô phân sinh đỉnh sinh trưởng chứa các 

tế bào gốc có khả năng tái sinh thành mô, cơ quan 

có chức năng hoặc một cơ thể hoàn chỉnh. Quan 

sát thấy virus di chuyển khắp toàn bộ cơ thể thực 

vật nhiễm bệnh, nhưng lại không thấy virus tại mô 

phân sinh đỉnh sinh trưởng của ký chủ [12]. Chính 

vì vậy, nhằm đánh giá ảnh hưởng của Calcium 

Hypoclorite ở các nồng độ khác nhau lên khả năng 

sống sót và tái sinh chồi, các mẫu đỉnh sinh trưởng 

đã được phân lập một cách cẩn thận với 6 nghiệm 

thức khác nhau. Ảnh hưởng của nồng độ Calcium 

Hypoclorite lên khả năng tái sinh chồi của cây 

Atiso được thể hiện ở bảng 1. 

Bảng 1. Tỷ lệ mẫu xanh, sạch, có khả năng tái sinh 

Nghiệm thức Tỷ lệ mẫu xanh (%) Tỷ lệ mẫu sạch (%) Tỷ lệ mẫu xanh, sạch, có 

khả năng tái sinh (%) 

NT1 = 3% Ca(OCl)2 95a 35e 20c 

NT2 = 4% Ca(OCl)2 80b 50d 25c 

NT3 = 5% Ca(OCl)2 70bc 65c 45b 

NT4 = 6% Ca(OCl)2 65bc 80b 55ab 

NT5 = 7% Ca(OCl)2 60c 90a 60a 

NT6 = 8% Ca(OCl)2 45d 95a 45b 

CV(%) 6,29 7,96 9,99 

Ghi chú: Trong cùng một cột, những kí tự khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa với độ tin cậy p   0,05 trong 

phép thử Duncan. Chữ viết tắt NT: Nghiệm thức; Ca(OCl)2: Calcium Hypoclorite. 
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Kết quả ghi nhận cho thấy, nồng độ Calcium 

Hypoclorite càng thấp thì tỷ lệ mẫu xanh càng cao. 

Cụ thể, nồng độ Calcium Hypoclorite ở nghiệm 

thức 1 có tỷ lệ mẫu xanh cao nhất (95%); tuy nhiên, 

ở nồng độ này tỷ lệ mẫu sạch là thấp nhất (35%) và 

tỷ lệ mẫu xanh, sạch, có khả năng tái sinh thấp 

nhất (20%). Ngược lại, ở nghiệm thức 6 có tỷ lệ 

mẫu xanh thấp nhất (45%), nhưng lại cho tỷ lệ mẫu 

sạch đạt kết quả cao nhất (95%). Điều này chứng 

tỏ nồng độ Calcium Hypoclorite có ảnh hưởng rất 

lớn đến việc xử lý mẫu chồi Atiso. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở mức Calcium 

Hypoclorite 7% cho hiệu quả khử trùng tốt với tỷ lệ 

mẫu xanh đạt 60%, tỷ lệ mẫu sạch đạt 90% và ở chỉ 

tiêu tỷ lệ mẫu xanh, sạch, có khả năng tái sinh đạt 

kết quả cao nhất là 60%. Có thể hiệu quả đạt 60% là 

chưa cao, nhưng với chồi Atiso thì tỷ lệ đó được 

chấp nhận, vì chồi Atiso con thường nằm sát mặt 

đất, không sạch hoàn toàn như mẫu chồi của một 

số loại cây khác. 

3.2. Xác đ nh nồng độ BA tối ưu trong môi trường 

đến khả năng tái sinh chồi Atiso in vitro 

Trong thí nghiệm này đã bổ sung NAA với 

nồng độ thấp (0,1 mg/L) để kết hợp với BA ở các 

nồng độ khác nhau vào môi trường nuôi cấy nhằm 

mục đích kích thích cho chồi nảy mầm tốt hơn (sự 

kết hợp này đã được áp dụng phổ biến với những 

cây được nuôi cấy in vitro tại Trung tâm Nghiên 

cứu Khoai tây, Rau và Hoa). Sau khi xử lý mẫu 

chồi Atiso với nồng độ Calcium Hypoclorite 7% thu 

được tỷ lệ mẫu xanh, sạch nấm khuẩn và có khả 

năng tái sinh chồi sau 30 ngày nhập mẫu. 

Kết quả cho thấy, hiệu quả nhân chồi và chiều 

cao chồi có sự khác biệt đáng kể giữa các nghiệm 

thức bổ sung BA ở các nồng độ khác nhau và đối 

chứng. BA có hiệu quả lên khả năng nhân chồi và 

chiều cao chồi thu được ở cây Atiso sau 30 ngày 

nuôi cấy (Bảng 2). Tỷ lệ mẫu tái sinh không chỉ 

phụ thuộc vào nồng độ chất khử trùng mà còn phụ 

thuộc vào nồng độ BA khác nhau trong môi trường 

nuôi cấy. Đối với mẫu đối chứng không bổ sung 

BA thì tỷ lệ mẫu tái sinh chồi đạt 60%; tỷ lệ mẫu tái 

sinh chồi tăng dần so với mẫu đối chứng từ 

nghiệm thức 2 (0,2 mg/L BA) đạt 60% đến nghiệm 

thức 4 (0,6 mg/L BA) đạt 85%. Tuy nhiên, tỷ lệ tái 

sinh này lại giảm xuống khi gia tăng nồng độ BA ở 

các nghiệm thức 5 (0,8 mg/L BA) là 75% và giảm 

xuống 70% ở nghiệm thức 6 (1,0 mg/L BA). 

 

Hình 1. Chồi Atiso hình thành ở các nghiệm thức 

sau 30 ngày nhập mẫu 

Bảng 2. Tỷ lệ mẫu tái sinh chồi, chiều cao chồi và số chồi hình thành trên mỗi mẫu cấy 

Nghiệm thức Tỷ lệ mẫu tái 

sinh (%) 

Chiều cao chồi thu 

được (mm) 

Số chồi hình thành trên 

mỗi mẫu cấy (chồi) 

NT1 = ĐC 60c 27,35f 1,00d 

NT2 = 0,2 mg/L BA 65bc 44,20e 1,00d 

NT3 = 0,4 mg/L BA 70bc 120,95d 1,06d 

NT4 = 0,6 mg/L BA 85a 149,97c 2,76a 

NT5 = 0,8 mg/L BA 75ab 182,07b 1,73b 

NT6 = 1 mg/L BA 70bc 198,97a 1,42c 

CV (%) 6,76 2,33 4,53 

Ghi chú: Trong cùng một cột, những ký tự khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa với độ tin cậy p   0,05 trong 

phép thử Duncan. Chữ viết tắt NT: Nghiệm thức. 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, tỷ lệ mẫu tái 

sinh không chỉ phụ thuộc vào nồng độ chất khử 

trùng mà còn phụ thuộc vào nồng độ BA khác 

nhau trong môi trường nuôi cấy. Đối với mẫu đối 

chứng không bổ sung BA thì tỷ lệ mẫu tái sinh 

chồi đạt 60%; tỷ lệ mẫu tái sinh chồi tăng dần so 

với mẫu đối chứng từ nghiệm thức 2 (0,2 mg/L 

BA) đạt 60% đến nghiệm thức 4 (0,6 mg/L BA) đạt 
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85%. Tuy nhiên, tỷ lệ tái sinh này lại giảm xuống 

khi gia tăng nồng độ BA ở các nghiệm thức 5 (0,8 

mg/L BA) là 75% và giảm xuống 70% ở nghiệm 

thức 6 (1,0 mg/L BA). 

Kích thước chồi đạt cao nhất là 198,97 mm NT6 

(1 mg/L BA), chồi có chiều cao vượt trội hơn hẳn so 

với nghiệm thức đối chứng không bổ sung BA là 

27,35 mm. Tuy nhiên, hiệu quả nhân chồi ở NT4 (0,6 

mg/L BA) là cao nhất với 2,76 chồi/mẫu. Có thể 

thấy, số chồi hình thành chưa nhiều do ở giai đoạn 

nhập mẫu đỉnh sinh trưởng cấy vào phải mất thời 

gian để cảm ứng với môi trường. Qua quan sát về 

hình thái, ở NT4 có số chồi hình thành không đạt 

được chiều cao như ở 0,8 mg/L BA và 1,0 mg/L BA, 

nhưng lại có màu xanh đậm hơn và không ghi nhận 

hiện tượng thuỷ tinh thể (Hình 1). Kết quả cho thấy, 

nồng độ BA khác nhau có ảnh hưởng khác nhau đến 

khả năng tái sinh của chồi Atiso in vitro. 

3.3. Xác đ nh nồng độ BA tối ưu trong môi trường 

đến khả năng nhân nhanh chồi Atiso in vitro 

Cytokinin được sử dụng rộng rãi cho mục 

đích nhân nhanh chồi, nâng cao hiệu quả vi nhân 

giống. Trong đó, BA và Kinetin là 2 loại Cytokinin 

được sử dụng phổ biến nhất trong vi nhân giống 

cây Atiso [13]. Trong khi đó, Kinetin không chỉ 

kích thích gia tăng số lượng mà còn cải thiện đáng 

kể chất lượng chồi. Đã có nhiều nghiên cứu trên 

các giống Atiso khác nhau chỉ ra rằng, Kinetin cải 

thiện đáng kể chất lượng chồi trong giai đoạn 

nhân nhanh [9, 14]. Do đó, môi trường cơ bản có 

bổ sung 0,1 mg/L Kinetin được sử dụng làm 

nguồn vật liệu cho các thí nghiệm tiếp theo. 

Trong thí nghiệm này, đã khảo sát ảnh hưởng 

của các nồng độ BA khác nhau lên khả năng tạo cụm 

chồi của cây Atiso in vitro. Sau 30 ngày nuôi cấy, tất 

cả các nghiệm thức đều hình thành cụm chồi với 

mức độ tạo chồi khác nhau. Hiệu quả nhân chồi ở 

nghiệm thức bổ sung 0,6 mg/L BA đạt kết quả tốt 

nhất với 6,38 chồi, kết quả này cao hơn có ý nghĩa so 

với các nghiệm thức còn lại (2,63 – 5,67 chồi). Điều 

này cũng tương tự như chỉ tiêu khối lượng cụm chồi, 

đường kính cụm chồi đều đạt kết quả tốt nhất. Quan 

sát hình thái cho thấy, các chồi được nhân nhanh 

trong nghiệm thức này có kích thước đồng đều 

nhau, chồi to khoẻ và không có hiện  tượng thuỷ tinh 

thể (Bảng 3, hình 2). 

Bảng 3. Số lượng, khối lượng, đường kính và hình thái cụm, chồi 

Nghiệm thức Số 

chồi/cụm 

(chồi) 

Khối lượng 

cụm chồi 

(mg) 

Chiều cao 

cụm chồi 

(cm) 

Đường 

kính cụm 

chồi (cm) 

Mô tả hình thái cụm 

chồi 

NT1 = 0,2 mg/L BA 2,63e 541,75d 3,98b 3,43c Cụm chồi nhỏ, số 

chồi hình thành ít 

NT2 = 0,4 mg/L BA 4,38d 613,44c 2,99d 2,42d Cụm chồi có màu 

xanh đậm, số chồi 

hình thành tăng lên 

NT3 = 0,6 mg/L BA 6,38a 1.609,96a 5,10a 4,93a Cụm chồi to, cao, số 

chồi hình thành 

nhiều nhất 

NT4 = 0,8 mg/L BA 5,67b 1.333,70b 3,58c 3,95b Cụm chồi bắt đầu có 

biểu hiện b  xốp, 

chồi không đẹp 

NT5 = 1,0 mg/L BA 4,84c 1.317,92b 3,52c 3,88b Cụm chồi b  xốp 

nặng, chồi có màu 

vàng rất xấu 

CV (%) 3,24 1,44 3,52 3,84  

Ghi chú: Trong cùng một cột, những kí tự khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa với độ tin cậy p   0,05 trong 

phép thử Duncan. Chữ viết tắt NT: Nghiệm thức.  
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Đối với các nghiệm thức có nồng độ BA thấp 

hơn NT3 (0,6 mg/L BA) sẽ cho kết quả thấp hơn 

đáng kể, như khối lượng cụm chồi thấp hơn 3 lần 

và số lượng cụm chồi giảm còn 2,63 chồi ở NT1 

(0,2 mg/L BA). 

 

Hình 2. Ảnh hưởng của BA lên khả năng nhân 

nhanh chồi sau 30 ngày nuôi cấy 

Tuy nhiên, nếu tiếp tục tăng nồng độ BA lớn 

hơn NT3 thì hiệu quả nhân chồi và một số chỉ tiêu 

sinh trưởng giảm dần như khối lượng, chiều cao và 

đường kính cụm chồi với các biểu hiện b  xốp hay 

màu vàng xấu (Hình 2), điều này phù hợp với kết 

quả nghiên cứu của Hoàng Đắc Khải và cs (2021) 

[15], theo đó, đối với giống Atiso tím, khi nồng độ 

BA ở 1 mg/L thì chồi sẽ có hiện tượng xoăn lá, khi 

nâng nồng độ BA lên cao hơn sẽ xuất hiện tình 

trạng cụm chồi b  thuỷ tinh thể. 

3.4. Xác đ nh nồng độ IBA và NAA tối ưu trong 

môi trường đến khả năng vươn thân Atiso in vitro  

Vai trò của than hoạt tính trong nuôi cấy mô 

tế bào thực vật chủ yếu là tạo điều kiện “tối” cho 

môi trường nuôi cấy, hấp thụ các chất độc và các 

chất ức chế sinh trưởng thực vật như phenolic, 

d ch rỉ nâu sinh ra từ môi trường nuôi cấy. Ngoài 

ra, than hoạt tính cũng có thể hấp thụ các vitamin, 

cytokinin và auxin, làm thay đổi tỷ lệ thành phần 

các chất có trong môi trường nuôi cấy cũng như 

pH môi trường [16]. Trong nghiên cứu này, đã bổ 

sung 0,2 g/L than hoạt tính vào môi trường cơ bản 

của từng nghiệm thức. Sau 30 ngày nuôi cấy, tất cả 

các nghiệm thức đều hình thành chồi với mức độ 

vươn thân khác nhau.  

Kết quả cho thấy, môi trường nuôi cấy bổ 

sung NAA kích thích sự vươn thân hiệu quả hơn 

môi trường nuôi cấy bổ sung IBA. Bảng 4 cho 

thấy, hiệu quả vươn thân tốt nhất ở NT6 (0,3 mg/L 

NAA) đạt 6,93 cm. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu đường 

kính cây và số lá trung bình của nghiệm thức này 

cũng cho kết quả khả quan nhất, với đường kính 

thân cây trung bình đạt 0,42 cm; số lá cây trung 

bình đạt 4,53 cm. Đối với môi trường nuôi cấy bổ 

sung IBA, NT3 (0,3 mg/L) đạt kết quả tốt hơn so 

với 2 nghiệm thức còn lại với chiều cao cây trung 

bình đạt 5,35 cm; đường kính thân cây trung bình 

đạt 0,40 cm và số lá cây trung bình đạt 3,96 cm. 

Tóm lại, môi trường bổ sung 0,3 mg/L NAA là 

môi trường thích hợp cho giai đoạn vươn thân ở 

cây Atiso in vitro. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của IBA và NAA lên khả năng vươn thân của cây Atiso 

Nghiệm thức Chiều cao cây  

trung bình (cm) 

Đường kính thân cây 

trung bình (cm) 

Số lá cây trung bình 

(lá) 

NT1 = 0,1 mg/L IBA 4,67f 0,29e 3,62e 

NT2 = 0,2 mg/L IBA 4,87e 0,34d 3,78d 

NT3 = 0,3 mg/L IBA 5,35c 0,40ab 3,96c 

NT4 = 0,1 mg/L NAA 5,08d 0,37cd 4,1b 

NT5 = 0,2 mg/L NAA 5,99b 0,38cd 4,47a 

NT6 = 0,3 mg/L NAA 6,93a 0,42a 4,53a 

CV (%) 1,28 4,86 1,23 

Ghi chú: Trong cùng một cột, những kí tự khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa với độ tin cậy p   0,05 trong 

phép thử Duncan. Chữ viết tắt NT: Nghiệm thức.  
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Hình thái chồi được nuôi cấy trên môi trường 

chứa NAA thể hiện rõ sự khác biệt so với môi 

trường nuôi cấy bổ sung IBA 

3.5. Xác đ nh nồng độ IBA và NAA tối ưu trong 

môi trường đến khả năng ra rễ Atiso in vitro 

Đối với cây Atiso in vitro, quá trình tạo rễ là 

vấn đề khó khăn. Hầu hết các nghiên cứu về cây 

Atiso ở Việt Nam đều dừng lại ở giai đoạn tạo cụm 

chồi hoặc chồi hoàn chỉnh. Các nghiên cứu về quá 

trình tạo rễ chưa đem lại hiệu quả cao, tỷ lệ ra rễ 

còn rất thấp. Tại nghiên cứu này, kết quả thực hiện 

thí nghiệm khả quan hơn, các môi trường có bổ 

sung IBA và NAA ở các nồng độ khác nhau đã cho 

những kết quả khác nhau. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của IBA và NAA lên khả năng ra rễ in vitro cây Atiso 

Nghiệm thức Tỷ lệ 

ra rễ 

(%) 

Số lượng 

rễ/cây    

(rễ) 

Chiều 

dài rễ        

(cm) 

Chiều cao 

cây (cm) 

Số lá (lá) Thời gian rễ đầu 

tiên xuất hiện        

(ngày) 

NT1 = 1 mg/LIBA 39,7e 1,06d 1,47e 4,83f 3,65d 16,3a 

NT2 = 2mg/L IBA 72,4b 1,31b 3,23b 6,10b 3,99b 11,7c 

NT3 = 3 mg/L IBA 44,9d 1,09d 1,71d 5,35d 3,67d 13,7b 

NT4 = 1 mg/L NAA 47,3d 1,18c 2,31c 5,05e 3,85c 15,3a 

NT5 = 2mg/L NAA 90,9a 1,52a 3,57a 7,03a 4,37a 10,3d 

NT6 = 3 mg/L NAA 65,3c 1,28b 3,18b 5,74c 4,11b 12,3c 

CV (%) 3,48 2,11 1,28 1,05 1,93 5,32 

Ghi chú: Trong cùng một cột, những kí tự khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa với độ tin cậy p   0,05 trong 

phép thử Duncan. Chữ viết tắt NT: Nghiệm thức. 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, NAA có tác 

dụng kích thích ra rễ tốt hơn hẳn IBA. Tỷ lệ ra rễ 

cao nhất là 90,9% được ghi nhận ở NT5 (2 mg/L 

NAA), khác biệt có ý nghĩa so với các nghiệm thức 

còn lại. Ở nghiệm thức này cũng ghi nhận giá tr  

cao nhất của các chỉ tiêu số rễ (1,52 rễ), chiều dài 

rễ (3,57 cm), chiều cao cây (7,03 cm), số lá (4,37 

lá) cũng như thời gian rễ đầu tiên xuất hiện rễ là 

sớm nhất (10,3 ngày). Các nghiệm thức còn lại bổ 

sung NAA cho tỷ lệ ra rễ từ 47,3 - 65,3%; số lượng 

rễ cây từ 1,18 - 1,28 rễ; chiều dài rễ từ 2,31 - 3,18 

cm; chiều cao cây từ 5,05 - 5,74 cm; số lá từ 3,85 - 

4,11 lá và thời gian rễ đầu tiên xuất hiện cũng được 

ghi nhận chậm hơn từ 12,3 - 15,3 ngày. Ở NT2 (2 

mg/L IBA) cũng cho kết quả khá tốt, với tỷ lệ ra rễ 

đạt 72,4%, vượt trội hơn hẳn so với 2 nghiệm thức 

NT1 (1 mg/L IBA ) đạt 39,7% và NT3 (3 mg/L 

IBA) đạt 44,9%. Đối với các chỉ tiêu còn lại như số 

lượng rễ/cây, chiều dài rễ, chiều cao cây, số lá và 

thời gian rễ đầu tiên xuất hiện ở những nghiệm 

thức có bổ sung IBA đều thấp hơn so với những 

nghiệm thức bổ sung NAA ở nồng độ tương 

đương. Ngoài ra, chất lượng rễ của các nghiệm 

thức bổ sung NAA tốt hơn, rễ trắng đều và dai 

(Hình 3); các nghiệm thức bổ sung IBA rễ đen và 

giòn hơn. Điều này phù hợp với kết quả nghiên 

cứu của C. Brutti và cs (2000) [8], theo đó môi 

trường có bổ sung NAA đạt hiệu quả ra rễ tốt hơn 

môi trường có bổ sung IBA. 

 

Hình 3. Cây Atiso trong môi trường nuôi cấy  

có bổ sung 2 mg/L NAA 
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Kết quả thí nghiệm cho thấy, ảnh hưởng của 

NAA lên sự hình thành rễ đã được báo cáo ở nhiều 

loài cây khi nuôi cấy in vitro như: Dendrobium 

Orchid [17], Saccharum officinarm L. [18], Ananas 

comosus L. Merr [19]… Ở cây Atiso, kết quả này 

cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của 

Abdalslam A Shokr và cs (2021) [20], theo đó, sự 

có mặt của NAA cho hiệu quả tốt hơn IBA trong 

quá trình tạo rễ cây Atiso, trong nghiên cứu này 

chỉ ra rằng môi trường bổ sung NAA ở nồng độ 2 

mg/L cho tỉ lệ ra rễ tốt nhất 

Như vậy, từ kết quả thí nghiệm có thể kết luận 

rằng, môi trường bổ sung 2 mg/L NAA là môi 

trường thích hợp nhất cho sự hình thành rễ cây 

Atiso in vitro. 

4. KẾT LUẬN 

Ở mức Calcium Hypoclorite 7% cho hiệu quả 

khử trùng với tỷ lệ mẫu xanh, sạch, có khả năng tái 

sinh đạt kết quả cao nhất là 60%; môi trường MS có 

bổ sung 0,6 mg/L BA là thích hợp nhất cho giai đoạn 

tái sinh chồi và nhân nhanh chồi (6,38 chồi); môi 

trường MS có bổ sung 0,3 mg/L NAA  thích hợp cho 

quá trình vươn thân sau 30 ngày nuôi cấy. Tỷ lệ ra rễ 

là cao nhất khi bổ sung 2 mg/L NAA vào môi trường 

nuôi cấy là 90,9% cây ra rễ. Kết quả của nghiên cứu 

này có thể áp dụng vào việc vi nhân giống thương 

mại cây Atiso trên quy mô lớn. 
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STUDYING ON SOME TECHNICAL MEASURES TO MULTIPLICATIVE 
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Summary 

A study was conducted to completely finishing in vitro production protocol of artichoke with the 

purpose of satisfying fresh artichoke plantles demand of markets. Experiments were conductes to 

determine the effects of disinfectant concentration, growth regulators on shoot regeneration, shoots’ 

rapid proliferation, stem elongation and rooting rate of artichoke in vitro. The objective of this study 

was to produce healthy artichoke plants through in vitro culture with a high propagation rate. The 

results showed that, at the level of Calcium Hypoclorite 7%, the sterilization efficiency was achieved 

with the highest percentage of green and clean samples capable of regeneration reaching the highest 

result of 60%; MS culture media supplemented with 0.6 mg/L BA was the most suitable for shoot 

regeneration and shoot multiplication (6.38); meanwhile, MS culture media supplemented with 0.3 

mg/L NAA was suitable for stem growth after 30 days of culture. The rooting rate was highest when 

adding 2 mg/L NAA to the culture medium, resulting in 90.9% rooting plants. 

Keywords: Artichoke, BA, growth regulators, NAA, IBA, in vitro rooting. 
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ, MẬT ĐỘ VÀ  

PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT DƯỢC LIỆU BỒ CỒNG ANH VIỆT NAM 

(Lactuca indica L.) CHO GIỐNG ĐƯỢC TUYỂN CHỌN  

TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Nguyễn Th  An1, *, Hoàng Minh Châu2 

TÓM TẮT 

Bài báo trình bày 2 thí nghiệm triển khai tại thành phố Hà Nội: Nghiên cứu xác đ nh thời vụ trồng 

thích hợp cho sản xuất dược liệu Bồ công anh Việt Nam; nghiên cứu xác đ nh lượng phân bón phù 

hợp và mật độ trồng hợp lý cho sản xuất dược liệu Bồ công anh Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy: thời vụ trồng Bồ công anh Việt Nam làm dược liệu tốt nhất từ 15/2 - 01/3, thời gian gieo hạt từ 

25/12 - 10/01; có thể trồng sớm hơn từ 30/1, gieo hạt từ 5 - 10/12. Khoảng cách trồng hợp lý là hàng x 

cây = 40 cm x 25 – 30 cm. Lượng phân bón thích hợp cho sản xuất dược liệu là 20 - 25 tấn PC + 210 – 

270 kg NPK cho năng suất dược liệu cao, hàm lượng nitrat (NO3) trong lá thấp, phù hợp với tiêu 

chuẩn GACP. Đây là những thông số kỹ thuật làm căn cứ để xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất 

dược liệu Bồ công anh Việt Nam cho giống được tuyển chọn (giống BCA-A8) tại thành phố Hà Nội. 

Từ khóa: Quy trình, Bồ công anh Việt Nam, sản xuất dược liệu. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

1Bồ công anh Việt Nam là cây thuốc quý, hỗ trợ 

đẩy lùi nhiều bệnh tật. Dược liệu Bồ công anh mang 

lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như: Chữa sưng vú, tắc 

tia sữa cho phụ nữ sau sinh; chữa mụn nhọt đang 

sưng mủ, hay b  mụn nhọt, đinh râu; chữa bệnh dạ 

dày, ăn uống kém tiêu; thanh nhiệt, giải độc;... Theo 

nghiên cứu của nước ngoài, những loài Lactuca 

không độc, có tính gây ngủ nhẹ dùng chữa cho trẻ 

con mất ngủ, còn dùng làm thuốc chữa ho cho trẻ 

con [1]. Một số tài liệu gần đây cho biết: Bồ công 

anh Việt Nam kích thích tuyến tụy sản xuất insulin 

và được coi là một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên, giúp 

loại bỏ lượng đường dư thừa ra khỏi cơ thể, cũng như 

loại bỏ đường b  tích tụ trong thận, tốt cho người b  

bệnh đái tháo đường [2]. 

Tại thành phố Hà Nội, khu vực miền núi các 

huyện Ba Vì, Mỹ Đức là vùng tập trung nhiều loài 

cây dược liệu phân bố trong tự nhiên. Riêng cây 

Bồ công anh Việt Nam, đã thu thập được 20 

dòng/giống khác nhau. Trong đó, có 4 giống cho 

năng suất dược liệu cao > 3,5 tấn/ha, hàm lượng 

                                                            
1 Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Cao Nguyên 
2 Viện Nghiên cứu Rau quả 
*Email: annguyenvienrauqua@gmail.com  

flavonoid tổng số cao > 0,9%; đứng đầu là giống số 

8 có năng suất dược liệu đạt 3,65 tấn/ha, hàm 

lượng flavonoid tổng số đạt 1,3%, được đặt tên là 

giống BCA-A8. 

Nhu cầu dược liệu Bồ công anh ngày càng 

tăng, cây Bồ công anh đang được chuyển từ thu 

hái tự nhiên sang trồng trọt quy mô gia đình, 

nhưng việc trồng trọt còn tùy tiện dẫn đến năng 

suất và chất lượng dược liệu thấp. Từ thực tế trên, 

“Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, mật độ và 

phân bón đến năng suất dược liệu Bồ công anh 

Việt Nam (Lactuca indica L.) cho giống được 

tuyển chọn tại thành phố Hà Nội” đã được thực 

hiện, nhằm phát triển sản xuất dược liệu Bồ công 

anh đảm bảo chất lượng trên đ a bàn. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

- Vật liệu nghiên cứu là giống Bồ công anh 

Việt Nam (Lactuca indica L.), tuyển chọn từ 20 

dòng/giống thu thập được trên đ a bàn thành phố 

Hà Nội, đặt tên là giống BCA-A8. 

- Đặc điểm của giống Bồ công anh nghiên 

cứu: Thời gian sinh trưởng 120 - 130 ngày; cây cao 

trên 1,5 m, thân phớt tím; lá không cuống, dạng 

bầu dục dài, màu lục tía, mép lá có viền tím, gân 

mailto:annguyenvienrauqua@gmail.com
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chính màu trắng lục. Phiến lá xẻ mũi mác, không 

đều, to dần về phía thân lá; cành hoa dài 40 – 60 

cm, phân cành nhiều (5 - 7 cành hoa); cụm hoa có 

các tràng hoa màu vàng nhạt, nh /bao phấn màu 

vàng thâm; năng suất dược liệu đạt 3,65 tấn/ha; 

hàm lượng flavonoid tổng số đạt 1,30%. 

- Thời gian, đ a điểm thực hiện thí nghiệm: Từ 

tháng 1 - 7/2022, tại Trang trại Rau an toàn Mỹ Đức, 

thôn 9, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà 

Nội. Việc lựa chọn đ a điểm thí nghiệm theo quy đ nh 

VietGAP và theo các Quy chuẩn Việt Nam: QCVN 03-

MT: 2015/BTNMT, QCVN 39: 2011/BTNMT. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu xác đ nh thời vụ trồng thích hợp 

cho sản xuất dược liệu.  

- Nghiên cứu xác đ nh lượng phân bón phù 

hợp và mật độ trồng hợp lý cho sản xuất dược liệu. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

- Thí nghiệm 1: Nghiên cứu xác đ nh thời vụ 

trồng thích hợp cho sản xuất dược liệu.  

Thí nghiệm gồm 6 công thức, bố trí kiểu ngẫu 

nhiên đầy đủ 4 lần nhắc lại. 

             TV1: Trồng ngày 20/1 

             TV2: Trồng ngày 30/1 

          TV3: Trồng ngày 15/2 

TV4: Trồng ngày 01/3 

TV5: Trồng ngày 10/3 

TV6: Trồng ngày 25/3 (đối chứng) 

Chế độ chăm sóc thí nghiệm ở các thời vụ 

trồng là như nhau: Diện tích 30 m2/ô, 120 m2/TV; 

khoảng cách trồng 40 cm x 25 – 30 cm; lượng phân 

bón/ha: 15 tấn phân chuồng + 540 kg NPK. 

 - Thí nghiệm 2: Nghiên cứu xác đ nh lượng 

phân bón phù hợp và mật độ trồng hợp lý cho sản 

xuất dược liệu. 

Trong thí nghiệm, xác đ nh các công thức bón 

phân theo hướng tăng lượng phân chuồng, giảm 

lượng phân hóa học. Thí nghiệm gồm 2 nhân tố, 

16 công thức (4 công thức phân bón, 4 công thức 

khoảng cách trồng): 

CT1: (P1) - 40 cm x 20 cm (đ/c) 

                CT2:  P1 - 40 cm x 25 cm 

        CT3:  P1 - 40 cm x 30 cm 

                CT4:  P1 - 40 cm x 35 cm 

                CT5: (P2) - 40 cm x 20 cm 

                CT6: P2 - 40 cm x 25 cm 

        CT7: P2 - 40 cm x 30 cm 

                CT8: P2 - 40 cm x 35 cm 

CT9: (P3) - 40 cm x 20 cm 

CT10: P3 - 40 cm x 25 cm 

 CT11: P3 - 40 cm x 30 cm 

 CT12: P3 - 40 cm x 35 cm 

   CT13: (P4) - 40 cm x 20 cm 

  CT14: P4 - 40 cm x 25 cm 

  CT15: P4 - 40 cm x 30 cm 

   CT16: P4 - 40 cm x 35 cm 

Ghi chú: P1: 10 tấn PC + 540 kg NPK (16 – 16 – 8 + TE); P2: 20 tấn PC + 270 kg NPK; P3: 25 tấn PC + 210 kg NPK; 

P4: 30 tấn PC + 180 kg NPK. 

Thí nghiệm bố trí kiểu ô phụ, 4 lần nhắc lại: Ô 

lớn là phân bón, ô phụ là khoảng cách. Diện tích ô 

nhỏ là 15 m2, diện tích ô lớn là 60 m2. Chăm sóc cơ 

bản theo Kỹ thuật trồng cây thuốc và Kỹ thuật 

trồng, sử dụng và chế biến cây thuốc [3, 4]. 

- Lấy mẫu lá tươi để phân tích theo TCVN 

9016- 2011. 

- Phân tích hàm lượng NO3 trong lá Bồ công 

anh trong các công thức bón phân theo TCVN 

7814: 2007.  

- Số liệu xử lý theo phương pháp thống kê 

sinh học trên phần mềm IRRISTAT 5.0. 

- Phương pháp theo dõi: Đ nh cây theo dõi cố 

đ nh, mỗi ô 10 cây để theo dõi các chỉ tiêu sinh 

trưởng (chiều cao cây, số lá/cây), các yếu tố cấu 

thành năng suất và năng suất cá thể. 

- Theo dõi sâu, bệnh hại: Thường xuyên theo 

dõi phát hiện các loại sâu, bệnh phát sinh trong thí 

nghiệm. Theo dõi tình hình sâu, bệnh hại trên 

đồng ruộng, mức độ sâu hại, mức độ nhiễm bệnh 
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dựa theo QCVN 01-38: 2010/BNNPTNT và QCVN 

01-169: 2014/BNNPTNT. 

3. KẾT QUÂ NGHIÊN CỨU VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Nghiên cứu thời vụ trồng thích hợp cho sản 

xuất dược liệu 

3.1.1. Tình hình sinh trưởng của cây ở các thời vụ 

trồng 

Bảng 1. Tốc độ tăng trưởng chiều cao và số lá/cây ở các công thức thời vụ trồng 

Công thức Chiều cao cây qua các giai đoạn (cm) Số lá/cây qua các giai đoạn 

(số lá/thân chính) 

Sau trồng 

30 ngày 

Sau trồng 

60 ngày 

Ngừng sinh 

trưởng 

Sau trồng 

30 ngày 

Sau trồng 

60 ngày 

Ngừng sinh 

trưởng 

TV1: Trồng 20/1 40,2 100,8 127,5 c 49,6 80,6 97,5 b 

TV2: Trồng 30/1 47,7 105,7 130,9 d 55,8 87,9 102,8 c 

TV3: Trồng 15/2 46,4 114,5 139,2 e 57,2 93,5 110,4 d 

TV4: Trồng 01/3 47,5 111,6 137,5 e 59,3 91,6 110,5 d 

TV5: Trồng 10/3 38,5 99,5 125,4 b 42,5 78,6 98,6 b 

TV6: Trồng 25/3 (đ/c) 35,3 93,8 120,7 a 35,8 66,8 78,7 a 

LSD0,05   1,96   2,39 

CV%   1,00   1,60 

 Kết quả ở bảng 1 cho thấy: 

 - Công thức đối chứng, trồng cuối tháng 3 

(25/3) cây sinh trưởng kém hơn so với các công 

thức trồng trước đó: Chiều cao cây và số lá/cây 

đều ở mức thấp nhất. 

 - Thời vụ 3 và 4 cây sinh trưởng rất tốt, hơn 

hẳn đối chứng và các thời vụ khác. Thể hiện qua 

chiều cao cây và số lá/cây ở giai đoạn cây ngừng 

sinh trưởng đều ở mức cao nhất: Chiều cao cây đạt 

139,2 cm và 137,5 cm; số lá/cây đạt 110,4 lá và 

110,5 lá. 

3.1.2. Tình hình sâu, bệnh hại ở các thời vụ trồng 

Thời vụ là yếu tố quan trọng đối với sự phát 

sinh, phát triển sâu, bệnh hại trên đồng ruộng. Có 

thời vụ không thấy xuất hiện sâu, bệnh hại, có thời 

vụ sâu, bệnh nhiều.  

Trên đồng ruộng, đã thường xuyên kiểm tra, 

theo dõi để k p thời phát hiện sâu, bệnh hại. Khi 

phát hiện bệnh phấn trắng (Erysiphe sp.), tiến 

hành hái bỏ hết những lá b  bệnh ở dưới gốc, sau 

đó dùng Score 250 EC và Daconil 75 WG phun 

luân chuyển cách nhau 5 ngày. Sâu xanh (Pieis 

rapae), dùng Tập kỳ 1.8 EC và Alfatin 1,8 EC phun 

luân chuyển cách nhau 5 ngày. 

Bảng 2. Tình hình sâu, bệnh hại ở các thời vụ trồng 

Công thức thi nghiệm Mật độ sâu xanh (con/m2) Bệnh phấn trắng (% lá/cây b  hại) 

Trước phun  Sau 2 lần phun Trước phun Sau 2 lần phun 

TV1: Trồng 20/1 0 - 0 - 

TV2: Trồng 30/1 0 - 0 - 

TV3: Trồng 15/2 3,2 0 10,2 0 

TV4: Trồng 01/3 5,9 0,5 15,5 0 

TV5: Trồng 10/3 5,6 0 17,1 0 

TV6: Trồng 25/3 (đ/c) 7,5 0,8 23,8 0 

Ghi chú: Sâu xanh: nhiễm nhẹ 3 - 6 con/m2, nhiễm trung bình > 6 - 12 con/m2, nhiễm nặng > 12 con/m2. Bệnh phấn 

trắng: nhiễm nhẹ 15 - 30% lá; nhiễm trung bình > 30 - 60% lá; nhiễm nặng > 60% lá. 
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- Thời vụ trồng muộn (TV6), sau trồng 30 

ngày, sâu, bệnh bùng phát rất nhanh: Sâu xanh 7,5 

con/m2, bệnh phấn trắng 23,8% lá/cây b  bệnh. 

Trong thí nghiệm, dùng Tập kỳ 1.8 EC và Alfatin 

1,8 EC phun luân chuyển, đã khống chế được sâu 

hại (mật độ sâu hại còn 0,8 con/m2); bệnh phấn 

trắng dùng Score 250 EC và Daconil 75 WG phun 

luân chuyển, đã dập được bệnh. 

- Thời vụ 1 và 2, không thấy xuất hiện sâu, 

bệnh hại.  

- Thời vụ 3, 4, 5, sâu, bệnh hại ở mức nhẹ: 

Bệnh phấn trắng (10,2% và 17,1% số lá/cây b  

bệnh), sâu xanh (3,2 - 5,9 con/m2). Sau khi phun 

thuốc, đã khống chế được sâu, bệnh.  

3.1.3. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất 

dược liệu ở các thời vụ trồng 

Bảng 3. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất dược liệu ở các thời vụ trồng 

TT Công thức P lá/cây  

(kg/cây) 

Năng suất lý thuyết 

(tấn/ha) 

Năng suất thực tế 

(tấn/ha) 

Năng suất  

dược liệu(tấn/ha) 

1 TV1: Trồng 20/1 0,52 26,52 21,75 b 3,34 c 

2 TV2: Trồng 30/1 0,56 28,56 23,13 c 3,54 d 

3 TV3: Trồng 15/2 0,61 31,11 24,89 e 3,78 e 

4 TV4: Trồng 01/3 0,60 30,60 25,09 e 3,77 e 

5 TV5: Trồng 10/3 0,52 26,52 21,48 b 3,18 b 

6 TV6: Trồng 25/3 (đ/c) 0,48 24,48 19,34 a 2,87 a 

 LSD0,05 0,53  0,55 0,13 

 CV% 6,50  1,60 2,60 

Kết quả ở bảng 3 cho thấy: 

- Ở các thời vụ trồng, khối lượng lá/cây chênh 

lệch nhau đáng kể. Công thức đối chứng (TV6) có 

khối lượng lá/cây thấp nhất (0,48 kg/cây). Thời vụ 

3 và 4, khối lượng lá/cây cao nhất (0,61 kg/cây và 

0,60 kg/cây). 

- So sánh năng suất dược liệu giữa các thời vụ 

trồng cho thấy, thời vụ 3 và 4 cho năng suất dược 

liệu cao nhất (3,78 tấn/ha và 3,73 tấn/ha), tiếp đến 

là thời vụ 2 (trồng 30/1), năng suất dược liệu đạt 

3,54 tấn/ha. Trồng muộn (TV6: Trồng 25/3), năng 

suất dược liệu đạt thấp nhất (2,87 tấn/ha). 

Như vậy, thời vụ trồng cây Bồ công anh Việt 

Nam (BCA-A8) làm dược liệu tốt nhất là từ 15/2 - 

01/3, gieo hạt từ 25/12 - 10/01. Có thể trồng sớm 

hơn khoảng 30/01, gieo hạt từ 5 - 10/12. 

Thời vụ gieo trồng được xác đ nh ở trên là 

sớm hơn so với hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt cây 

Bồ công anh Việt Nam trong sách “Kỹ thuật trồng 

cây thuốc” của Viện Dược liệu (trồng tháng 3 - 4). 

Kết quả nghiên cứu này phù hợp với kết quả 

nghiên cứu của Nhữ Thu Nga (2019) [5], Nguyễn 

Th  An và cs (2014, 2019), nghiên cứu trên giống 

Bồ công anh làm rau [6, 7]. 

3.2. Nghiên cứu xác đ nh lượng phân bón phù hợp 

và mật độ trồng hợp lý cho sản xuất dược liệu Bồ 

công anh Việt Nam trên giống được tuyển chọn 

3.2.1. Tình hình sinh trưởng của cây ở các công 

thức thí nghiệm 

Kết quả ở bảng 4 cho thấy: 

- So sánh giữa các mức bón phân: Bón tăng 

lượng phân chuồng tốc độ sinh trưởng thân, lá tốt 

hơn, đặc biệt số lá/cây tăng đáng kể (mức bón P1, 

số lá/cây đạt 87,8 - 97,3 lá; mức bón P2 đạt 89,6 - 

115,8 lá; mức bón P3 đạt 95,8 - 115,9 lá; mức bón 

P4 đạt 94,6 - 118,3 lá). 

- So sánh giữa các khoảng cách trồng: Trồng 

khoảng cách dày (40 cm x 20 cm), cây b  vóng, 

lóng vươn dài, số lá/cây thấp (chiều cao cây từ 

129,0 - 147,5 cm; số lá/cây đạt 87,8 - 95,8 lá). 

- So sánh giũa các công thức: Có 4 công thức 

cây tăng trưởng cân đối, lóng ngắn, số lá/cây cao 

là: CT11, CT12, CT15, CT16 (số lá/cây đạt 116,4 - 

119,9 lá); tiếp đó là CT7, CT8. 
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 Bảng 4. Tốc độ tăng trưởng chiều cao và số lá/cây ở các công thức thí nghiệm 

TT Công thức Chiều cao cây qua các giai đoạn 

(cm) 

Số lá/cây qua các giai đoạn 

(số lá/thân chính) 

Sau trồng 

30 ngày 

Sau trồng 

60 ngày 

Ngừng sinh 

trưởng 

Sau trồng  

30 ngày 

Sau trồng 

60 ngày 

Ngừng sinh 

trưởng 

1 CT1: P1M1 (đ/c) 39,8 98,7 129,0 c 35,0 76,0 87,8 a 

2 CT2: P1M2 41,2 95,4 120,3 b 42,4 80,1 94,9 b 

3 CT3: P1M3 37,5 90,2 114,0 a 44,1 80,3 97,3 bc 

4 CT4: P1M4 38,2 92,2 115,4 a 46,7 83,2 96,8 b 

5 CT5: P2M1 40,6 110,7 134,5 e 45,0 79,0 89,6 c 

6 CT6: P2M2 39,4 108,2 129,0 c 53,1 89,3 103,7 d 

7 CT7: P2M3 42,1 106,2 131,0 d 55,1 98,3 110,4 ef 

8 CT8: P2M4 40,6 103,2 129,2 c 55,7 99,2 115,8 f 

9 CT9: P3M1 41,2 119,7 140,5 f 45,6 80,4 95,8 b 

10 CT10: P3M2 39,1 112,2 140,0 f 51,1 90,3 108,4 e 

11 CT11: P3M3 42,9 107,6 133,3 de 53,4 92,2 116,4 fg 

12 CT12: P3M4 41,8 109,1 135,2 e 57,1 95,1 119,9 g 

13 CT13: P4M1 43,2 118,7 147,5 g 40,4 83,0 94,6 b 

14 CT14: P4M2 45,5 117,6 146,6 g 54,4 85,2 102,7 d 

15 CT15: P4M3 40,9 106,2 132,4 d 61,1 94,3 118,3 g 

16 CT16: P4M4 42,6 109,2 134,2 e 60,7 94,2 117,9 g 

 LSD0,05 mđ   1,09   1,09 

 LSD0,05 mđ,pb   2,19   2,18 

 CV%   1,20   1,50 

3.2.2. Tình hình sâu, bệnh hại trên các công thức 

thí nghiệm 

Quan sát trên đồng ruộng nhận thấy, những 

công thức trồng dày (40 cm x 20 cm) mức độ 

nhiễm sâu, bệnh hại nặng hơn. Khi phát hiện sâu, 

bệnh, đã xử lý như thí nghiệm trên.  

Kết quả ở bảng 5 cho thấy:  

- Ở các mức phân bón thí nghiệm, mức độ nhiễm 

sâu, bệnh hại chênh lệch nhau không đáng kể. 

- Khoảng cách trồng dày (40 cm x 20 cm) 

sâu, bệnh hại nặng hơn: Sâu xanh hại ở mức 

trung bình (6,0 - 6,5 con/m2), bệnh phấn trắng 

27,2 - 29,5% lá/cây b  bệnh. Khoảng cách trồng 

thưa (40 cm x 35 cm) sâu xanh hại ở mức nhẹ 

(3,8 - 5,0 con/m2), bệnh phấn trắng 20,5 - 22,8% 

lá/cây b  bệnh. Sau khi phun thuốc, đã khống 

chế được sâu, bệnh hại. 

Bảng 5. Tình hình sâu, bệnh hại trên các công thức thí nghiệm 

TT Công thức Mật độ sâu xanh (con/m2) Bệnh phấn trắng (% lá/cây b  hại) 

Trước phun Sau 2 lần phun Trước phun Sau 2 lần phun 

1 CT1: P1M1 (đ/c) 6,2 0,5 27,2 0 

2 CT2: P1M2 5,5 0,5 24,8 0 

3 CT3: P1M3 4,2 0,8 22,5 0 

4 CT4: P1M4 4,5 0,5 22,8 0 

5 CT5: P2M1 6,0 0,5 28,7 0 

6 CT6: P2M2 5,8 1,0 28,5 0 

7 CT7: P2M3 4,8 0,5 22,8 0 

8 CT8: P2M4 5,0 0 22,0 0 
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9 CT9: P3M1 6,2 0,8 29,3 0 

10 CT10: P3M2 6,3 0,5 27,4 0 

11 CT11: P3M3 5,5 0,5 21,2 0 

12 CT12: P3M4 3,8 0 20,5 0 

13 CT13: P4M1 6,5 1,0 29,5 0 

14 CT14: P4M2 6,5 0,7 27,5 0 

15 CT15: P4M3 4,5 0 22,5 0 

16 CT16: P4M4 4,8 0 22,8 0 

Ghi chú: Sâu xanh: Nhiễm nhẹ 3 - 6 con/m2; nhiễm trung bình > 6 - 12 con/m2; nhiễm nặng > 12 con/m2. Bệnh 

phấn trắng: Nhiễm nhẹ 15 - 30% lá; nhiễm trung bình > 30- 60% lá; nhiễm nặng > 60% lá. 

3.2.3. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất 

dược liệu trên các công thức thí nghiệm 

 Năng suất dược liệu phụ thuộc vào số 

lá/cây và khối lượng lá. Quan sát trên đồng ruộng 

nhận thấy, bón tăng lượng phân chuồng, giảm 

lượng phân vô cơ, cây Bồ công anh sinh trưởng, 

phát triển tốt hơn, lóng ngắn, lá dày.  

Bảng 6. Các yếu tố cấu thành năng suất dược liệu ở các công thức thí nghiệm 

Công thức P lá/cây  

(kg/cây) 

Năng suất lý thuyết 

(tấn/ha) 

Năng suất thực tế 

(tấn/ha) 

Năng suất dược liệu 

(tấn/ha) 

CT1: P1M1 (đ/c) 0,35 26,87 21,49 b 3,22 b 

CT2: P1M2 0,41 24,93 20,20 b 3,01 b 

CT3: P1M3 0,46 23,28 19,32 b 2,91 b 

CT4: P1M4 0,45 19,79 16,62 a 2,50 a 

CT5: P2M1 0,37 28,10 22,20 bc 3,31 b 

CT6: P2M2 0,50 30,41 24,33 c 3,65 d 

CT7: P2M3 0,57 29,22 23,96 bc 3,69 d 

CT8: P2M4 0,64 27,71 22,16 bc 3,38 bc 

CT9: P3M1 0,37 28,58 22,58 bc 3,39 bc 

CT10: P3M2 0,51 31,13 24,90 c 3,82 e 

CT11: P3M3 0,61 30,92 25,04 c 3,81 e 

CT12: P3M4 0,62 27,12 21,70 b 3,34 bc 

CT13: P4M1 0,38 28,95 23,16 bc 3,48 c 

CT14: P4M2 0,50 30,75 25,21 c 3,82 e 

CT15: P4M3 0,59 30,11 24,39 c 3,75 e 

CT16: P4M4 0,62 27,18 22,83 bc 3,51 c 

LSD0,05mđ 0,29  0,30 0,61 

LSD0,05mđ, pb 0,59  0,60 0,122 

CV% 8,20  1,90 2,50 

Ghi chú: P1: 10 tấn PC + 540 kg NPK; P2: 20 tấn PC + 270 kg NPK; P3: 25 tấn PC + 210 kg NPK; P4: 30 tấn PC + 180 

kg NPK. M1: 40 cm x 20 cm (hàng x cây); M2: 40 cm x 25 cm (hàng x cây); M3: 40 cm x 30 cm (hàng x cây); M4: 

40 cm x 35 cm (hàng x cây).  

Kết quả ở bảng 6 cho thấy:                                                                           

- Năng suất cá thể chênh lệch nhau khá rõ 

giữa các công thức thí nghiệm, dao động từ 0,35 - 

0,64 kg/cây. Các công thức có năng suất cá thể 

cao là: CT7, CT8, CT11, CT12, CT15, CT16, năng 

suất cá thể từ 0,57 - 0,64 kg/cây. Tuy nhiên, năng 

suất dược liệu còn phụ thuộc vào mật độ trồng. 

- Công thức trồng 40 cm x 25 cm, năng suất cá 

thể ở mức trung bình (0,50 - 0,51 kg/cây), nhưng 

năng suất thực tế cao, đạt 3,62 - 3,82 tấn/ha.  
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- Công thức trồng 40 cm x 30 cm, năng suất 

thực tế đạt 3,69 - 3,81 tấn/ha, tương đương công 

thức 40 cm x 25 cm. 

- Công thức trồng 40 cm x 35 cm, CT8, CT12, 

CT16 năng suất cá thể cao 0,62 - 0,64 kg/cây, nhưng 

năng suất thực tế thấp hơn công thức 40 cm x 25 cm 

và 40 cm x 3 cm). Như vậy, khoảng cách trồng BCA-

A8 hợp lý là: 40 cm x 25 cm và 40 cm x 30 cm. 

-  Xét năng suất dược liệu ở các mức phân bón 

cho thấy, có 6 công thức cho năng suất dược liệu 

cao trên 3,50 tấn/ha (3,65 - 3,82 tấn/ha): CT6, 

CT7, CT10, CT11, CT14, CT15. Trong đó, công 

thức CT14 và CT15 lượng bón phân chuồng cao 

(30 tấn/ha), nhưng năng suất dược liệu chỉ tương 

đương mức bón 25 tấn/ha, xét về hiệu quả kinh tế 

thì 2 công thức này thấp hơn. Vì vậy, đã chọn 4 

công thức (CT6,  CT7,  CT10, CT11). 

Như vậy, lượng phân bón thích hợp cho sản 

xuất dược liệu BCA-A8 là: P2: 20 tấn PC + 270 kg 

NPK và P3: 25 tấn PC + 210 kg NPK. 

3.3. Phân tích hàm lượng NO3 trong lá Bồ công 

anh trên các công thức bón phân 

Bảng 7. Hàm lượng NO3 trong lá Bồ công anh trong các công thức bón phân 

TT Công thức Ký hiệu mẫu Nitrat (mg/kg) 

1 Ruộng sản xuất của dân (675 kg NPK) BCA 1 912 

2 P1: 10 tấn PC + 540 kg NPK (đ/c) BCA 2 890 

3 P2: 20 tấn PC + 270 kg NPK BCA 3 711 

4 P3: 25 tấn PC + 210 kg NPK BCA 4 824 

5 P4: 30 tấn PC + 180 kg NPK BCA 5 685 

Ghi chú: Hàm lượng NO3 tính theo khối lượng tươi của lá. 

 Kết quả ở bảng 7 cho thấy:  

- Ở các mức bón phân trong thí nghiệm, hàm 

lượng nitrat (NO3) trong lá đều thấp hơn kết quả 

phân tích ở ruộng sản xuất của dân và thấp hơn rất 

nhiều so với giới hạn tối đa cho phép, dao động từ 

685 - 890 mg/kg. Công thức bón tăng lượng phân 

chuồng lên 30 tấn/ha, giảm lượng phân hóa học 

xuống 180 kg NPK/ha, hàm lượng nitrat (NO3) 

trong lá thấp nhất (685 mg/kg). 

- Công thức bón phân (P2) và (P3) hàm lượng 

nitrat (NO3) trong lá đều thấp hơn đối chứng và 

thấp hơn rất nhiều so với giới hạn tối đa cho phép. 

Như vậy, công thức bón phân thích hợp cho 

BCA-A8 là: P2 (20 tấn PC + 270 kg NPK) và P3 (25 

tấn PC + 210 kg NPK), cây sinh trưởng tốt, năng 

suất dược liệu cao, hàm lượng nitrat (NO3) trong lá 

thấp, phù hợp với tiêu chuẩn GACP. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu đã đưa ra được các thông 

số kỹ thuật để xây dựng quy trình sản xuất dược 

liệu BCA-A8: 

- Thời vụ trồng Bồ công anh Việt Nam (BCA-

A8) làm dược liệu tốt nhất là từ 15/2 - 01/3 (thời 

gian gieo hạt từ 25/12 - 10/01), cho năng suất 

dược liệu cao 3,78 tấn/ha. Có thể trồng sớm hơn từ 

30/1 (gieo hạt từ 5 - 10/12), năng suất dược liệu 

đạt 3,54 tấn/ha.  

- Lượng phân bón thích hợp cho sản xuất dược 

liệu Bồ công anh Việt Nam (BCA-A8) là: 20 - 25 tấn 

PC + 210 – 270 kg NPK, cây sinh trưởng tốt, năng 

suất dược liệu cao (trên 3,5 tấn/ha), hàm lượng nitrat 

(NO3) trong lá thấp, phù hợp với tiêu chuẩn GACP. 

- Khoảng cách trồng Bồ công anh Việt Nam 

(BCA-A8) hợp lý là: Hàng x cây = 40 cm x 25 – 30 cm. 

LỜI CÁM ƠN 

Bài báo này là một nội dung của đề tài: 

“Nghiên cứu phát triển sản xuất và chế biến dược 

liệu Bồ công anh Việt Nam (Lactuca indica L.) có 

hàm lượng hoạt chất sinh học cao tại Hà Nội”, 

thuộc chương trình Công nghệ sinh học cấp thành 

phố (Mã số 01C-06). Chúng tôi xin trân trọng cảm 

ơn Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội 

đã tạo điều kiện để công tác nghiên cứu được triển 

khai có kết quả. 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - THÁNG 11/2023 58 

TÀI LIỆU THAM KHÂO 

1. Đỗ Tất Lợi (2006). Những cây thuốc và v  

thuốc Việt Nam. Nxb Y học.  

2. Mai Hương (2015). 7 lợi ích sức khỏe đáng 

kinh ngạc của cây bồ công anh. 

https:/suckhoedoisong.vn/7-loi-ich-suc-khoe-dang-

kinh-ngac-cua-cay-bo-cong-anh-169104596.htm. 

Truy cập ngày 13/4/2023. 

3. Nguyễn Minh Khôi, Nguyễn Văn Thuận, 

Ngô Quốc Luật (2013). Kỹ thuật trồng cây thuốc. 

Viện Dược liệu. Nxb Nông nghiệp. 

4. Nguyễn Bá Hoạt, Nguyễn Duy Thuần 

(2005). Kỹ thuật trồng, sử dụng và chế biến cây 

thuốc. Nxb Nông nghiệp.  

5. Nhữ Thu Nga (2019). Báo cáo đề tài cấp cơ 

sở “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất hạt 

giống bồ công anh (Lactuca indica L.)”. Trung tâm 

Nghiên cứu nguồn gen và Giống dược liệu, Viện 

Dược liệu.  

6. Nguyễn Th  An, Hoàng Minh Châu, 

Nghiêm Hoàng Anh (2014). Nghiên cứu các giải 

pháp khoa học và công nghệ nhằm phát triển một 

số loài rau bản đ a đặc sản vùng Ba Vì - Hà Nội”. 

Báo cáo đề tài cấp thành phố Hà Nội.  

7. Nguyễn Th  An, Hoàng Minh Châu, 

Nghiêm Hoàng Anh (2019). Phát triển sản xuất 

hàng hóa một số loài rau bản đ a đặc sản ở vùng 

núi Ba Vì - Hà Nội”. Báo cáo dự án sản xuất thử 

nghiệm cấp thành phố Hà Nội.     

 

RESEARCH THE EFFECTS OF SEASON, DENSITY AND FERTILIZER ON THE 

YIELD OF VIETNAMESE DANDELION (Lactuca indica L.) MEDICINAL 

HERBS FOR SELECTED VARIETIES IN HA NOI 

                                                       Nguyen Thi An1, Hoang Minh Chau2 

1Highland Agricultural Research Institute 
2 Fruit and Vegetable Research Institute 

Summary 

This article presents two experiments implemented in Ha Noi as the studies: 1) to determine the 

appropriate planting season and 2) to determine the appropriate dose of fertilizer and planting density 

for the production of Vietnamese herbal Lactuca indica. The results showed that the best time to grow 

Lactuca indica was from February 15 to March 1 with sowing time was from December 25 to January 

10. Moreover, Lactuca indica can be planted earlier from January 30 with sowing time was from 

December 5 to 10. The appropriate dose of fertilizer for a hectare of Lactuca indica was 20 - 25 tons 

farm yard manure + 210 – 270 kg NPK, gave vigor grow, high medicinal yield, low nitrate (NO3) 

content in the leaves, in accordance with GACP standards. The reasonable planting distance was 40 

cm x 25 – 30 cm, gave high medicinal yield. These were the technical parameters as a basis for setting 

up the technical procedure for producing Vietnamese herbal Lactuca indica of the selected BCA-A8 

variety in Ha Noi. 

Keywords: Procedure, Vietnamese Lactuca indica, herbal production. 
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NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG NHÂN 

GIỐNG CÂY HOA GIẤY (Bougainvillea sp.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP 

GIÂM HOM 

Phan Diễm Quỳnh1, *, Nguyễn Kim Thủy1, Huỳnh Vân An2 

TÓM TẮT 

Cây hoa giấy (Bougainllea sp.) có hoa đẹp, được trồng rộng rãi với nhiều mục đích khác nhau, như 

trang trí công trình, sân vườn, đặc biệt tạo hình cây bonsai có giá tr  nghệ thuật và kinh tế cao. Hiện 

nay, nhu cầu trồng và chơi hoa giấy càng trở nên phổ biến, nhất là vào những d p lễ, Tết thường 

không đủ cung cấp cho th  trường. Do đó, cần thiết phải gia tăng nguồn cây giống bằng phương pháp 

nhân giống vô tính (giâm hom). Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác đ nh được nồng độ chất kích 

thích ra rễ, kích thước hom giâm và loại giá thể thích hợp cho sự nảy chồi, ra rễ và sinh trưởng của 

hom giâm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi sử dụng hom dài 15 - 20 cm, ngâm trong IBA nồng độ 

2.500 ppm, thời gian 5 phút và giâm hom trên giá thể gồm: 1 đất sạch Tribat: 1/2 phân rơm giúp hom 

giâm ra rễ nhiều, thúc đẩy sự tăng trưởng của rễ và chồi tốt hơn so với các nghiệm thức khác. Từ kết 

quả nghiên cứu, đã khuyến cáo người sản xuất áp dụng để cải thiện số lượng và chất lượng cây giống. 

Từ khóa: Cây hoa giấy, nhân giống vô tính, hom giâm, ra rễ, giá thể, phân rơm. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Cây hoa giấy có tên khoa học Bougainvillea 

sp., thuộc bộ Cẩm chướng (Caryophyllales), họ 

Bông phấn (Nyctaginaceae). Cây hoa giấy có 

nguồn gốc từ Brazil [1], ch u được điều kiện khô 

hạn, hoa có màu sắc rực rỡ, lâu tàn nên hoa giấy 

có giá tr  thẩm mỹ rất cao và được trồng với nhiều 

mục đích khác nhau như làm hàng rào, trồng 

thảm, tạo bồn hoa công trình hoặc trồng chậu để 

trang trí trong khuôn viên nhà ở, văn phòng, 

khách sạn… Đặc biệt, các nghệ nhân có thể cắt 

tỉa, tạo dáng bonsai cho cây hoa giấy thành những 

tác phẩm nghệ thuật có giá tr  rất cao. 

Từ lâu cây hoa giấy Trà Vinh là thương hiệu 

nổi tiếng thu hút các thương lái từ các tỉnh và 

thành phố trên cả nước tìm đến đặt hàng mỗi d p 

Tết đến, xuân về và hoa giấy trồng chậu trở thành 

sản phẩm thương mại có giá tr  kinh tế cao. Tính 

đến tháng 7/2020, HTX hoa kiểng Thanh Bình 

(phường 4, thành phố Trà Vinh), có 70 thành viên 

tham gia trồng các loại hoa kiểng, trong đó hoa 

giấy là cây trồng chủ lực của HTX; bình quân mỗi 

                                                            
1 Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh  
2 Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ 

tỉnh Trà Vinh  
*Email: quynhdiem1471@gmail.com 

thành viên trồng khoảng 2.000 chậu và chu kỳ 6 

tháng xuất bán 01 lần. Trong số này có khoảng 

30% thành viên trồng hoa giấy ghép nhiều màu và 

giá tr  mang lại bình quân 150.000 - 200.000 

đồng/chậu, nhờ đó nhiều hộ gia đình vươn lên làm 

giàu nhờ sản xuất hoa giấy [2]. 

Những năm gần đây, nhiều giống hoa giấy mới 

được nhập từ nước ngoài có màu sắc đẹp, thích nghi 

tốt với điều kiện khí hậu của tỉnh Trà Vinh có nhu 

cầu nhân rộng. Trong đó, giống Sakura đang được 

th  trường ưa chuộng nhờ cây sinh trưởng khỏe, ít 

nhiễm sâu, bệnh. Cây có kiểu hình sinh trưởng 

dạng xòe, thân có gai, lá hình bầu dục màu xanh 

đậm. Lá bắc dạng đơn, hình bầu dục rộng, giai đoạn 

còn non có màu xanh nhạt, đến thời điểm hoa nở 

chuyển sang màu hồng nhạt từ giữa cánh và đậm 

dần đến đầu lá. Ống hoa có màu xanh nhạt, đài hoa 

chia 5 thùy màu trắng, cây ra hoa quanh năm, lá 

màu xanh đậm, hoa có màu hồng, hoa tươi sáng và 

lâu tàn, ra hoa quanh năm.  

Hiện nay, sản lượng giống Sakura tại Trà Vinh 

chưa đủ đáp ứng nhu cầu của th  trường tiêu thụ do 

thiếu nguồn cây giống. Việc nhân giống đang gặp 

một số hạn chế như khả năng ra rễ và nảy chồi 

chưa cao, giá thể giâm cành chưa đảm bảo độ ẩm và 

dinh dưỡng dẫn đến hệ số nhân giống thấp, cây 

sinh trưởng không đồng đều, tỷ lệ cây xuất vườn 

mailto:quynhdiem1471@gmail.com
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thấp. Trong phạm vi nghiên cứu “Tuyển chọn và 

nhân giống hoa giấy phù hợp với điều kiện tại tỉnh 

Trà Vinh”, đã tiến hành khắc phục những hạn chế 

nêu trên nhằm nâng cao số lượng và chất lượng cây 

giống xuất vườn. Việc nhân giống sinh dưỡng bằng 

cách giâm hom kết hợp với việc sử dụng chất kích 

thích sinh trưởng để thúc đẩy sự ra rễ ở hom giâm 

có khả năng tạo ra một số lượng lớn cây con từ cây 

bố mẹ, đây là một kỹ thuật hữu ích trong việc bảo 

tồn các loài thực vật và nhân giống nhanh các giống 

cây trồng mới.  

2. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

- Hom giâm: Là những cành bánh tẻ của giống 

hoa giấy Sakura, cành khỏe không b  nhiễm sâu, 

bệnh hại được tuyển chọn từ bộ sưu tập. Giống 

sinh trưởng khỏe và có những đặc điểm hình thái 

tốt, dễ trồng và dễ tiêu thụ. 

Giá thể: Đất sạch Tribat (Công ty TNHH 

Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh), phân rơm, 

phân chuồng hoai. Thành phần trong đất sạch 

Tribat: Hàm lượng mùn 14,45%; N tổng số 0,90%; 

K2O tổng số 0,73%; pH 5,8 – 6,5; CEC 44,69 

meq/100 g; trung, vi lượng bao gồm: Mg, Mn, Zn, 

B, Cu, Mo, Fe dạng chelate. 

2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu đã thực hiện 2 thí nghiệm từ 

tháng 4/2022 đến tháng 11/2022 tại vườn ươm 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công 

nghệ tỉnh Trà Vinh. 

- Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của nồng độ IBA 

và thành phần giá thể đến khả năng ra rễ và nảy 

chồi của hom giâm hoa giấy, gồm 9 nghiệm thức 

(A1B1, A1B2, A1B3, A2B1, A2B2, A2B3, A3B1, 

A3B2, A3B3). Trong đó, yếu tố A là chất kích thích 

ra rễ IBA (A0: 0 ppm; A1: 2.000 ppm; A2: 2.500 

ppm), yếu tố B là thành phần giá thể (B1: 100% đất 

sạch; B2: 1 đất sạch Tribat: 1/2 phân rơm; B3: 1 

đất sạch Tribat: 1/2 phân chuồng hoai). Hom giâm 

dài 15 cm, đường kính 1 cm, có 2 mắt trở lên, hom 

khỏe mạnh không b  nhiễm bệnh. Thí nghiệm hai 

yếu tố được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, 

ba lần lặp lại. Bố trí 10 bầu/nghiệm thức/lần lặp 

lại. Quy mô thí nghiệm 270 bầu.   

- Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của chiều dài hom 

đến khả năng ra rễ và nảy chồi của hom giâm hoa 

giấy. Hom giâm dạng bánh tẻ (đã hóa gỗ) đường 

kính khoảng 1,0 cm. Gồm 4 nghiệm thức: NT1: 10 

cm, NT2: 15 cm, NT3: 20 cm, NT4: 25 cm. Thí 

nghiệm 1 yếu tố được bố trí theo kiểu hoàn toàn 

ngẫu nhiên, ba lần lặp lại. Sử dụng kết quả tốt nhất 

từ thí nghiệm 1 để giâm hom. Bố trí 15 bầu/nghiệm 

thức/lần lặp lại. Quy mô thí nghiệm 180 bầu. 

Sử dụng kéo chuyên cắt tỉa cành, cắt chéo đầu 

dưới góc 45 độ của cành cây. Vết cắt ngọn bằng, 

không dập nát, xước vỏ. Bôi vôi vào mặt cắt phía 

gốc, đầu ngọn buộc kín ni lông. Tỉa bỏ hết lá, hoa 

và các chồi nhỏ trên đoạn cành giâm. 

Làm ướt đầu dưới của cành giâm, sau đó 

nhúng cành giâm vào dung d ch kích thích ra rễ, 

hom giâm được xử lý chất kích thích ra rễ theo các 

nồng độ khác nhau trong 5 phút và giâm vào bầu 

chứa giá thể theo các nghiệm thức thí nghiệm, mỗi 

bầu giâm 1 hom, kích thước bầu 9 x 16 cm, xếp 

vào khay nhựa, đặt trong nhà lưới.  

Chế độ tưới nước: Tưới nước 1 lần/ngày bằng 

hệ thống phun mưa. 

Chỉ tiêu theo dõi: Tỷ lệ nảy chồi (%), chiều dài 

chồi (cm), số chồi/hom (chồi), số rễ/hom (rễ), 

chiều dài rễ (cm), tỷ lệ ra rễ (%). Các chỉ tiêu sinh 

trưởng theo dõi thời điểm 35 ngày sau giâm. Theo 

dõi 10 hom/nghiệm thức/lần lặp lại. 

Số liệu được tính trung bình bằng phần mềm 

Microsoft Excel, xử lý thống kê và trắc nghiệm 

phân hạng bằng phần mềm thống kê SAS 9.1. 

3. KẾT QUÂ NGHIÊN CỨU VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của nồng độ IBA và thành phần 

giá thể đến sự ra rễ và sinh trưởng của hom giâm 

hoa giấy 

Hom gỗ cứng được xử lý với các nồng độ khác 

nhau của chất điều hòa sinh trưởng tạo ra nhiều 

mầm, nhiều lá và nhiều rễ hơn trên mỗi lần cắt và 

trên một đơn v  chiều dài rễ so với các cành giâm 

bằng gỗ bán cứng.  

Tỷ lệ nảy chồi, ra rễ, cũng như số rễ và chiều 

dài rễ là các chỉ tiêu quan trọng trong nhân giống 

bằng phương pháp giâm cành. Số liệu ở bảng 1 

cho thấy, các chỉ tiêu này có sự sai khác rõ rệt giữa 

các nghiệm thức.  
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Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ IBA và thành phần giá thể đến đến sự ra rễ và sinh trưởng của hom 

giâm hoa giấy (thời điểm 35 ngày sau giâm) 

Chỉ tiêu 
Nồng độ 

IBA (ppm) 

Giá thể 

TB (A) 100% đất sạch 

Tribat 

1 đất sạch Tribat: 

1/2 phân rơm 

1 đất sạch Tribat: 1/2 phân 

chuồng hoai 

Tỷ lệ nảy 

chồi (%) 

0 56,7e 66,7de 53,3e 58,9c 

2.000 80,0c 93,3b 76,7cd 83,3b 

2.500 86,7c 100,0a 80,0c 88,9a 

TB (B) 74,4b 86,7a 70,0b  

CV(%)= 6,89FA= **  FB= **  FAB= * 

Tỷ lệ ra 

rễ (%) 

0 0,0e 26,7d 0,0e 8,9c 

2.000 70,0bc 80,0ab 66,7c 72,2b 

2.500 76,7bc 86,7a 73,3bc 78,9a 

TB (B) 48,9b 64,4a 46,7b  

CV(%)= 6,70 FA= **  FB= **FAB= ** 

Số 

rễ/hom 

(rễ) 

0 0,0e 8,9e 0,0e 3,0c 

2.000 14,9c 20,1b 15,3c 16,8b 

2.500 20,3b 26,7a 21,1b 22,7a 

TB (B) 11,8b 18,6a 12,2b  

CV(%)= 2,60FA= **FB= **FAB= ** 

Chiều dài 

rễ dài 

nhất 

(cm) 

0 0,0d 4,2c 0,0d 1,4b 

2.000 13,4a 12,7a 9,5b 11,9a 

2.500 12,4a 12,1a 10,0b 11,5a 

TB (B) 8,6b 9,7a 6,5c  

CV(%)= 3,24 FA= ** FB= **  FAB= ** 

Ghi chú: Số liệu đã được chuyển đổi sang arcsin√  trước khi xủ lý thống kê. Trong cùng một cột, các tr  số có cùng 

ký tự đi kèm khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê. *: khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức α = 0,05; 

**: khác biệt rất có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức α = 0,01. 

 

Xử lý hom giâm hoa giấy với IBA từ 2.000 - 

2.500 ppm cho tỷ lệ nảy chồi trung bình đạt từ 83,3 

– 89,9% trên các giá thể thí nghiệm. Đặc biệt, khi 

giâm cành trên giá thể gồm 1 đất sạch Tribat: 1/2 

phân rơm kết hợp với xử lý IBA 2.500 ppm cho tỷ 

lệ nảy chồi cao nhất đạt 86,7%, cao hơn 30% so với 

không xử lý IBA. 

Tỷ lệ nảy chồi cao hơn so với tỷ lệ ra rễ là do 

một số hom nảy chồi sớm trước khi ra rễ nhờ dinh 

dưỡng có sẵn trong hom. Theo đó, giá thể và chất 

điều hòa sinh trưởng ảnh hưởng đáng kể đến khả 

năng nuôi chồi của hom giâm vì khi ra rễ tăng khả 

năng hấp thụ dinh dưỡng.  

Tỷ lệ ra rễ đạt từ 72,2 - 78,9% khi hom giâm 

được xử lý bằng IBA nồng độ từ 2.000 – 2.500 ppm, 

cao hơn từ 63,3 - 70,0% so với không xử lý IBA. 

Ngoài ra, khi xử lý IBA nồng độ 2.500 ppm kết hợp 

giâm hom trên giá thể gồm 1 đất sạch Tribat: 1/2 

phân rơm sẽ kích thích cành giâm ra rễ nhiều 
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nhất, đạt 86,7%, cao hơn so với 2 giá thể cùng thí 

nghiệm từ 10,0 – 13,4%.  

Số rễ và chiều dài rễ của hom giâm có sự sai 

khác rõ giữa các nghiệm thức. Hom giâm được xử 

lý IBA với nồng độ từ 2.000 – 2.500 ppm có số 

rễ/hom trung bình đạt từ 16,8 – 22,7 rễ, cao hơn so 

với hom giâm không được xử lý IBA từ 13,8 – 19,7 

rễ/hom. Khi kết hợp xử lý IBA nồng độ 2.500 ppm 

với bất kỳ giá thể nào đều cho số rễ/hom cao hơn 

có với các nồng độ còn lại trong thí nghiệm, đồng 

thời khi kết hợp với giá thể gồm 1 đất sạch Tribat: 

1/2 phân rơm sẽ kích thích ra rễ nhiều nhất (26,7 

rễ/hom).  

Bảng 2. Ảnh hưởng của nồng độ IBA và thành phần giá thể đến khả năng ra chồi của hom giâm hoa giấy 

(thời điểm 35 ngày sau giâm) 

Chỉ tiêu 

Nồng độ 

IBA 

(ppm) 

Giá thể 
TB (A) 

 
100% đất sạch 

Tribat 

1 đất sạch Tribat: 

1/2 phân rơm 

1 đất sạch Tribat: 1/2 

phân chuồng hoai 

Số 

chồi/hom 

(chồi) 

0 2,5cd 2,5cd 2,4cd 2,5b 

2.000 2,5cd 2,8c 2,4d 2,6b 

2.500 3,2b 3,9a 2,8c 3,3a 

TB (B) 2,7b 3,1a 2,5b  

CV(%)= 5,75 FA= **FB= **FAB= ** 

Chiều dài 

chồi (cm) 

0 2,0d 2,3d 1,7d 2,0c 

2.000 13,7c 18,3b 13,9c 15,3b 

2.500 16,1bc 21,5a 17,5b 18,4a 

TB (B) 10,6b 14,0a 11,0b  

CV(%)= 9,11 FA= **FB= ** FAB= ** 

Số lá/chồi 

(lá) 

0 4,2d 5,1d 4,3d 4,5c 

2.000 9,0c 10,1b 9,1c 9,4b 

2.500 9,1c 11,9a 9,9bc 10,3a 

TB (B) 7,4b 9,0a 7,7b  

CV(%)= 4,76 FA= **FB= **FAB= ** 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các tr  số có cùng ký tự đi kèm khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê. **: 

khác biệt rất có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức α = 0,01.  

Đối với chiều dài của rễ dài nhất dao động từ 

9,5 – 10,0 cm và có sự khác biệt rõ giữa nghiệm 

thức không xử lý IBA và có xử lý IBA, nhưng 

không có sự khác biệt giữa 2 nghiệm thức có xử lý 

IBA. Hom giâm được xử lý IBA 2.000 – 2.500 ppm 

và giâm trên giá thể gồm 100% đất sạch Tribat và 

giá thể gồm 1 đất sạch Tribat: 1/2 phân rơm sẽ 

giúp hom nhanh ra rễ và rễ phát triển tốt hơn với 

chiều dài rễ trung bình từ 12,1 – 13,4 cm. 

Kết quả ở bảng 2 cho thấy sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê về số chồi/hom, chiều dài chồi và 

số lá/chồi ở các nghiệm thức thí nghiệm. Cụ thể, 

khi hom giâm được xử lý IBA nồng độ 2.500 ppm 

và giâm trên giá thể gồm 1 đất sạch Tribat: 1/2 

phân rơm cho số chồi trên hom, chiều dài chồi và 

số lá trên chồi cao nhất (3,9 chồi, 21,5 cm, 11,9 lá 

theo thứ tự).  

Các hom giâm không xử lý với IBA có chiều 

dài chồi thấp hơn so với hom giâm được xử lý IBA 

2.000 ppm và 2.500 pmm từ 13,3 - 16,4 cm. Chứng 

tỏ, hom giâm ra rễ kém hoặc không ra rễ sẽ không 

hấp thụ được dinh dưỡng làm cho chồi trên hom 

không thể tăng trưởng và ra lá. 
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Hình 1. Cây giống hoa giấy ở thời điểm 35 ngày sau giâm trong thí nghiệm 

Ghi chú: A: nồng độ IBA (A1: 0 ppm; A2: 2.000 ppm; A3: 2.500 ppm); B: giá thể (B1: 100% đất sạch Tribat; B2: 

1 đất sạch Tribat: 1/2 phân rơm; B3: 1 đất sạch Tribat: 1/2 phân chuồng hoai). 

Như vậy, chất điều hòa sinh trưởng IBA và giá 

thể giâm hom đã ảnh hưởng đáng kể đến sự ra rễ 

và khả năng nảy chồi của hom hoa giấy. Khi xử lý 

IBA nồng độ 2.500 ppm kết hợp sử dụng giá thể 

gồm 1 đất sạch Tribat: 1/2 phân rơm để giâm cành 

hoa giấy cho hiệu quả tốt nhất, với tỷ lệ nảy chồi 

đạt 100,0%, tỷ lệ ra rễ đạt 86,7%, đồng thời kích 

thích tăng trưởng nhanh về số chồi, kích thước 

chồi, chiều dài rễ và số lá/chồi. Có thể xuất vườn 

cây giống hoa giấy giâm cành ở thời điểm 35 ngày 

sau giâm. Mặc dù, một số kết quả nghiên cứu cho 

thấy, khi tăng nồng độ IBA từ  3.000 – 6.000 ppm 

vẫn cho kết quả xử lý ra rễ thành công [2 - 4], 

nhưng để tiết kiệm chi phí thì việc tăng nồng độ 

IBA trên 2.500 ppm là không cần thiết. 

3.2. Ảnh hưởng của chiều dài hom đến khả năng 

sinh trưởng hom giâm hoa giấy 

Kết quả thí nghiệm ở bảng 3 cho thấy: 

Tỷ lệ ra rễ của hom giâm hoa giấy dao động 

từ 84,4 – 88,9%, không có sự khác biệt giữa các 

nghiệm thức.  

Số rễ/hom có sự sai khác giữa các nghiệm 

thức, trong đó chiều dài hom 25 cm ra rễ nhiều 

nhất, đạt 24,0 rễ/hom, tương đương với chiều dài 

hom 20 cm (22,8 cm), nhưng vượt trội so với chiều 

dài hom 10 cm và 15 cm từ 4,0 - 4,4 cm. 

Chiều dài rễ của hom giâm không có sự khác 

biệt giữa các nghiệm thức, dao động từ 13,8 – 16 

cm, chứng tỏ chiều dài hom giâm không ảnh 

hưởng nhiều đến chiều dài rễ. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của chiều dài hom đến một số chỉ tiêu về rễ của hom giâm hoa giấy 

(thời điểm 35 ngày sau giâm) 

Nghiệm thức Tỷ lệ ra rễ (%) Số rễ/hom (rễ) Chiều dài rễ dài nhất (cm) 

NT1 (chiều dài hom 10 cm) 84,4 20,0b 16,0 

NT2 (chiều dài hom 15 cm) 86,7 19,6b 15,6 

NT3 (chiều dài hom 20 cm) 86,7 22,8a 14,8 

NT4 (chiều dài hom 25 cm) 88,9 24,0a 13,8 

CV (%) 1,55 6,34 8,02 

F tính ns * ns 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các tr  số có cùng ký tự đi kèm khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê; ns: khác 

biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê; *: khác biệt rất có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức α = 0,05. 
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Bảng 4. Ảnh hưởng của chiều dài hom đến một số chỉ tiêu về chồi của hom giâm hoa giấy (thời điểm 35 

ngày sau giâm) 

Nghiệm thức Tỷ lệ nảy chồi (%) 
Số chồi/hom 

(chồi) 

Chiều dài 

chồi (cm) 

Số lá/chồi 

(cm) 

NT1 (chiều dài hom 10 cm) 93,3 2,2b 17,2b 10,2 

NT2 (chiều dài hom 15 cm) 97,8 4,0a 20,1ab 11,4 

NT3 (chiều dài hom 20 cm) 97,8 4,7a 22,3a 12,1 

NT4 (chiều dài hom 25 cm) 100,0 5,0a 24,2a 12,5 

CV (%) 1,24 9,18 8,52 8,22 

F tính ns ** ** ns 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các tr  số có cùng ký tự đi kèm khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê. ns: khác 

biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê; **: khác biệt rất có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức α = 0,01. 

Mặc dù các hom giâm có chiều dài hom khác 

nhau nhưng có tỷ lệ nảy chồi tương đương nhau, 

dao động từ 93,3 – 100%, trong đó chiều dài hom 25 

cm cho tỷ lệ nảy chồi cao nhất, đạt 100% (Bảng 4). 

Tuy nhiên, số chồi hữu hiệu ở chiều dài hom 10 cm 

ít hơn so với các nghiệm thức còn lại từ 1,8 – 2,8 

chồi. Nguyên nhân có thể do sự khác nhau về số 

mắt ngủ có trên hom giâm, hom dài sẽ có nhiều 

mắt ngủ hơn hom ngắn. Ngoài ra, hom dài sẽ tích 

lũy dinh dưỡng nhiều đảm bảo duy trì sức sống cho 

chồi mới và kích thích tăng trưởng chồi tốt hơn. 

Số lá trên chồi của các nghiệm thức không có 

sự khác biệt, nhưng giá tr  trung bình chêch lệch 

từ 0,4 - 2,3 lá/chồi. 

 

Hình 2. Cây giống hoa giấy 35 ngày sau giâm 

Ghi chú: Chiều dài hom: NT1: 10 cm, NT2: 15 cm, 

NT3: 20 cm; NT4: 25 cm. 

Bảng 4 cho thấy, chiều dài hom giâm hoa giấy 

không ảnh hưởng đến tỷ lệ ra rễ và tỷ lệ nảy chồi, 

nhưng ảnh hưởng đáng kể đến số rễ, số chồi và 

chiều dài chồi. Mặc dù các chỉ tiêu theo dõi thể 

hiện vượt trội ở hom giâm có chiều dài lớn nhất 

(25 cm) về giá tr  trung bình, nhưng không có ý 

nghĩa thống kê so với hom giâm có chiều dài 15 

cm và 20 cm. Vì vậy, có thể lựa chọn hom giâm 

hoa giấy có chiều dài 15 cm và 20 cm để tăng số 

lượng hom và tiết kiệm chi phí. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Sử dụng chất kích thích sinh trưởng cho giâm 

hom cây hoa giấy đã có tác dụng tốt. Hom giâm 

sau khi xử lý bằng IBA nồng độ 2.500 ppm và giâm 

trên giá thể gồm 1 đất sạch Tribat: 1/2 phân rơm 

cho tỷ lệ nảy chồi đạt 100%, tỷ lệ ra rễ đạt 86,7%. 

Chọn hom giâm có chiều dài 15 - 20 cm là 

thích hợp để giâm cành, vừa tiết kiệm chi phí, vừa 

nâng cao được chất lượng cây giống, sau 35 ngày 

giâm hom với tỷ lệ ra rễ đạt 86,7%, tỷ lệ nảy chồi 

đạt 97,8% và hình thành 4,0 - 4,7 chồi/hom. 

Cho phép ứng dụng biện pháp giâm hom hoa 

giấy ở trên vào thực tiễn sản xuất. 
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STUDY ON APPROPRIATE FOR IMPROVING VEGETATIVE PROPAGATION 

RATE OF FLOWER PAPER (Bougainvillea sp.) 

Phan Diem Quynh1, Nguyen Kim Thuy1, Huynh Van An2 

1Biotechnology Center of HoChiMinh city 

2Information and Application of Science and Technology Center of Travinh province 

Summary 

 Bougainvillea (Bougainvillea sp.) is a stunning flowering plant that blooms year-round, displaying 

vibrant and colorful flowers. Due to its beauty, bougainvillea is extensively cultivated for various 

purposes, such as adorning structures, enhancing gardens, and particularly for crafting high-value 

bonsai trees that possess both artistic and economic significance. Nowadays, the popularity of 

growing and appreciating bougainvillea has surged, especially during festive occasions like the Lunar 

new year, often leading to insufficient supply in the market. Consequently, there is a need to augment 

the availability of seedlings through asexual propagation methods, such as stem cuttings. The 

objective of this study is to ascertain the optimal concentration of root-inducing substances, the ideal 

size of stem cuttings and the suitable substrate for the successful sprouting, rooting and growth of the 

cuttings. The research findings indicate that utilizing stem cuttings measuring 15 - 20 cm in length, 

subjected to a 5 minute immersion in an IBA solution with a concentration of 2,500 ppm and placed on 

a substrate composed of a 1: 1/2 ratio of clean soil (Tribat) and straw manure, facilitates superior root 

formation and stimulates robust growth of both roots and shoots when compared to alternative 

approaches. Based on these research outcomes, we have formulated a comprehensive procedure for 

propagating bougainvillea through stem cuttings and strongly recommend its implementation to 

enhance the propagation success rate through this method. 

Keywords: Bougainllea sp., vegetative propagation, stem cutting, rooting, substrate, straw manure. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA BẦU HỮU CƠ ĐẾN TỶ LỆ SỐNG, SINH TRƯỞNG 

VÀ CHẤT LƯỢNG CÂY GIỐNG KEO LAI MÔ TRONG GIAI ĐOẠN 

VƯỜN ƯƠM 

Ngô Thế Long1, *, Nguyễn Đắc Triển1,  

Nguyễn Tài Luyện1, Nguyễn Đức Lợi1, Đinh Văn Tư2
 

 

 

TÓM TẮT 

Keo lai là loài cây trồng chủ yếu trong trồng rừng nguyên liệu hiện nay, do vậy nhu cầu cây giống 

hàng năm rất lớn. Nghiên cứu này nhằm đánh giá tỷ lệ sống, sinh trưởng và chất lượng cây giống keo lai 

mô BV16, BV32 ươm trên bầu hữu cơ có thành phần 25% vỏ keo + 30% mùn cưa + 25% vỏ lạc + 10% trấu 

hun + 10% xơ dừa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bầu hữu cơ có ảnh hưởng rõ rệt đến số lá, tỷ lệ cây b  

bệnh, số rễ cấp 1, số nốt sần, khối lượng bầu cây giống và tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn. Nghiên cứu 

cũng chỉ ra không có sự khác nhau về tỷ lệ sống, đường kính gốc và chiều cao cây giữa bầu hữu cơ và 

bầu đất. Thời điểm 6 tháng tuổi, giống BV16 ươm trên bầu hữu cơ có tỷ lệ sống 93,4%, đường kính gốc 

3,12 mm, chiều cao 29,65 cm, 12,83 lá/cây; các tr  số này tương ứng với giống BV32 là 91,4%, 3,13 mm, 

29,55 cm và 13,35 lá/cây. Tỷ lệ cây b  bệnh phấn trắng (Oidium sp.) của giống BV16 bầu hữu cơ ở các 

thời điểm điều tra từ 0,07 - 1,23%, trên bầu đất từ 4,43 - 38,72%; với giống BV32 đạt từ 0,2 - 1,21% trên bầu 

hữu cơ và từ 5,22 - 39,92% trên bầu đất. Số rễ cấp 1 của cây giống BV16 và BV32 đạt 7,87 rễ/cây và 8,75 

rễ/cây ở bầu hữu cơ, bầu đất lần lượt là 7,03 rễ/cây và 6,15 rễ/cây. Số nốt sần trên rễ bầu hữu cơ đạt 

10,26 nốt và 16,35 nốt, trên bầu đất 6,9 nốt và 7,7 nốt. Tỷ lệ cây giống BV16, BV32 trên bầu hữu cơ đạt 

tiêu chuẩn xuất vườn là 88,27% và 87,21%; trên bầu đất tương ứng là 86,33% và 85,67%. Khối lượng bầu cây 

giống hữu cơ bằng 25% khối lượng bầu đất. Việc sử dụng bầu hữu cơ được sản xuất cơ giới là triển vọng 

tốt để sản xuất cây giống lâm nghiệp có chất lượng, đáp ứng nhu cầu trồng rừng hiện nay ở Việt Nam. 

Từ khoá: Bầu hữu cơ, cây giống, keo lai, vườm ươm. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ61 

Keo lai (Acacia mangium x A. auriculiformis) 

là giống lai tự nhiên giữa keo tai tượng và keo lá 

tràm, có đặc tính sinh trưởng nhanh về đường 

kính, chiều cao và sinh khối, có biên độ sinh thái 

rộng, khả năng chống ch u sâu, bệnh hại tốt, thích 

ứng với nhiều điều kiện lập đ a khác nhau và là 

một trong những loài cây trồng rừng nguyên liệu 

chủ yếu, mang lại giá tr  kinh tế cao [1], [2]. Nhu 

cầu cây giống phục vụ trồng rừng nguyên liệu ở 

                                                            
1     n    i học Hùng V ơn  
2 Côn  t   NHH  ầu t  phát t  ển dịch vụ Nông Lâm 

nghiệp Phú Thọ 
*Email: longngo@hvu.edu.vn 

Việt Nam những năm gần đây có tốc độ phát triển 

rất nhanh, kéo theo nhu cầu rất lớn về bầu ươm 

cây giống [3]. 

Thực tiễn khảo sát tại một số tỉnh phía Bắc 

cho thấy, cây giống lâm nghiệp hiện nay đang 

được sản xuất theo phương pháp truyền thống, giá 

thể làm ruột bầu chủ yếu là đất đồi và phân hoá 

học, vỏ bầu làm bằng polyetylen (PE) khó phân 

hủy, đóng bầu theo phương pháp thủ công có hiệu 

suất thấp, bầu đất nặng nên chi phí vận chuyển cây 

giống và trồng rừng cao. Ngoài ra, khi trồng phải 

tiến hành xé bỏ vỏ bầu dẫn đến dễ làm vỡ bầu đất, 

tổn thương đến hệ rễ của cây giống, ảnh hưởng 

mailto:longngo@hvu.edu.vn
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đến tỷ lệ sống và khả năng sinh trưởng của cây 

[4], [5]. Việc sử dụng bầu ươm với giá thể làm từ 

các vật liệu hữu cơ sẵn có, vỏ bầu làm từ vật liệu có 

khả năng tự phân hủy sinh học [6], [7] không gây 

ô nhiễm môi trường đã được một số nghiên cứu áp 

dụng cho nhiều loài cây và cho kết quả khả quan 

[3], [5], [8], [9]. Bầu hữu cơ còn được áp dụng cơ 

giới trong sản xuất, tạo sự đột phá về năng suất, sự 

đồng đều về sản phẩm, sự chủ động cho các nhà 

vườn, đồng thời hạn chế ảnh hưởng của thời tiết và 

nguồn nhân lực ngày càng khan hiếm [10]. 

Nghiên cứu đã sử dụng bầu hữu cơ với nguyên 

liệu là các phế liệu hữu cơ có sẵn tại đ a phương, 

ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất bầu ươm, kết 

hợp sử dụng cây giống tạo ra từ nuôi cấy mô tế bào, 

nhằm tạo ra cây giống keo lai có chất lượng, có 

nguốn gốc xuất xứ, khối lượng nhẹ, giảm chi phí 

vận chuyển cây giống đi trồng rừng, không phải xé 

vỏ bầu nên bộ rễ cây được ổn đ nh, cây giống có hệ 

rễ khỏe, cây trồng phát triển tốt, đồng đều và giảm 

chi phí trồng rừng. Tuy nhiên, để có thể áp dụng 

vào thực tiễn sản xuất, việc đánh giá chất lượng cây 

giống keo lai mô khi ươm trên bầu hữu cơ trong 

trong giai đoạn vườn ươm là cần thiết. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu và đ a điểm nghiên cứu 

- Nguyên liệu tạo ruột bầu, cách thức xử lý và 

sản xuất bầu hữu cơ: 

+ Nguyên liệu tạo ruột bầu hữu cơ gồm: Vỏ 

keo, mùn cưa, vỏ lạc, trấu hun và xơ dừa. Các 

nguyên liệu được phối trộn theo tỷ lệ 25% vỏ keo 

+ 30% mùn cưa + 25% vỏ lạc + 10% trấu hun + 10% 

xơ dừa. 

+ Cách thức xử lý nguyên liệu: Vỏ keo, vỏ lạc 

cho vào máy nghiền (nghiền riêng từng loại), 

tiếp đến trộn đều 3 loại nguyên liệu vỏ keo, vỏ 

lạc, mùn cưa. Dùng 1,0 kg bột chế phẩm sinh 

học Tricoderma pha với 100 lít nước sạch, rồi 

tưới đều lên 1 tấn hỗn hợp giá thể, vừa tưới, vừa 

trộn đều. Sau đó đánh đống, phủ bạt ủ trong thời 

gian 1 tháng. Sau ủ 1 tháng, phối trộn hỗn hợp ủ 

với trấu hun và xơ dừa theo tỷ lệ để sản xuất bầu 

ươm hữu cơ. 

+ Sản xuất bầu hữu cơ: Bầu hữu cơ được sản 

xuất bằng máy đóng bầu nhãn hiệu BD-001 

(Trung Quốc), năng suất tạo bầu đạt 3.000 - 3.500 

bầu/giờ. Vỏ bầu làm bằng vật liệu có khả năng tự 

phân hủy sinh học, không gây ô nhiễm môi 

trường, kích thước bầu ươm hữu cơ có đường kính 

3,5 cm, chiều cao là 7,0 cm [10].  

 
 

Hình 1. Bầu hữu cơ và khay bầu ươm cây 

- Sử dụng bầu đất làm đối chứng: Hỗn hợp 

ruột bầu đất 99% đất tầng B + 1% NPK (13: 13: 13 

+ TE), bầu đóng thủ công, kích thước bầu 4,5 x 

11 cm. 
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- Giống keo lai mô thí nghiệm: Gồm 2 giống 

keo lai BV16 và BV32, đạt các tiêu chuẩn được quy 

đ nh tại TCVN 11570-2: 2016 [11], có xuất xứ từ 

các vườn vật liệu cây giống đầu dòng của Viện 

Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm 

nghiệp (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam); 

tuổi cây từ 15 - 20 ngày sau khi cấy vào môi trường 

ra rễ; chiều cao cây mầm từ 2,5 - 3,0 cm; 3 - 5 

rễ/cây, chiều dài rễ 1,0 - 1,5 cm; cây sinh trưởng 

tốt, lá màu xanh đậm, bộ rễ trắng và không b  

nhiễm bệnh. 

- Đ a điểm nghiên cứu: Xã Xuân Thủy, huyện 

Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. 

2.2. Bố trí thí nghiệm và các chỉ tiêu theo dõi 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

Sử dụng 120.000 bầu hữu cơ xếp vào 2.400 

khay ươm (50 bầu/khay) được xếp thành 30 luống 

ươm, mỗi luống có 80 khay, trong đó 15 luống cấy 

giống BV16, 15 luống còn lại cấy giống BV32. Sử 

dụng 20.000 bầu đất làm đối chứng được xếp 

thành 2 luống, mỗi luống 10.000 bầu, 1 luống cấy 

giống BV16 và 1 luống cấy giống BV32. Trên các 

luống ươm bầu hữu cơ và bầu đất đồng nhất về 

che sáng, tưới nước, bón phân, phòng trừ sâu, 

bệnh hại. 

Tại mỗi luống ươm bầu hữu cơ cố đ nh 6 khay 

ươm, mỗi luống bầu đất cố đ nh 6 ô vuông, mỗi ô 

50 cây để theo dõi các chỉ tiêu. Tại các khay/ô cố 

đ nh không thực hiện cấy dặm trong quá trình 

theo dõi thí nghiệm.  

    

Hình 2. Cây mầm keo lai cấy trên bầu hữu cơ và bầu đất 

2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp xác 

đ nh 

Các chỉ tiêu theo dõi: Tỷ lệ sống, đường kính 

gốc, chiều cao, số lá, tỷ lệ cây b  bệnh, các chỉ số 

bộ rễ cây (chiều dài bộ rễ, số rễ cấp 1, số nốt sần), 

tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn theo TCVN 

11570-2: 2016 [11], khối lượng bầu cây giống. 

Trong đó, các chỉ tiêu tỷ lệ sống, đường kính gốc, 

chiều cao, số lá, tỷ lệ cây b  bệnh thực hiện điều 

tra 6 lần, mỗi lần tương ứng với 1 tháng tuổi của 

cây giống. Chỉ số bộ rễ cây và khối lượng bầu cây 

giống thực hiện 1 lần khi cây giống đạt 6 tháng 

tuổi và đạt tiêu chuẩn xuất vườn. Tỷ lệ cây đạt tiêu 

chuẩn xuất vườn xác đ nh tại 2 thời điểm khi cây 

giống đạt 5 tháng tuổi và 6 tháng tuổi. 

2.2.3. Xử lý số liệu 

Các số liệu thu thập được xử lý bằng phần 

mềm Excel, kiểm tra sự sai khác về các chỉ tiêu 

theo dõi giữa bầu hữu cơ và bầu đất bằng phần 

mềm SPSS 20.0 [12]. 

3. KẾT QUÂ NGHIÊN CỨU VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của bầu hữu cơ đến tỷ lệ sống keo 

lai mô BV16, BV32 giai đoạn vườn ươm 
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Bảng 1. Tỷ lệ sống của keo lai mô BV16, BV32 trên bầu hữu cơ và bầu đất 

Tháng tuổi BV16 BV32 

 Bầu hữu cơ Bầu đất Bầu hữu cơ Bầu đất 

1  96,5a ± 0,6 97,0a ± 1,1 95,4a ± 0,5 95,3a ± 1,0 

2 94,4a ± 0,8 94,7a ± 1,0 93,0a ± 0,5 93,0a ± 1,1 

3  93,8a ± 1,0 93,3a ± 1,6 92,0a ± 0,5 91,3a ± 2,1 

4  93,6a ± 1,0 93,0a ± 1,7 91,7a ± 0,6 91,0a ± 1,7 

5  93,4a ± 1,1 93,0a±1,7 91,4a ± 0,6 91,0a ± 1,7 

6  93,4a ± 1,1 93,0a±1,7 91,4a ± 0,6 91,0a ± 1,7 

Ghi chú: Tr  số bình quân ± sai tiêu chuẩn; ký hiệu a trong mỗi hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê. 
 

Bảng 1 cho thấy, sau 1 tháng cấy cây mầm vào 

bầu, tỷ lệ sống của BV16 rất cao, trên bầu hữu cơ 

hữu cơ đạt 96,5%, bầu đất đạt 97,0%. Các đ nh kỳ 

thu thập số liệu tiếp theo 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 

5 tháng, 6 tháng tỷ lệ sống của BV16 trên bầu hữu 

cơ và bầu đất tuy có giảm nhưng không đáng kể và 

đều đạt từ 93,0% trở lên. Tỷ lệ sống của giống 

BV16 trên bầu hữu cơ và bầu đất là không có sự 

sai khác rõ ràng. Đối với giống BV32, tỷ lệ sống 

trên bầu hữu cơ và bầu đất cũng rất cao, đạt 95,4% 

và 95,3% sau 1 tháng cấy cây. Trên bầu hữu cơ và 

bầu đất, tỷ lệ này có sự suy giảm xuống tương ứng 

là 91,4% và 91,0% vào tháng thứ 6. Kết quả phân 

tích cho thấy, tỷ lệ sống của giống BV32 trên bầu 

hữu cơ và bầu đất không có sự khác nhau ở từng 

tháng tuổi theo dõi. Nhìn chung, tỷ lệ sống của 

giống BV16 có xu hướng cao hơn giống BV32 ở 

các tháng tuổi theo dõi trong giai đoạn vườn ươm. 

3.2. Ảnh hưởng của bầu hữu cơ đến sinh trưởng 

keo lai BV16 

Bảng 2 cho thấy, đường kính gốc của giống 

BV16 ở các tháng theo dõi không có sự khác biệt 

giữa bầu hữu cơ và bầu đất; cây ở thời điểm 6 

tháng tuổi đạt lần lượt là 3,12 mm và 3,07 mm. Về 

chiều cao, sau 1 tháng cây trên bầu đất đạt 10,46 

cm và cao hơn so với trên bầu hữu cơ 9,73 cm. Ở 

các kỳ theo dõi tiếp theo thì chiều cao trên bầu 

hữu cơ không có sự sai khác so với bầu đất, với các 

tr  số bình quân là 13,42 cm, 17,81 cm, 21,67 cm, 

24,54 cm và 29,65 cm, tương ứng trên bầu đất là 

các tr  số 13,56 cm, 18,01 cm, 21,29 cm, 24,31 cm, 

29,64 cm. 

Bảng 2. Sinh trưởng của BV16 trên bầu hữu cơ và bầu đất 

Tháng 

tuổi 

Đường kính gốc 

(D00, mm) 

Chiều cao 

(Hvn, cm) 

Số lá 

(lá/cây) 

Bầu hữu cơ Bầu đất Bầu hữu cơ Bầu đất Bầu hữu cơ Bầu đất 

1 1,03a ± 0,09 1,04a ± 0,15 9,73a ± 1,26 10,46b ± 1,02 5,67a ± 0,57 5,61a ± 0,84 

2 1,33a ± 0,07 1,34a ± 0,14 13,42a ± 0,89 13,56a ± 1,00 6,50a ± 0,51 6,29b ± 0,68 

3 1,68a ± 0,08 1,68a ± 0,10 17,81a ± 0,97 18,01a ± 1,25 7,40a ± 0,54 6,76b ± 0,67 

4 2,05a ± 0,10 2,03a ± 0,21 21,67a ± 1,42 21,29a ± 1,37 8,45a ± 0,56 7,07b ± 1,34 

5 2,44a ± 0,11 2,42a ± 0,18 24,54a ± 1,11 24,31a ± 1,39 9,17a ± 0,66 7,87b ± 1,23 

6 3,12a ± 0,42 3,07a±0,18 29,65a ± 2,90 29,64a ± 1,74 12,83a ±  1,86 10,58b ± 1,26 

Ghi chú: Tr  số bình quân ± sai tiêu chuẩn; ký hiệu a, b trong mỗi hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

giữa bầu hữu cơ và bầu đất. 
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Hình 3. Cây giống BV16 (a) và BV32 (b) 1 tháng tuổi ươm trên bầu hữu cơ 

Về số lá của BV16, có sự đồng nhất sau 1 

tháng tuổi, đạt 5,67 lá/cây ở bầu hữu cơ và 5,61 

lá/cây ở bầu đất. Tuy nhiên, ở các kỳ theo dõi tiếp 

theo thì số lá/cây của BV16 trên bầu hữu cơ cao 

hơn rõ rệt so với trên bầu đất, với các tr  số bình 

quân là 6,5 lá/cây, 7,40 lá/cây, 8,45 lá/cây, 9,17 

lá/cây và 12,83 lá/cây, tương ứng trên bầu đất là 

6,29 lá/cây, 6,76 lá/cây, 7,07 lá/cây, 7,87 lá/cây và 

10,58 lá/cây. Quan sát thực tế cho thấy, cây ươm 

trên bầu hữu cơ được đặt trong các lỗ của khay, 

mật độ thấp hơn so với bầu đất, do đó các lá phía 

dưới có thể vẫn nhận được ánh sáng nên ít rụng. 

Ngược lại, trên luống ươm bầu đất, mật độ cây rất 

cao, khi cây càng lớn thì có sự đan xen lá giữa các 

cây, dẫn đến những lá phía dưới không nhận được 

ánh sáng và b  rụng. Mặt khác, ở bầu đất có hiện 

tượng đóng váng sau nhiều lần tưới, từ đó hạn chế 

khả năng thấm của phân bón vào bầu, còn bầu hữu 

cơ xốp, không đóng váng nên khả năng thấm chất 

dinh dưỡng từ phân bón tốt hơn, từ đó cung cấp 

nhiều hơn cho cây.  

3.3. Ảnh hưởng của bầu hữu cơ đến sinh trưởng 

keo lai BV32 

Bảng 3 cho thấy, tương tự như giống BV16, 

đường kính gốc và chiều cao của giống BV32 

không có sự khác nhau khi ươm trên bầu hữu cơ 

và bầu đất ở các tháng tuổi. Thời điểm 6 tháng 

tuổi, đường kính gốc bình quân của cây trên bầu 

hữu cơ và bầu đất đạt lần lượt là 3,13 mm và 3,11 

mm. Với chiều cao, trên bầu hữu cơ có tr  số bình 

quân từ tháng 1 - 6 lần lượt là 10,37 cm, 13,25 cm, 

17,30 cm, 21,78 cm, 24,31 cm và 29,55 cm; đạt 

10,44 cm, 13,29 cm, 17,20 cm, 21,39 cm, 24,33 cm, 

29,35 cm trên bầu đất. 

Sau 1 tháng cấy cây thì số lá/cây của BV32 có 

sự tương đồng khi ươm trên bầu hữu cơ và bầu đất 

đạt 5,80 lá/cây và 5,81 lá/cây. Tuy nhiên, ở các kỳ 

theo dõi 2 tháng tuổi đến 6 tháng tuổi, số lá/cây 

giữa bầu hữu và bầu đất có sự khác nhau rõ rệt, với 

các tr  số bình quân trên bầu hữu cơ là 6,63 lá/cây, 

7,51 lá/cây, 8,19 lá/cây, 8,76 lá/cây và 13,35 

lá/cây; 6,19 lá/cây, 7,09 lá/cây, 7,36 lá/cây, 7,60 

lá/cây và 10,85 lá/cây trên bầu đất. 
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Bảng 3. Sinh trưởng của BV32 trên bầu hữu cơ và bầu đất 

Tháng 

tuổi 

Đường kính gốc 

(D00, mm) 

Chiều cao 

(Hvn, cm) 

Số lá 

(lá/cây) 

Bầu hữu cơ Bầu đất Bầu hữu cơ Bầu đất Bầu hữu cơ Bầu đất 

1  1,01a ± 0,09 1,04a ± 0,09 10,37a ± 1,38 10,44a ± 1,25 5,80a ± 0,61 5,81a ± 0,64 

2  1,35a ± 0,66 1,35a ± 0,09 13,25a ± 1,03 13,29a ± 0,87 6,63a ± 0,57 6,19b ± 0,62 

3 1,69a ± 1,26 1,69a ± 0,07 17,30a ± 2,09 17,20a ± 1,07 7,51a ± 0,71 7,09b ± 0,72 

4 2,04a ± 0,16 2,00a ± 0,12 21,78a ± 1,49 21,39a ± 1,43 8,19a ± 0,73 7,36b ± 0,74 

5  2,44a ± 1,32 2,36a ± 0,17 24,31a ± 2,65 24,33a ± 1,07 8,76a ± 0,61 7,60b ± 0,57 

6  3,13a ± 0,62 3,11a ± 0,71 29,55a ± 2,26 29,35a ± 1,73 13,35a ± 1,31 10,85b ± 2,11 

Ghi chú: Tr  số bình quân ± sai tiêu chuẩn; ký hiệu a, b trong mỗi hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

giữa bầu hữu cơ và bầu đất. 

3.4. Ảnh hưởng của bầu hữu cơ đến tỷ lệ cây b  

bệnh 

Trong quá trình theo dõi thí nghiệm, đã xác 

đ nh được bệnh hại cây keo lai trong giai đoạn 

vườn ươm là bệnh phấn trắng lá keo (Oidium sp.). 

Kết quả được thể hiện ở bảng 4. 

Bảng 4. Tỷ lệ cây b  bệnh phấn trắng trên bầu hữu cơ và bầu đất 

Tháng tuổi 

Tỷ lệ nhiễm bệnh (%) 

BV16 BV32 

Bầu hữu cơ Bầu đất Bầu hữu cơ Bầu đất 

1  - - - - 

2 - - - - 

3 0,97a ± 1,77 14,30b ± 3,36 0,97a ± 1,79 15,33b ± 3,38 

4  1,23a ± 1,92 29,40b ± 3,26 1,21a ± 2,05 30,77b ± 2,44 

5 0,07a ± 0,28 38,72b ± 3,14 0,20a ± 0,53 39,92b ± 3,53 

6  - 4,43 ± 1,09 - 5,22 ± 1,55 

Ghi chú: Dấu “-” thể hiện không xuất hiện bệnh; tr  số bình quân ± sai tiêu chuẩn; ký hiệu a, b trong mỗi hàng thể 

hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê giữa bầu hữu cơ và bầu đất. 

 

Bảng 4 cho thấy, trong 2 tháng đầu, không 

thấy xuất hiện bệnh phấn trắng trên bầu hữu cơ 

và bầu đất. Với giống BV16, tỷ lệ nhiễm bệnh 

phấn trắng trên bầu hữu cơ từ 3 tháng tuổi đến 6 

tháng tuổi là 0,97%, 1,23%, 0,07%, 0%, tương ứng 

trên bầu đất là 14,30%, 29,40%, 38,72%, 4,43%. 

Tương tự với giống BV32 có các tr  số bình quân 

là 0,97%, 1,21%, 0,2%, 0% trên bầu hữu cơ và 

15,33%, 30,77%, 39,92%, 5,22% trên bầu đất. Kết 

quả phân tích thống kê đã chỉ rõ sự khác biệt về 

tỷ lệ nhiễm bệnh phấn trắng giữa bầu hữu cơ và 

bầu đất của hai giống BV16, BV32. Điều đó cho 

thấy, cây keo lai khi ươm trên bầu hữu cơ có tỷ 

lệ b  bệnh phấn trắng thấp hơn rất nhiều so với 

ươm trên bầu đất.  

3.5. Ảnh hưởng của bầu hữu cơ đến bộ rễ keo lai 
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Bảng 5. Chỉ số bộ rễ cây keo lai trên bầu hữu cơ và bầu đất 

Giống 
Chiều dài rễ (cm) Số rễ cấp 1 (rễ/cây) Số nốt sần (nốt/rễ) 

Bầu hữu cơ Bầu đất Bầu hữu cơ Bầu đất Bầu hữu cơ Bầu đất 

BV16 24,72a ± 5,20 28,20b ± 5,84 7,87a ± 1,68 7,03b ± 2,26 10,26a ± 2,63 6,90b ± 3,68 

BV32 24,80a ± 5,16 28,10b ± 7,59 8,75a ± 4,31 6,15b ± 2,16 16,35a ± 5,82 7,70b ± 4,14 

Ghi chú: Tr  số bình quân ± sai tiêu chuẩn; ký hiệu a, b trong mỗi hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

giữa bầu hữu cơ và bầu đất. 

Bảng 5 cho thấy, các chỉ tiêu chiều dài rễ, số 

rễ cấp 1, số nốt sần của keo lai BV16, BV32 có sự 

khác nhau rõ rệt giữa bầu hữu cơ và bầu đất. 

Chiều dài rễ ươm trên bầu hữu cơ thấp hơn so với 

ươm trên bầu đất, tương ứng là 24,72 cm và 28,20 

cm ở giống BV16, 24,80 cm và 28,10 cm ở giống 

BV32. Thực tế theo dõi cho thấy, cây ươm trên 

bầu đất, rễ cây chui ra ngoài và đan kết với nhau, 

với bầu hữu cơ, bộ rễ rất gọn, rễ xuyên qua vỏ 

bầu b  ngăn cản bởi thành khay nhựa nên ôm chặt 

lấy bầu cây. Do đó, cây ươm trên bầu hữu cơ 

không phải đảo bầu, cắt rễ, từ đó giảm chi phí 

nhân công và không làm tổn thương bộ rễ trong 

quá trình ươm cây. 

    

Hình 4. Đặc điểm bộ rễ cây giống BV16 (a, b) và BV32 (c, d) ươm trên bầu đất và bầu hữu cơ 

 

Ngược lại với chiều dài rễ, số rễ cấp 1 của cây 

ươm trên bầu hữu cơ cao hơn so với cây ươm trên 

bầu đất ở cả 2 giống BV16 và BV32, với tr  số bình 

quân bầu hữu cơ và bầu đất lần lượt là 7,87 rễ/cây 

và 7,03 rễ/cây ở giống BV16, 8,75 rễ/cây và 6,75 

rễ/cây ở giống BV32. Như vậy, với đặc điểm xốp, 

thoáng khí nên bầu hữu cơ thuận lợi hơn cho quá 

trình phát sinh rễ cấp 1 so với bầu đất. Số nốt sần 

của giống BV16 trên bầu hữu cơ và bầu đất tương 

ứng là 10,26 nốt/rễ và 6,90 nốt/rễ, tương tự với 

giống BV32 là 16,35 nốt/rễ và 7,70 nốt/rễ. Kết 

quả cho thấy, sự vượt trội về số nốt sần khi ươm 

cây keo lai trên bầu hữu cơ. Như vậy, cây giống 

keo lai ươm trên bầu hữu cơ có bộ rễ tốt hơn so 

với cây ươm trên bầu đất, bộ rễ ổn đ nh, không b  

tổn thương trong quá trình ươm cây, số lượng rễ 

cấp 1 cao hơn và vượt trội hơn về số nốt sần 

(Hình 4). 

3.6. Ảnh hưởng của bầu hữu cơ đến tỷ lệ cây giống 

BV16, BV32 đạt tiêu chuẩn xuất vườn 
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Bảng 6. Tỷ lệ cây giống BV16, BV32 đạt tiêu chuẩn xuất vườn 

Tháng 

tuổi 

Tỷ lệ cây giống đạt tiêu chuẩn xuất vườn (%) 

BV16 BV32 Trung bình 

Bầu hữu cơ Bầu đất Bầu hữu cơ Bầu đất Bầu hữu cơ Bầu đất 

5  48,64a ± 1,04 41,33b ± 2,73 47,42a ± 0,81 45,33b ± 3,90 48,0 43,3 

6 88,27a ± 0,27 86,33b ± 1,96 87,21a ± 0,40 85,67b ± 1,51 87,7 86,0 

Ghi chú: Tr  số bình quân ± sai tiêu chuẩn; ký hiệu a, b trong mỗi hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

giữa bầu hữu cơ và bầu đất. 

 

Bảng 6 cho thấy, tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất 

vườn có sự khác nhau giữa bầu hữu cơ và bầu đất ở 

cả 2 thời điểm 5 tháng tuổi và 6 tháng tuổi. Ở thời 

điểm 5 tháng tuổi, tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất 

vườn của giống BV16 đạt 48,64% khi ươm trên bầu 

hữu cơ, 41,33% khi ươm trên bầu đất, tương tự với 

giống BV32 là 47,42% và 45,33%. Tính bình quân 

cho cả 2 giống keo lai, tỷ lệ cây giống đạt tiêu 

chuẩn xuất vườn thời điểm 5 tháng tuổi là 48% trên 

bầu hữu cơ và trên bầu đất là 43,3%. Sau 6 tháng 

tuổi, tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn cũng có sự 

khác nhau giữa bầu hữu cơ và bầu đất, đạt 88,27% 

với giống BV16, 87,21% với giống BV32, tương ứng 

khi ươm trên bầu đất là 86,33% và 85,67%. Tỷ lệ cây 

đạt tiêu chuẩn xuất vườn bình quân trên bầu hữu 

cơ và bầu đất sau 6 tháng tuổi tương ứng đạt 87,7% 

và 86%. Kết quả trên khẳng đ nh, cây giống keo lai 

mô BV16, BV32 khi ươm trên bầu hữu cơ có tỷ lệ 

cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn cao hơn so với ươm 

trên bầu đất truyền thống. 

    

Hình 5. Cây giống BV16, BV32 trên bầu hữu cơ (a, c) và bầu đất (b, d) đạt tiêu chuẩn xuất vườn 

3.7. Ảnh hưởng của bầu hữu cơ đến khối lượng bầu cây giống keo lai 

Bảng 7. Khối lượng bầu cây giống keo lai trên bầu hữu cơ và bầu đất  

Giống 
Khối lượng bầu (g) Khối lượng bầu hữu cơ so với bầu đất 

(%) 
Bầu hữu cơ Bầu đất 

BV16 34,57a ± 1,15 138,65b ± 3,86 24,93 

BV32 34,63a ± 1,29 139,18b ± 4,17 24,88 

Ghi chú: Tr  số bình quân ± sai tiêu chuẩn; ký hiệu a, b trong mỗi hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

giữa bầu hữu cơ và bầu đất. 
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Bảng 7 cho thấy, khối lượng của bầu cây 

giống tại thời điểm xuất vườn có sự chênh lệch rất 

lớn giữa bầu hữu cơ và bầu đất sản xuất truyền 

thống, khối lượng bầu cây giống BV16 là 34,57 

g/bầu hữu cơ và 138,65 g/bầu đất. Tương tự với 

cây giống BV32 bầu hữu cơ có tr  số bình quân đạt 

34,63 g/bầu, bầu đất là 139,18 g/bầu. Khối lượng 

bầu cây giống giữa hữu cơ so với bầu đất ở giống 

BV16 là 24,93%, giống BV32 là 24,88%. Như vậy, sử 

dụng bầu hữu cơ để sản xuất cây giống làm giảm 

khối lượng bầu cây giống khi xuất vườn, từ đó làm 

giảm chi phí vận chuyển từ vườn ươm đến nơi 

trồng rừng.  

4. KẾT LUẬN 

Sử dụng bầu hữu cơ với hỗn hợp ruột bầu: 25% 

vỏ keo + 30% mùn cưa + 25% vỏ lạc + 10% trấu hun + 

10% xơ dừa để nhân giống keo lai mô BV16, BV32 

có ảnh hưởng tích cực đến số lá, tỷ lệ cây b  bệnh, 

số rễ cấp 1, số nốt sần, tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn 

xuất vườn và khối lượng bầu cây giống. Tuy nhiên, 

ở các thời điểm điều tra, không có sự khác nhau về 

tỷ lệ sống, đường kính gốc và chiều cao; cây ươm 

trên bầu đất, rễ có chiều dài lớn hơn so với ươm 

trên bầu hữu cơ. 

Giống keo lai BV16, số lá/cây trên bầu hữu cơ 

và bầu đất lần lượt là 12,83 lá/cây và 10,58 lá/cây; 

tương tự với giống BV32 là 13,35 lá/cây và 10,85 

lá/cây. Tỷ lệ cây b  bệnh phấn trắng trên bầu hữu 

cơ thấp hơn rất nhiều so với trên bầu đất, có tỷ lệ 

từ 0,07 - 1,23% với giống BV16 và từ 0,2 - 1,21% với 

giống BV32, trên bầu đất tương ứng đạt từ 4,43 - 

38,72% và 5,22 - 39,92%. Số rễ cấp 1 và số nốt sần 

trên rễ đạt 7,87 rễ/cây, 10,26 nốt/cây với giống 

BV16 và 8,75 rễ /cây, 16,35 nốt /cây với giống 

BV32. 

Ngoài ra, cây ươm trên bầu hữu cơ không 

phải đảo bầu trong quá trình ươm cây nên giảm 

chi phí sản xuất cây giống, bộ rễ không b  tổn 

thương, có nhiều nốt sần giúp cây tổng hợp đạm 

tốt hơn khi trồng rừng. Tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn 

xuất vườn trên bầu hữu cơ với giống BV16 đạt 

88,27%, BV32 đạt 87,21% cao hơn so với bầu đất, 

tương ứng đạt 86,33% và 85,67%. Khối lượng bầu 

cây giống keo lai hữu cơ thấp chỉ bằng gần 25% 

khối lượng bầu đất, từ đó giảm chi phí vận chuyển 

cây giống đến nơi trồng rừng. 
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EFFECTS OF ORGANIC POTS ON SURVIVAL RATE, GROWTH AND QUALITY 

OF ACACIA HYDBRID SEEDLINGS IN THE NURSERY STAGE 

Ngo The Long1, Nguyen Dac Trien1,  

Nguyen Tai Luyen1, Nguyen Duc Loi1, Dinh Van Tu2 

1Hung Vuong University 

2Phu Tho Agriculture and Forestry Services Development Investment Company Limited 

Summary 

Acacia hybrid is one of the main tree species in planting material forests today, leading to a large 

annual demand for seedlings of the species. This study aimed to evaluate the survival rate, growth and 

quality of Acacia hybrid seedlings BV16 and BV32 grown on organic pots with the composition of 25% 

acacia bark + 30% sawdust + 25% peanut shells + 10% smoked rice husk + 10% coconut fiber. The 

results showed that organic pots had a positive effect on the number of leaves, the rate of diseased 

plants, the number of primary roots (Class 1), the number of nodules, the weight of seedling pots, and 

the rate of seedlings with planting standards. The study also showed that there was no difference in 

survival rate, base diameter, and plant height between organic pots and soil pots. At six months old, 

the BV16 variety grown on organic pots had a survival rate of 93.4%, base diameter of 3.12mm, height 

of 29.65 cm and 12.83 leaves/individual; these values corresponded to the BV32 variety: 91.4%, 3.13 

mm, 29.55 cm and 13.35 leaves/plant. The rates of BV16 individuals infected with powdery mildew 

(Oidium sp.) ranged from 0.07 - 1.23% in organic pots and 4.43 - 38.72% in soil pots; With BV32, they 

reached 0.2 - 1.21% in organic pots and from 5.22 - 39.92% in soil pots. The number of class 1 roots of 

BV16 and BV32 seedlings reached 7.87 roots/individual and 8.75 roots/individual in organic pots and 
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soil pots, 7.03 roots/individual and 6.15 roots/individual, respectively. The number of nodules in 

organic pots reached 10.26 nodules for BV16 and 16.35 nodules for BV32, in soil pots 6.9 nodules and 

7.7 nodules. The percentages of BV16 and BV32 seedlings in organic pots meeting planting standards 

were 88.27% and 87.21%, in soil pots were 86.33% and 85.67%, respectively. The weight of organic 

seedling pots accounted for 25% of the weight of soil pots. The use of mechanically produced organic 

pots is a good prospect for producing quality forestry seedlings to meet the needs of plantations in 

Vietnam. 

Keywords: Acacia hybrid, nursery, organic pots, seedlings. 
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CHỌN LỌC NÂNG CAO NĂNG SUẤT  

HAI DÒNG VỊT BIỂN 15 - ĐẠI XUYÊN 

Nguyễn Văn Duy1, *, Nguyễn Thanh Sơn2, Chu Hoàng Nga3, Đặng Vũ Bình4, 

Vương Th  Lan Anh1, Đào Anh Tiến1, Tạ Phan Anh1 

TÓM TẮT 

Thí nghiệm được tiến hành trên giống v t biển 15 - Đại Xuyên tại Trung tâm Nghiên cứu V t Đại Xuyên 

qua 4 thế hệ, v t dòng trống ĐX15.1 được chọn lọc tăng khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi, v t dòng mái 

ĐX15.2 được chọn lọc tăng năng suất trứng ở 20 tuần đẻ. Sử dụng chọn lọc cá thể, ước tính các tham số 

di truyền, dự đoán giá tr  giống bằng phần mềm VCE6 và PEST, giữ lại làm giống các cá thể có giá tr  

giống cao nhất về khối lượng cơ thể lúc 7 tuần tuổi đối với dòng ĐX15.1 và năng suất trứng sau 20 tuần 

đẻ đối với dòng ĐX15.2. Kết quả cho thấy, v t dòng trống ĐX15.1 có khối lượng cơ thể v t mái lúc 7 tuần 

tuổi ở thế hệ 3 đạt 2.605,63 g/con và v t trống là 2.754,32 g/con, cao hơn so với thế hệ xuất phát, tương 

ứng 237,10 và 316,56 g/con, tương đương với 10,01 và 12,99%, năng suất trứng/52 tuần đẻ ổn đ nh qua 

các thế hệ 221,87 - 223,01 quả/mái, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng là 3,23 kg. Dòng mái ĐX15.2 có khối 

lượng 8 tuần tuổi là 1.790,11 g/con trống, 1.760,97 g/con mái, năng suất trứng thế hệ 4 là 263,07 

quả/mái/52 tuần đẻ, cao hơn so với đàn đối chứng (đàn không chọn lọc) 238,35 quả/mái/52 tuần đẻ, 

tương ứng với 10,37%, tỷ lệ phôi đạt cao 94,04%, tỷ lệ nở/trứng có phôi đạt cao 90,09%. 

Từ khóa: V t biển 15 - Đại Xuyên, ĐX15.1, ĐX15.2, khối lượng cơ thể, năng suất trứng. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Theo Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc 

(FAO), Việt Nam là quốc gia có ngành chăn nuôi 

v t khá phát triển, nếu tính theo quy mô đầu con 

thì nước ta chiếm v  trí thứ hai trên thế giới. Năm 

2009, số lượng v t của cả nước là 68,63 triệu con, 

đến năm 2015 tăng lên 69,55 triệu con, năm 2020 

số lượng đầu v t đã tăng lên 82,53 triệu con, tỷ lệ 

tăng đầu con năm sau cao hơn năm trước 0,86 - 

1,7%. Sản lượng th t v t hơi cũng tăng từ 124.164 

tấn (năm 2010) lên 156.458 tấn (năm 2015) và 

239.955 tấn (năm 2020), tỷ lệ tăng trung bình mỗi 

giai đoạn 39,5% [1 - 3]. Trong chiến lược phát triển 

chăn nuôi của nước ta, nhiều đ a phương rất coi 

trọng phát triển chăn nuôi v t, nhất là các tỉnh 

đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu 

Long... Vì vậy, một trong các giải pháp quan trọng 

là có các bộ giống v t phù hợp với điều kiện của 

từng vùng, miền, thích ứng với các điều kiện chăn 

nuôi khác nhau, kể cả trong môi trường nước mặn. 

                                                            
1   un  t m N h ên  ứu Vịt     Xu ên 
2 H ệp hộ  Chăn nuô  G a  ầm V ệt Nam 
3 Họ  v ện Hậu  ần,  ộ Quố  phòn  
4 Họ  v ện Nôn  n h ệp V ệt Nam 
*Email: duynv@hotmail.com  

Giống v t biển 15 - Đại Xuyên đã được nuôi 

theo dõi năng suất đạt cao tại một số tỉnh vùng ven 

biển Bắc bộ và đồng bằng sông Cửu Long, thích 

nghi với điều kiện chăn nuôi ở cả nước ngọt, nước 

lợ và nước mặn [4 - 7].  V t biển 15 - Đại Xuyên có 

tỷ lệ nuôi sống cao, năng suất trứng 227 

quả/mái/52 tuần đẻ, trứng có chất lượng tốt, tỷ lệ 

ấp nở cao [5]. Mặc dù v t biển đã được chăn nuôi 

và phát triển tại một số đ a phương, tuy nhiên 

Trung tâm Nghiên cứu V t Đại Xuyên chỉ mới thực 

hiện chọn lọc theo kiểu hình và nhân đàn theo 

quần thể, chưa tiến hành chọn lọc, chia tách v t 

biển 15 - Đại Xuyên thành các dòng chuyên biệt 

nhằm nâng cao năng suất sinh trưởng, sinh sản 

của giống v t này. Để góp phần phát triển bền 

vững giống v t biển 15 - Đại Xuyên, việc chọn tạo 

các dòng khác nhau của bộ giống này đã trở thành 

nhu cầu cấp bách. Do vậy, nghiên cứu này được 

thực hiện với mục tiêu: Nâng cao khối lượng cơ 

thể v t dòng trống, năng suất trứng v t dòng mái. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Thí nghiệm được tiến hành trên giống v t biển 

15 - Đại Xuyên, từ tháng 01/2017 - 12/2020 tại 

mailto:duynv@hotmail.com
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Trung tâm Nghiên cứu V t Đại Xuyên, huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

- Chọn lọc nâng cao khối lượng cơ thể v t 

dòng trống ĐX15.1. 

- Chọn lọc nâng cao năng suất trứng v t dòng 

mái ĐX15.2. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Số lượng v t thí nghiệm 

Số lượng v t biển 15 - Đại Xuyên nuôi thí 

nghiệm được trình bày ở bảng 1. 

Bảng 1. Số lượng v t dòng trống và dòng mái qua các thế hệ 

Thế hệ Giai đoạn Thời gian nuôi (ngày)  Dòng trống ĐX15.1 Dòng mái ĐX15.2 

Thế hệ 

xuất 

phát 

V t con 

hậu b  

sinh sản 

49 

91 

364 

176 ♂ + 882 ♀ 

120 ♂ + 350 ♀ 

100 ♂ + 300 ♀ 

151 ♂ + 623 ♀ 

120 ♂ + 350 ♀ 

100 ♂ + 300 ♀ 

Thế hệ 

1 

V t con 

hậu b  

sinh sản 

49 

91 

364 

510 ♂ + 973 ♀ 

120 ♂ + 350 ♀ 

100 ♂ + 300 ♀ 

494 ♂ + 1029 ♀ 

120 ♂ + 350 ♀ 

100 ♂ + 300 ♀ 

Thế hệ 

2 

V t con 

hậu b  

sinh sản 

49 

91 

364 

446 ♂ + 1047 ♀ 

120 ♂ + 350 ♀ 

100 ♂ + 300 ♀ 

442 ♂ + 979 ♀ 

120 ♂ + 350 ♀ 

100 ♂ + 300 ♀ 

Thế hệ 

3 

V t con 

hậu b  

sinh sản 

49 

91 

364  

506 ♂ + 1025 ♀ 

120 ♂ + 350 ♀ 

100 ♂ + 301 ♀ 

530 ♂ + 1007 ♀ 

120 ♂ + 350 ♀ 

100 ♂ + 303 ♀ 

2.3.2. Phương pháp chọn tạo dòng giống 

Tính trạng chọn lọc mục tiêu: Khối lượng cơ 

thể 7 tuần tuổi, tính trạng bình ổn là năng suất 

trứng 20 tuần đẻ, kết hợp chọn lọc ngoại hình. Các 

bước chọn lọc: 

- Bước 1 (Chọn lọc lúc 1 ngày tuổi): V t mới nở 

tại trạm ấp được chọn lọc theo đặc điểm ngoại 

hình, màu lông vàng nhạt có đốm đen ở đỉnh đầu, 

lưng và đuôi. Loại bỏ những con có khuyết tật về 

mỏ, chân, rốn, màu lông không đặc trưng, những 

cá thể quá bé. Những con được chọn sẽ được đánh 

số cá thể ở cánh để theo dõi gia phả. 

- Bước 2 (Chọn lọc lúc 7 tuần tuổi): Đàn v t được 

ăn tự do từ lúc 1 ngày tuổi đến 7 tuần tuổi, trong quá 

trình theo dõi tỷ lệ nuôi sống, tiêu tốn thức ăn và tình 

hình cảm nhiễm bệnh tật. Kết thúc 7 tuần tuổi tiến 

hành cân khối lượng cơ thể từng cá thể. Chọn lọc lấy 

những cá thể có giá tr  giống ước lượng của tính 

trạng khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi cao nhất trong 

từng gia đình. Ước lượng giá tr  giống bằng phương 

pháp BLUP, sử dụng bộ phần mềm PEST [8], VCE 

[9]. Mô hình tổng quát như sau: 

                    Y = Xb + Zu + e 

Trong đó: b là vectơ các ảnh hưởng ngoại 

cảnh cố đ nh (mùa vụ, giới tính, dòng...); u là vectơ 

của các ảnh hưởng của di truyền cộng gộp; e là 

vectơ của các ảnh hưởng ngoại cảnh ngẫu nhiên; 

X, Z là ma trận tần suất các quan trắc thuộc yếu tố 

ảnh hưởng cố đ nh và ảnh hưởng ngẫu nhiên. 

Các thành phần phương sai, hệ số di truyền 

của các tính trạng được ước tính bằng phương 

pháp REML (Restricted Maximum Likelihood) 

trên phần mềm thống kê VCE6 [9]. Giá tr  giống 

được dự đoán bằng phương pháp BLUP trên phần 

mềm PEST [8]. 

- Bước 3 (Chọn lúc 20 tuần tuổi và ghép gia 

đình): Trong giai đoạn từ 8 tuần tuổi đến 20 tuần 

tuổi đàn v t được cho ăn hạn chế về khối lượng 

thức ăn. Kết thúc 20 tuần tuổi tiến hành chọn lọc 

lần thứ 3, tiến hành cân khối lượng từng cá thể. 

Chỉ tiêu chọn lọc vào thời điểm này chủ yếu là dựa 

vào đặc điểm ngoại hình, loại bỏ những cá thể có 

khuyết tật về chân, mỏ, cánh và những cá thể có 

khối lượng nhỏ hơn so với trung bình của đàn. 

Những cá thể v t được chọn được chuyển lên khu 

chuồng theo dõi năng suất trứng và bắt đầu theo 

dõi sản lượng trứng của từng cá thể đến hết 20 

tuần đẻ, lấy trứng giống ấp nở cho thế hệ sau.  
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Phương pháp nhân giống: Nhân theo dòng 

khép kín, ghép gia đình theo sơ đồ luân chuyển 

trống để tránh cận huyết. 

2.3.3. Phương pháp chọn tạo dòng mái 

Tính trạng chọn lọc mục tiêu: Năng suất trứng 

20 tuần đẻ, tính trạng bình ổn là khối lượng cơ thể 

8 tuần tuổi, kết hợp chọn lọc ngoại hình. Kết quả 

có so sánh với đàn đối chứng (không được chọn 

lọc). Các bước chọn lọc: 

- Bước 1 (Chọn lọc lấy trứng giống ấp nở, 

chọn lúc 1 ngày tuổi): Căn cứ vào giá tr  giống ước 

lượng của tính trạng năng suất trứng 20 tuần đẻ 

của từng cá thể trong từng gia đình (50 gia 

đình/thế hệ), kết hợp xem xét khối lượng trứng 

bình quân tuần đẻ 19 - 20 không nhỏ hơn X-1,5σ, 

lấy trứng giống để ấp nở bằng khay ấp nở cá thể. 

V t mới nở được chọn lọc theo đặc điểm ngoại 

hình, màu lông vàng nhạt có đốm đen ở đỉnh đầu, 

lưng và đuôi. Loại bỏ những con có khuyết tật về 

mỏ, chân, hở rốn, màu lông không đặc trưng và 

những cá thể quá bé. Những con được chọn sẽ 

được đánh số cá thể vào cánh để theo dõi gia phả. 

- Bước 2 (Chọn lọc lúc 8 tuần tuổi): Đàn v t 

được nuôi ăn hạn chế theo quy trình giống đến 8 

tuần tuổi. Trong quá trình theo dõi tỷ lệ nuôi sống, 

tiêu tốn thức ăn và tình hình cảm nhiễm bệnh tật. 

Kết thúc 8 tuần tuổi tiến hành cân khối lượng cơ 

thể từng cá thể. Chọn lên hậu b  những cá thể có 

khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi không thấp hơn X-

1,5σ. Chọn chặt chẽ ngoại hình đặc trưng cho 

dòng mái (đầu thon nhỏ, mình thon gọn), không 

được có các d  tật...    

- Bước 3 (Chọn lúc 20 tuần tuổi  và ghép gia 

đình): Trong giai đoạn từ 8 tuần tuổi đến 20 tuần 

tuổi đàn v t được ăn hạn chế về khối lượng thức ăn. 

Kết thúc 20 tuần tuổi tiến hành chọn lọc lần thứ 3, 

tiến hành cân khối lượng từng cá thể. Chỉ tiêu chọn 

lọc vào thời điểm này chủ yếu là dựa vào đặc điểm 

ngoại hình, loại bỏ những cá thể có khuyết tật về 

chân, mỏ, cánh và những cá thể có khối lượng quá 

bé so với trung bình của đàn. Những cá thể v t được 

chọn sẽ được chuyển luôn sang khu chuồng theo 

dõi năng suất trứng và bắt đầu theo dõi sản lượng 

trứng của từng cá thể đến hết 20 tuần đẻ. Lấy trứng 

giống ấp nở cho thế hệ tiếp theo. 

2.3.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu thu được trong quá trình theo dõi 

thí nghiệm được xử lý bằng các phần mềm Minitab 

16.1 để tính các giá tr  trung bình của các tính 

trạng theo dõi. Sử dụng phần mềm PEST [8], VCE 

[9], MTDFREML để tính hệ số di truyền tính 

trạng chọn lọc. 

3. KẾT QUÂ NGHIÊN CỨU VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Chọn lọc nâng cao khối lượng cơ thể v t dòng 

trống ĐX15.1 

3.1.1. Một số tham số di truyền về khối lượng cơ thể 

Một số tham số di truyền của v t dòng trống 

được trình bày ở bảng 2. 

Bảng 2. Hệ số di truyền, tương quan di truyền và tương quan kiểu hình của khối lượng cơ thể  

v t dòng trống ĐX15.1 

Thế hệ  1 ngày tuổi 4 tuần tuổi 7 tuần tuổi 

Thế hệ 1 1 ngày tuổi 0,41 ± 0,06 0,61 ± 0,12 0,52 ± 0,11 

4 tuần tuổi 0,17 0,20 ± 0,04 0,68 ± 0,11 

7 tuần tuổi 0,17 0,51 0,26 ± 0,05 

Thế hệ 2 1 ngày tuổi 0,36 ± 0,05 0,48 ± 0,13 0,48 ± 0,18 

4 tuần tuổi 0,14 0,19 ± 0,04 0,92 ± 0,10 

7 tuần tuổi 0,13 0,61 0,16 ± 0,04 

Thế hệ 3 1 ngày tuổi 0,30 ± 0,05 0,45 ± 0,12 0,46 ± 0,12 

4 tuần tuổi 0,13 0,17 ± 0,03 0,76 ± 0,10 

7 tuần tuổi 0,13 0,46 0,14 ± 0,04 

Ghi chú: Các phần tử đường chéo là hệ số di truyền (h2 ± SE), các phần tử phía trên đường chéo là hệ số tương 

quan di truyền (rA ± SE), các phần tử phía dưới đường chéo là hệ số tương quan kiểu hình. 
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Kết quả ở bảng 2 cho thấy, hệ số tương quan 

di truyền về khối lượng cơ thể giữa các lứa tuổi 

đều ở mức độ chặt chẽ 0,52 - 0,68. Hệ số tương 

quan kiểu hình của khối lượng cơ thể giữa các lứa 

tuổi đạt được ở mức độ thấp hơn 0,17 - 0,51. Hệ số 

di truyền tính trạng khối lượng 7 tuần tuổi ở thế hệ 

1, thế hệ 2 và 3 tương ứng là: 0,26; 0,16; 0,14. Nhìn 

chung, mức độ giá tr  của hệ số di truyền của khối 

lượng cơ thể v t ước tính được là phù hợp với phạm 

vi giá tr  hệ số di truyền mà các nghiên cứu ở trong 

và ngoài nước thường đạt được. Đồng thời, hệ số di 

truyền về khối lượng ước tính được trong nghiên cứu 

này có xu hướng giảm dần qua các thế hệ chọn lọc, 

điều này do mức độ ổn đ nh của đàn giống sau mỗi 

thế hệ chọn lọc đã làm giảm mức độ biến động di 

truyền, do đó làm giảm phương sai di truyền. Theo 

Pingel (1990) [10], hệ số di truyền khối lượng cơ thể 

49 ngày tuổi v t Bắc Kinh là 0,29. Nghiên cứu của 

Stasko (1985) [11] trên v t Bắc Kinh có hệ số di 

truyền về khối lượng cơ thể ở v t trống lúc 4 tuần tuổi 

là 0,64 và v t mái là 0,43. Nghiên cứu của Akbar và 

Turk (2008) [12] cho thấy, hệ số di truyền tính trạng 

khối lượng cơ thể của v t chuyên th t 49 ngày tuổi 

dao động từ 0,20 - 0,41. Khối lượng cơ thể 49 ngày 

tuổi của dòng trống V5 có hệ số di truyền 0,21 - 0,39 

[13]. Hệ số di truyền khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi 

của v t CV. Super M là 0,55 [14]. Theo Dương Xuân 

Tuyển và cs (2006) [15], khối lượng cơ thể 49 ngày 

tuổi dòng trống V2 có hệ số di truyền 0,21 - 0,30. 

Trong khi đó, nghiên cứu của Nguyễn Văn Duy 

(2012) [16] cho thấy, v t MT1 chọn lọc theo hướng 

tăng khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi có hệ số di truyền 

là 0,31 - 0,61. 

3.1.2. Khối lượng cơ thể v t dòng trống ĐX15.1 qua 

các thế hệ ở 7 tuần tuổi 

Khối lượng cơ thể v t dòng trống được thể 

hiện qua bảng 3. 

Bảng 3. Khối lượng v t dòng trống ĐX15.1 qua các thế hệ (g/con) 

Tuần 

tuổi 

TSTK Thế hệ xuất phát Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 

Trống Mái Trống Mái Trống Mái Trống Mái 

1 ngày 

tuổi 

n 176 882 510 973 446 1047 506 1025 

Mean 52,76c 52,44c 52,60c 51,96c 56,62a 54,74a 54,03b 53,11b 

SE 0,54 0,48 0,20 0,15 0,25 0,16 0,18 0,18 

4 tuần 

tuổi 

n 165 879 436 752 355 800 487 990 

Mean 1.148,07d 1.125,86d 1.229,07c 1.193,27c 1.326,10b 1.246,50b 1.473,81a 1.304,09a 

SE 7,44 3,21 7,16 5,47 6,72 5,20 6,55 4,55 

7 tuần 

tuổi 

n 147 787 419 721 261 631 469 865 

Mean 2.437,76d 2.368,53d 2.494,26c 2.443,45c 2.609,72b 2.553,37b 2.754,32a 2.605,63a 

SE 6,52 5,39 6,64 5,21 6,27 5,41 7,20 4,97 

Ghi chú: Trong cùng một hàng khi xét theo giới tính, các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê p 

<0,05; TSTK: Tham số thống kê; n: số lượng mẫu theo dõi; Mean: giá tr  trung bình; SE: sai số của số trung bình. 

Kết quả ở bảng 3 cho thấy, khối lượng v t 

trống lúc 1 ngày tuổi đạt từ 52,60 - 56,62 g/con; 

1.148,07 - 1.326,10 g/con ở 4 tuần tuổi và 2.437,76 - 

2.754,32 g/con lúc 7 tuần tuổi, lúc 7 tuần tuổi khối 

lượng cơ thể v t ở thế hệ 3 cao hơn rõ rệt so với thế 

hệ xuất phát (p<0,05) là 313,56 g/con, tương 

đương với 12,98%. Khối lượng cơ thể v t mái 

ĐX15.1 lúc 1 ngày tuổi từ 51,96 - 54,74 g/con 

(p<0,05), ở 4 tuần tuổi v t mái ĐX15.1 có khối 

lượng cơ thể từ 1.125,86 - 1.284,09 g/con (p<0,05), 

ở 7 tuần tuổi khối lượng cơ thể v t mái ĐX15.1 từ 

2.368,53 - 2.605,63 g/con (p<0,05), so với thế hệ 

xuất phát, khối lượng cơ thể v t mái lúc 7 tuần tuổi 

ở thế hệ 3 đã cao hơn 237,1 g/con, tương đương 

với 10,01%. Nghiên cứu của Vương Th  Lan Anh và 

cs (2019) [17] về khả năng sản xuất của v t biển 15 

- Đại Xuyên nuôi thương phẩm trong môi trường 

nước ngọt và nước mặn cho thấy, khối lượng con 
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trống ở 1 ngày tuổi, 4 và 7 tuần tuổi đạt 52,10; 

1.131,53 và 2.279,98 g/con với môi trường nước 

ngọt và 52,12; 1.067,04 và 2.159,41 g/con với môi 

trường nước mặn. Khối lượng v t mái lúc 1 ngày 

tuổi, 4 và 7 tuần tuổi đạt 52,02; 1082,55 và 2.169,09 

g/con với môi trường nước ngọt; trong môi trường 

nước mặn khối lượng lần lượt là 52,07; 1005,96 và 

2.086,04 g/con. Như vậy, khối lượng v t mái 

ĐX15.1 sau 3 thế hệ chọn lọc có khối lượng lúc 1 

ngày tuổi tại thế hệ xuất phát là tương đương với 

nghiên cứu trên, đến thế hệ 3 tất cả các thời điểm 

lúc 1 ngày tuổi, 4 và 7 tuần tuổi đều cao hơn rõ rệt. 

Khối lượng cơ thể lúc 7 tuần tuổi là chỉ tiêu 

chọn lọc để cải thiện khả năng sinh trưởng của 

dòng trống ĐX15.1. Vì vậy, khối lượng cơ thể v t 

tăng lên qua các thế hệ chọn lọc được nêu trên là 

bằng chứng rõ rệt về kết quả chọn lọc theo mô 

hình con vật phương pháp bằng BLUP trong 

nghiên cứu này. Một số nghiên cứu ở trong và 

ngoài nước về chọn lọc theo hướng tăng khối 

lượng cơ thể cũng đạt được các kết quả tương tự, 

như nghiên cứu của Dean (2005) [18] về hiệu quả 

chọn lọc nâng cao khối lượng cơ thể của v t Pekin 

đạt được là khá tốt, qua 6 thế hệ chọn lọc, khối 

lượng cơ thể tăng được 327 g đối với v t trống và 

277 g đối với v t mái. Nghiên cứu của Antoine 

(2009) [19] về chọn lọc v t Bắc Kinh theo hướng 

tăng khối lượng cơ thể cho thấy, khối lượng cơ thể 

ở 7 tuần tuổi của v t không được chọn lọc ở v t 

trống và v t mái tương ứng là 3,06 và 2,72 kg/con, 

trong khi đó khối lượng cơ thể của v t được chọn 

lọc của v t trống và mái tương ứng là 3,70 và 

3,29kg/con. Nghiên cứu của Dương Xuân Tuyển 

và cs (2011) [20] cho biết, v t CV. Super M dòng 

V12 được chọn lọc qua 6 thế hệ, khối lượng cơ thể 

tăng từ 3.019,7 g/con ở thế hệ xuất phát lên 

3.245,9 g/con ở thế hệ 5 và có sự sai khác về khối 

lượng cơ thể qua ở các thế hệ chọn lọc, mức tăng 

là 226 g/con, tương đương với 7,5%. Theo Nguyễn 

Văn Duy (2012) [16], v t MT1 chọn lọc theo hướng 

tăng khối lượng cơ thể lúc 7 tuần tuổi đạt cao nhất 

ở thế hệ 4 là 3.116,20 g/con so với thế hệ xuất phát 

chỉ là 2.818,50 g/con, mức tăng là 298 g/con, 

tương đương với 10,6%. 

3.1.3. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng v t 

ĐX15.1 qua các thế hệ  

Các số liệu theo dõi mức tiêu thụ thức ăn, 

tăng khối lượng và tiêu tốn thức ăn cho mỗi kg 

tăng khối lượng chung cho v t trống và v t mái 

ĐX15.1 qua 4 thế hệ được thể hiện trong bảng 4. 

Bảng 4. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng của v t ĐXĐX15.1 qua 4 thế hệ 

Thế 

hệ 
n Chỉ tiêu theo dõi 

1 ngày - 4 

tuần tuổi 

5 - 7 tuần 

tuổi 

1 ngày tuổi - 

7 tuần tuổi 

Xuất 

phát 

 Tiêu thụ thức ăn (g/con/ngày) 63,32 197,30 120,74 

934 Tăng khối lượng (g/con/ngày) 38,46 59,53 47,49 

 Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng (kg) 1,65 3,31 2,54 

1 

 Tiêu thụ thức ăn (g/con/ngày) 67,75 197,62 123,48 

1.140 Tăng khối lượng (g/con/ngày) 41,22 59,80 49,18 

 Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng (kg) 1,64 3,30 2,51 

2 

 Tiêu thụ thức ăn (g/con/ngày) 70,72 203,38 127,55 

892 Tăng khối lượng (g/con/ngày) 43,42 61,85 51,32 

 Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng (kg) 1,63 3,29 2,49 

3 

 Tiêu thụ thức ăn (g/con/ngày) 68,54 189,76 120,06 

1334 Tăng khối lượng (g/con/ngày) 45,55 62,00 52,60 

 Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng (kg) 1,50 3,06 2,28 

Ghi chú: n là số lượng v t trong đàn, các số liệu trong bảng là giá tr  trung bình của cả đàn theo dõi. 
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Kết quả ở bảng 4 cho thấy, mức tiêu thụ thức 

ăn và mức tăng khối lượng tăng dần qua các thế hệ 

chọn lọc. Ngược lại, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối 

lượng lại giảm dần qua các thế hệ chọn lọc, giai 

đoạn từ 1 ngày tuổi đến 7 tuần tuổi tiêu tốn thức 

ăn/kg tăng khối giảm từ 2,54 kg ở thế hệ xuất 

phát, xuống còn 2,28 kg ở thế hệ 3. Mức tiêu tốn 

thức ăn của ĐX15.1 là tương đương so với nghiên 

cứu của Mai Hương Thu (2015) [7], tiêu tốn thức 

ăn v t biển 15 - Đại Xuyên giai đoạn 1 ngày tuổi 

đến 8, 9 tuần tuổi đạt 2,67 và 2,88 kg/kg tăng khối 

lượng. Theo Vương Th  Lan Anh và cs (2019) [17], 

v t biển 15 - Đại Xuyên nuôi trong môi trường nước 

ngọt tiêu tốn thức ăn giai đoạn 1 ngày tuổi đến 8 

tuần tuổi đạt 2,50 kg/kg tăng khối lượng, khi nuôi 

trong môi trường nước mặn đạt 2,56 kg/kg tăng 

khối lượng; giai đoạn 1 ngày tuổi đến 9 tuần tuổi, 

tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng trong môi 

trường nước ngọt và nước mặn lần lượt là 2,59 và 

2,68 kg. 

So sánh mức tiêu tốn thức ăn qua các thế hệ, 

có thể nhận thấy chọn lọc đã làm tăng khối lượng 

cơ thể lúc 7 tuần tuổi, đồng thời cũng làm giảm 

tiêu tốn thức ăn/kg. Điều này phù hợp với quy luật 

về mối quan hệ giữa sinh trưởng và tiêu tốn thức 

ăn của vật nuôi nói chung và v t nói riêng. 

3.1.4. Tỷ lệ đẻ và năng suất trứng của v t ĐX15.1 

qua 4 thế hệ 

Kết quả theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của 

v t dòng mái ĐX15.1 được thể hiện ở bảng 5. 

Bảng 5. Một số chỉ tiêu sinh sản của v t dòng trống ĐX15.1 qua các thế hệ 

Chỉ tiêu Thế hệ xuất phát Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 

Tuổi đẻ (ngày) 156 154 155 152 

Tỷ lệ đẻ (%) 61,14 61,27 60,95 61,28 

Năng suất trứng (quả/mái/52 tuần đẻ) 222,56a 223,01a 221,87a 222,04a 

Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng (kg) 3,26 3,24 3,28 3,23 

Kết quả ở bảng 5 cho thấy, tỷ lệ đẻ của v t 

ĐX15.1 đạt từ 60,95 - 61,28%, năng suất trứng 

tương ứng 221,87 - 223,01 quả/mái/52 tuần đẻ, 

tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng từ 3,23 - 3,28 kg. Khi 

tiến hành chọn lọc nâng cao khối lượng cơ thể trên 

v t CV. Super M dòng T5, năng suất trứng ở thế hệ 

1 và 2 của dòng v t này vẫn đạt 231,4 - 232,2 

quả/mái/42 tuần đẻ, tỷ lệ đẻ trung bình đạt 72,12 - 

75,5% [14]. Theo Nguyễn Văn Duy (2012) [16], v t 

MT1 qua 5 thế hệ chọn lọc có tỷ lệ đẻ trung bình 

là 68,37 - 68,92%, năng suất trứng là 201,02 - 202,63 

quả/mái/42 tuần đẻ, v t MT1 qua 5 thế hệ chọn 

lọc tăng khối lượng cơ thể thì năng suất trứng vẫn 

được ổn đ nh. 

3.2. Chọn lọc nâng cao năng suất trứng v t dòng 

mái ĐX15.2 

3.2.1. Tham số di truyền khối lượng cơ thể v t lúc 8 

tuần tuổi và năng suất trứng sau 20 tuần đẻ 

Hệ số di truyền, hệ số tương quan di truyền và 

hệ số tương quan kiểu hình của các thế hệ được 

trình bày trong bảng 6. 

Kết quả ở bảng 6 cho thấy, hệ số di truyền về 

khối lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi và năng suất 

trứng/20 tuần đẻ ở thế hệ thứ 1, 2 và 3 giảm từ 0,28 - 

0,11 và 0,37 - 0,21. Mối tương quan giữa khối lượng 

cơ thể lúc 8 tuần tuổi và năng suất trứng/20 tuần đẻ 

ở các thế hệ có hệ số tương quan di truyền âm không 

chặt chẽ (từ -0,002 đến -0,21). Hệ số tương quan kiểu 

hình giữa hai tính trạng này cũng ở mức rất thấp 

(0,05 ở thế hệ 1; 0,01 ở thế hệ 2 và 0,006 ở thế hệ 3). 

Nhìn chung, mức độ giá tr  của hệ số di truyền về 

khối lượng cơ thể v t lúc 8 tuần tuổi qua các thế hệ 

ở mức thấp và trong phạm vi giá tr  hệ số di truyền 

mà các nghiên cứu thường đạt được. Theo Thuy 

Thi Le và cs (1998) [21], dòng V1 v t CV Super M 

nuôi ở nước ta có hệ số di truyền khối lượng cơ thể 

lúc 8 và 24 tuần tuổi lần lượt là 0,104 và 0,128. Hệ 

số di truyền về khối lượng cơ thể của v t CV. Super 

M ở 8 tuần tuổi là 0,218 - 0,266 [22]. 
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Bảng 6. Các tham số di truyền về khối lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi và năng suất trứng/20 tuần đẻ  

của v t ĐX15.2 

Thế hệ 
Chỉ tiêu 

Khối lượng cơ thể 8 

tuần tuổi 

Năng suất trứng/20 

tuần đẻ 

1 Khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi 0,28 ± 0,08 -0,002 ± 0,029 

Năng suất trứng/20 tuần đẻ 0,05 0,37 ± 0,10 

2 Khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi 0,13 ± 0,08 -0,21 ± 0,10 

Năng suất trứng/20 tuần đẻ 0,01 0,27 ± 0,09 

3 Khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi 0,11 ± 0,06 -0,20 ± 0,10 

Năng suất trứng/20 tuần đẻ 0,03 0,21 ± 0,08 

Ghi chú: Các phần tử đường chéo là hệ số di truyền (h2 ± SE), các phần tử phía trên đường chéo là hệ số tương 

quan di truyền (rA ± SE), các phần tử phía dưới đường chéo là hệ số tương quan kiểu hình. 

Theo Lin và cs (2016) [23], hệ số di truyền về 

năng suất trứng ước tính được từ 304 v t mái thuộc 

giống Shan Ma bằng phương pháp REML có giá tr  

ở mức trung bình từ 0,38 - 0,43. Hệ số di truyền 

ước tính bằng phương pháp phân tích phương sai 

các dữ liệu ch  em cùng bố khác mẹ đối với 2 dòng 

v t Alabio và Mojosari có giá tr  dao động trong 

khoảng 0,30 tới 0,46 [24]. Theo Nguyễn Văn Duy 

(2012) [16], hệ số di truyền ước tính được đối với năng 

suất trứng sau 14 tuần đẻ của các dòng v t MT2 là 0,10 

- 0,20.  Hệ số di truyền về năng suất trứng/14 tuần 

đẻ của v t MT2 giảm dần qua các thế hệ chọn lọc 

từ 0,20 (ở thế hệ 1) xuống còn 0,10 (ở thế hệ 4).  

3.2.2. Tỷ lệ đẻ và năng suất trứng trong 20 tuần đẻ 

của v t ĐX15.2 qua các thế hệ chọn lọc 

Tỷ lệ đẻ, năng suất trứng trong 20 tuần đẻ của v t 

ĐX15.2 qua các thế hệ được trình bày ở bảng 7. 

Bảng 7. So sánh tỷ lệ đẻ, năng suất trứng/20 tuần đẻ của v t ĐX15.2 qua các thế hệ 

Thế hệ 

Tỷ lệ đẻ trung bình 

trong 20 tuần đẻ (%) 

Năng suất trứng 

(quả/mái/20 tuần đẻ) 

Tiêu tốn thức ăn/10 quả 

trứng (kg) 

n Mean SE n Mean  SE n Mean SE 

Xuất phát 300 74,25d 0,28 300 103,95d 1,28 300 3,55 1,25 

1 300 77,45c 0,27 300 108,43c 1,27 300 3,00 0,80 

2 300 78,65b 0,25 300 110,11b 1,21 300 2,99 0,82 

3 303 81,39a 0,23 303 113,95a 1,16 303 2,99 0,67 

Ghi chú: Các giá tr  trung bình trên cùng cột mang các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05); n: số lượng mẫu theo dõi; Mean: giá tr  trung bình; SE: sai số của số trung bình.  

Tỷ lệ đẻ trung bình trong 20 tuần đẻ của thế 

hệ xuất phát là 74,25%; thế hệ 1 là 77,45%; thế hệ 2 

là 78,65% và thế hệ 3 là 81,39% (p<0,05) (Bảng 7). 

Năng suất trứng sau 20 tuần đẻ đạt cao nhất ở thế 

hệ 3 (113,95 quả/mái), thế hệ 2 năng suất trứng là 

110,11 quả/mái, tiếp đến là thế hệ 1 (108,43 

quả/mái) và thấp nhất là thế hệ xuất phát (103,95 

quả/mái) (p<0,05). Như vậy, sau 4 thế hệ chọn lọc, 

hiệu quả chọn giống nhằm nâng cao năng suất 

trứng đối với dòng ĐX15.2 cho thấy, năng suất 

trứng thế hệ 3 so với thế hệ xuất phát cao hơn 10 

quả trứng, tương đương 9,62%. Nếu tính toán theo 

lý thuyết, với hệ số di truyền năng suất trứng/20 

tuần đẻ của thế hệ 1, thế hệ 2 và thế hệ 3 tương ứng 

là 0,37; 0,27 và 0,21, hiệu quả chọn lọc đạt được ở thế 

hệ 1, 2 và 3 tương ứng là 4,48; 3,5 và 3,84 quả/mái/20 

tuần đẻ. Kết quả này tương đương với kết quả thực 

tế chọn lọc sau 4 thế hệ mang lại của Nguyễn Văn 

Duy (2012) [16], đã nghiên cứu chọn lọc v t MT12 

qua 4 thế hệ, hiệu quả chọn lọc thu được là 1,06 - 

2,57 quả/mái/14 tuần đẻ. Có thể do thời gian theo 

dõi ngắn hơn nên hiệu quả chọn lọc trong trường 

hợp này thấp hơn so với v t ĐX15.2. 
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Kết quả ở bảng 7 cho thấy, tiêu tốn thức ăn/10 

quả trứng trung bình trong 20 tuần đẻ của v t 

ĐX15.2 giảm từ 3,55 kg xuống còn 2,99 kg. Kết 

quả này cho thấy, việc chọn lọc tăng năng suất 

trứng đã làm giảm tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng 

của v t ĐX15.2, điều này hoàn toàn phù hợp với quy 

luật chung. Theo Nguyễn Văn Duy và cs (2016) [5], 

v t biển - 15 Đại Xuyên có mức tiêu tốn thức ăn/10 

quả trứng qua 2 thế hệ lần lượt là 3,77 và 3,67 kg. 

Nghiên cứu của Vương Th  Lan Anh và cs (2018) [4] 

về khả năng sản xuất của đàn hạt nhân giống v t biển 

15 - Đại Xuyên cho thấy, tiêu tốn thức ăn/10 quả 

trứng trong khoảng 3,38 - 3,5 kg. Nghiên cứu của Lê 

Th  Mai Hoa và cs (2018) [6] về hiệu quả kinh tế của 

mô hình chăn nuôi v t biển 15 - Đại Xuyên sinh sản 

cho thấy, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng được nuôi ở 

tỉnh Ninh Bình, Quảng Ninh và thành phố Hải 

Phòng tại vụ xuân hè và thu đông, tiêu tốn hết 3,37 - 

3,49 kg và 3,46 - 3,51 kg thức ăn/10 quả trứng. Như 

vậy, v t ĐX15.2 qua 4 thế hệ chọn lọc có tiêu tốn thức 

ăn/10 quả trứng thấp hơn các nghiên cứu này. Theo 

Nguyễn Văn Duy (2012) [16], v t MT2 việc chọn lọc 

tăng năng suất trứng qua các thế hệ đã làm giảm tiêu 

tốn thức ăn/10 quả trứng của v t MT2, từ 3,97 kg 

(thế hệ xuất phát) còn 3,90 kg (thế hệ 4). 

3.2.3. Tỷ lệ đẻ và năng suất trứng v t ĐX15.2 đến 

52 tuần đẻ 

Tỷ lệ đẻ và năng suất trứng của v t ĐX15.2 theo 

dõi hết tuần đẻ 52 và được trình bày trong bảng 8. 

Bảng 8. Tỷ lệ đẻ, năng suất trứng của v t ĐX15.2 qua các thế hệ và với đàn đối chứng 

Chỉ tiêu 
Thế hệ 

Đàn chọn lọc Đàn đối chứng 

n Mean ± SE n Mean ± SE 

Tỷ lệ đẻ trung 

bình (%) 

Xuất phát 297 68,76d 1,09 118 65,05a 2,62 

1 298 70,59c 0,97 119 65,23a 2,05 

2 298 71,20b 0,87 120 64,94a 1,54 

3 296 72,27a 0,82 119 65,48a 1,06 

Năng suất 

trứng 

(quả/mái/52 

tuần đẻ) 

Xuất phát 297 250,27d 2,04 118 236,78a 1,78 

1 298 256,93c 1,97 119 237,44a 2,01 

2 298 259,18b 1,92 120 236,38a 2,23 

3 296 263,07a 1,77 119 238,35a 2,34 

Ghi chú: Các giá tr  trung bình trên cùng cột mang các chữ a, b, c khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05); n: số lượng mẫu theo dõi; Mean: giá tr  trung bình; SE: sai số của số trung bình. 

Kết quả ở bảng 8 cho thấy, tỷ lệ đẻ của thế hệ 

1 tăng cao hơn 1,83% so với thế hệ xuất phát 

(p<0,05), tỷ lệ đẻ của thế hệ 2 tăng cao hơn 2,45% 

(p<0,05), thế hệ 3 có tỷ lệ đẻ cao hơn là 2,51%  

(p<0,05). So sánh năng suất trứng/52 tuần đẻ của 

các thế hệ cho thấy, thế hệ 1, 2 và 3 có năng suất 

trứng cao hơn thế hệ xuất phát là 6,66; 8,91 và 12,8 

quả/mái (tương ứng 2,66%; 3,56% và 10,51%, p<0,05). 

Như vậy, chọn lọc theo giá tr  giống về năng suất 

trứng của v t ĐX15.2 qua các thế hệ đã có tác dụng 

nâng cao tỷ lệ đẻ và năng suất trứng/52 tuần đẻ. 

Năng suất trứng/52 tuần đẻ của v t ĐX15.2 là cao 

hơn so với kết quả nghiên cứu của Vương Th  Lan 

Anh và cs (2018) [4], khi đánh giá khả năng sản 

xuất của đàn hạt nhân v t biển 15 - Đại Xuyên với 

năng suất trứng/52 tuần đẻ 239,51 - 244,43 quả. 

Bảng 8 cho thấy, tỷ lệ đẻ và năng suất trứng 

của đàn chọn lọc vượt trội hơn so với đàn đối 

chứng (không chọn lọc), tỷ lệ đẻ của đàn đối 

chứng chỉ đạt từ 64,94 - 65,48%, không có sự sai 

khác về tỷ lệ đẻ ở 4 thế hệ (p>0,05), nhưng đàn 

chọn lọc tăng từ 68,76% ở thế hệ xuất phát lên 

72,27% ở thế hệ 3 (p<0,05). Năng suất trứng tương 

ứng đạt từ 236,38 - 238,35 quả/mái/52 tuần đẻ, đàn 

chọn lọc năng suất trứng tăng từ 250,27 lên 263,07 

quả/mái/52 tuần đẻ, so sánh năng suất trứng của 

đàn chọn lọc tăng so với đàn đối chứng là 11,29%. 

3.2.4. Chất lượng trứng v t ĐX15.2 qua 3 thế hệ 

Kết quả khảo sát chất lượng trứng v t ĐX15.2 

qua các thế hệ được trình bày trong bảng 9. 
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Bảng 9. Chất lượng trứng của ĐX15.2 qua các thế hệ (n = 35) 

Chỉ tiêu theo dõi 
Thế hệ xuất phát Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 

Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE 

Khối lượng trứng (g) 83,70 0,56 83,61 0,64 82,30 0,65 82,76 0,53 

Chỉ số hình dạng 1,42c 0,02 1,41c 0,01 1,48a 0,02 1,44b 0,01 

Tỷ lệ lòng đỏ (%) 31,16b 0,42 31,39b 0,52 33,56a 0,56 32,82a 0,45 

Tỷ lệ lòng trắng (%) 57,02 0,59 57,15 0,52 55,36 0,75 56,05 0,55 

Tỷ lệ vỏ (%) 11,83 0,45 11,46 0,15 11,09 0,36 11,13 0,40 

Chỉ số lòng trắng 0,10b 0,004 0,11a 0,003 0,12a 0,002 0,11a 0,003 

Chỉ số lòng đỏ 0,45 0,01 0,46 0,01 0,46 0,00 0,45 0,01 

Đơn v  Haugh 93,40 1,44 93,83 1,52 92,51 1,23 93,471 1,13 

Ghi chú: Các giá tr  trung bình trên cùng hàng mang các chữ a, b, c khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05); n: số lượng mẫu theo dõi; Mean: giá tr  trung bình; SE: sai số của số trung bình. 

Khối lượng trứng v t ĐX15.2 trung bình qua 

các thế hệ là 83,20 g/quả, tương đương với khối 

lượng trứng v t ĐX15.1 là 83,35g/quả. So sánh với 

một số nghiên cứu về khối lượng trứng v t biển 15 - 

Đại Xuyên cũng có kết quả tương đương. Nghiên 

cứu của Mai Hương Thu (2015) [7] về một số đặc 

điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của v t biển 

15 - Đại Xuyên cho thấy, khối lượng trứng ở thế hệ 

xuất phát và thế hệ 1 lần lượt là 82,40 và 83,29 

g/quả; Lê Th  Mai Hoa và cs (2018) [6] nghiên cứu 

về hiệu quả kinh tế của mô hình chăn nuôi giống v t 

biển15 - Đại Xuyên tại các tỉnh Quảng Ninh, Ninh 

Bình,  thành phố Hải Phòng, với 2 vụ xuân - hè và 

thu - đông cho thấy, khối lượng trứng lần lượt là 

82,57 và 84,97; 82,9 và 84,15; 83,89 và 83,67 g/quả; 

Vương Th  Lan Anh và cs (2018) [4] nghiên cứu về 

đàn hạt nhân v t biển 15 - Đại Xuyên qua 3 thế hệ 

theo dõi có khối lượng trứng là 81,89 g/quả. 

Kết quả ở bảng 9 cho thấy, các chỉ số như đơn 

v  Haugh, màu lòng đỏ và tỷ lệ vỏ qua các thế hệ 

chọn lọc đều có chỉ số cao và đều đạt tiêu chuẩn 

trứng giống.  

3.2.5. Một số chỉ tiêu ấp nở của trứng v t ĐX15.2 

Kết quả theo dõi 5 đợt ấp nở trứng của v t 

ĐX15.2 qua các thế hệ được thể hiện ở bảng 10. 

Bảng 10. Kết quả ấp nở của v t ĐX15.2 qua các thế hệ 

Chỉ tiêu theo dõi Xuất phát Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 

Số trứng ấp (quả) 2.500 2.500 2.500 2.500 

Số trứng có phôi (quả) 2.316 2.307 2.332 2.351 

Tỷ lệ trứng có phôi (%) 92,64 92,28 93,28 94,04 

Số v t con nở ra (con) 2.057 2.066 2.087 2.118 

Tỷ lệ nở/trứng có phôi (%) 88,82 89,55 89,49 90,09 

Tỷ lệ nở/trứng ấp (%) 82,28 82,64 83,48 84,72 

Số v t con loại 1 (con) 1.966 1.974 2.012 2.024 

Tỷ lệ v t con loại 1/trứng có phôi (%) 84,89 85,57 86,28 86,09 

Tỷ lệ v t con loại 1/trứng ấp (%) 78,64 78,96 80,48 80,96 

Bảng 10 cho thấy, tỷ lệ trứng có phôi dao 

động trong khoảng 92,28 - 93,28%. Tỷ lệ nở/trứng 

có phôi dao động trong khoảng 88,82 - 90,09%. Tỷ 

lệ nở/trứng ấp dao động trong khoảng 82,28 - 

84,72%. Tỷ lệ v t con loại 1/trứng có phôi dao động 

trong khoảng 84,89 - 86,28%. Tỷ lệ v t con loại 

1/trứng ấp dao động trong khoảng 78,64 - 80,96%. 

Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p>0,05) về các tỷ lệ trên khi so sánh giữa các thế 
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hệ chọn lọc. Kết quả này tương đương với kết quả 

nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng và cs (2011a) 

[25], theo đó, ở v t đốm tỷ lệ trứng có phôi là 

95,06%, tỷ lệ trứng nở/trứng có phôi là 87,13%, tỷ lệ 

trứng nở/trứng ấp là 82,82% và tỷ lệ con loại 1 là 

93,24%. Theo Đặng Vũ Hòa (2015) [26], tỷ lệ trứng 

có phôi của v t đốm là 93,57%, tỷ lệ trứng nở/trứng 

có phôi là 83,43%, tỷ lệ trứng nở/trứng ấp là 

78,07%, tỷ lệ v t loại 1/số v t nở là 95,94%, tỷ lệ 

trứng có phôi của v t PT là 90,85%, tỷ lệ nở/tổng 

trứng có phôi là 84,52%, tỷ lệ nở/tổng trứng ấp là 

76,79%. Nghiên cứu của Vương Th  Lan Anh và cs 

(2018) [4] trên v t biển 15 - Đại Xuyên cho thấy, tỷ 

lệ trứng có phôi đạt 96,15%, tỷ lệ v t con nở 

ra/trứng có phôi đạt 82,51%, tỷ lệ v t con nở 

ra/tổng số trứng vào ấp đạt 79,33%, tỷ lệ v t con 

loại 1/số v t con nở ra đạt trên 96,27%. 

3.2.6. Khối lượng cơ thể v t ĐX15.2 qua các tuần 

tuổi 

Kết quả theo dõi khối lượng v t ĐX15.2 qua 

các thế hệ được trình bày trong bảng 11. 

Bảng 11. Khối lượng cơ thể v t dòng mái ĐXĐX15.2 qua các thế hệ (g/con) 

Tuần 

tuổi 

TSTK Thế hệ xuất phát Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 

Trống Mái Trống Mái Trống Mái Trống Mái 

1 

ngày 

tuổi 

n 151 623 494 1.029 442 979 530 1.007 

Mean 53,55a 52,47a 52,01c 51,33c 52,76b 51,91c 52,32c 52,05b 

SE 0,25 0,15 0,21 0,13 0,20 0,15 0,18 0,12 

4 

tuần 

tuổi 

n 143 606 432 875 348 722 522 995 

Mean 732,57 709,22c 797,75 765,54b 769,06 780,37a 775,12 771,08a 

SE 7,71 4,03 4,63 3,77 4,80 4,01 6,25 3,54 

8 

tuần 

tuổi 

n 125 495 365 764 268 517 506 903 

Mean 1.787,60 1.757,98 1.826,53 1.751,42 1.784,02 1.768,20 1.790,11 1.760,97 

SE 14,70 6,95 10,78 7,22 10,94 9,00 9,31 8,13 

Ghi chú: Trong cùng một hàng khi xét theo giới tính, các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống 

kê p <0,05; n: số lượng mẫu theo dõi; Mean: giá tr  trung bình; SE: sai số của số trung bình. 

Kết quả ở bảng 11 cho thấy, khối lượng cơ thể 

của v t ĐX15.2 ở 8 tuần tuổi ở v t trống đạt từ 1.786,60 

– 1.826,53 g/con, v t mái đạt từ 1.751,42 – 1.768,20 

g/con. V t ĐX15.2 sau 2 thế hệ chọn lọc có khối lượng 

cơ thể lớn hơn so với một số giống v t nội: V t đốm lúc 

8 tuần tuổi có khối lượng từ 1.281,69 - 1.347,83 g; v t 

PT 8 tuần tuổi đạt 1.476,67 - 1.547,24 g [26]. V t mái 

Hòa Lan nuôi tại Tiền Giang 8 tuần tuổi là 1.295,7 

g/con [27]. V t ĐX15.2 sau 2 thế hệ chọn lọc có khối 

lượng cơ thể tương đương với v t PT được chọn lọc. 

Theo Nguyễn Đức Trọng và cs (2011b) [28], khối 

lượng lúc 8 tuần tuổi của v t trống và mái Đại Xuyên 

PT ở thế hệ 1 lần lượt là 1.759,57 và 1.645,43 g; ở thế 

hệ 2 là 1.802,30 và 1.706,67 g. 

Không có sự khác biệt đáng kể về khối lượng v t 

ĐX15.2 qua các thế hệ chọn lọc (p>0,05), như vậy 

dòng mái ĐX15.2 sau 2 thế hệ chọn lọc có khối lượng 

cơ thể khá ổn đ nh. Kết quả chọn lọc nhằm ổn đ nh 

khối lượng cơ thể cũng đã đạt được trong nghiên của 

Vương Th  Lan Anh và cs (2018) [4], khi nghiên 

cứu về khả năng sản xuất của đàn hạt nhân giống 

v t biển 15 - Đại Xuyên qua 3 thế hệ cho thấy, khối 

lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi đạt 1.810,10 - 1.833,33 

g, không có sự sai khác giữa 3 thế hệ. Theo 

Nguyễn Văn Duy (2012) [16], khối lượng cơ thể v t 

MT2 lúc 8 tuần tuổi ở 4 thế hệ của v t trống là 

1.931,4 - 1.975,6 g (p>0,05), v t mái ở thế hệ xuất 

phát là 1.939,5 g và thế hệ 4 là 1.904,3 g (p>0,05). 

4. KẾT LUẬN  

Qua 4 thế hệ chọn lọc v t dòng trống ĐX15.1 có 

khối lượng cơ thể v t mái lúc 7 tuần tuổi ở thế hệ 4 đạt 

2.605,63 g/con và v t trống là 2.754,32 g/con, cao hơn 

so với thế hệ xuất phát tương ứng 237,10 và 316,56 

g/con, tương đương với 10,01 và 12,99%, năng suất 

trứng/52 tuần đẻ 222,04 - 223,01 quả/mái, tiêu tốn 

thức ăn/10 quả trứng 3,23 kg. Dòng mái ĐX15.2 có 
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khối lượng 8 tuần tuổi là 1.790,11 g/con trống, 

1.760,97 g/con mái, năng suất trứng thế hệ 4 là 263,07 

quả/mái/52 tuần đẻ, cao hơn so với đàn đối chứng là 

238,35 quả/mái/52 tuần đẻ, tương ứng với 10,37%, tỷ 

lệ phôi đạt cao 94,04%, tỷ lệ nở/trứng có phôi đạt cao 

90,09%. 
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SELECTION TO IMPROVE PRODUCTIVE TWO LINES OF 15 DAIXUYEN  

SEA DUCK 

Nguyen Van Duy1, Nguyen Thanh Son2, Chu Hoang Nga3, Dang Vu Binh4, 

Vuong Thi Lan Anh1, Dao Anh Tien1, Ta Phan Anh1 

1Daixuyen Duck Breeding and Research Center 
2Vietnam Poultry Association 

3Military Academy of Logistics 
4Vietnam National University of Agriculture 

Summary 

The experiment was conducted on 15 Daixuyen Sea ducks at Daixuyen Duck Breeding and Research 

Center through 4 generations. ĐX15.1 male line selected improve body weight at 7 weeks of age, 

ĐX15.2 female line improve egg production at 20 weeks of lay. Estimate genetic parameters, predict 
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EBV by using VCE6 and PEST softwares. Select breeding ducks with the highest EBV in body weight 

at 7 weeks of age for ĐX15.1 and highest egg production after 20 weeks of lay for ĐX15.2. The results 

showed that: ĐX15.1 male duck line at 7 weeks of age in the 4th generation was 2,605.63 g/female and 

2754.32 g/male, higher than that of initial generation was 237.10 and 316.56 g/duck, equivalent to 

10.01 and 12.99%, egg production at /52 weeks of lay from 222.04 - 223,01 eggs per female, 

represented stability in egg performance across selected generations, feed  consumtion per 10 eggs 

was 3.23 kg. Female ĐX15.2 line with a body weight at 8 weeks age was 1790.11 g/male, 1760.97 

g/female, 4th generation egg production was 263.07 eggs/female/52 weeks of lay, higher than that of 

control herd was 238.35 eggs/female/52 weeks of lay corresponding to 10.37%, embryo rate was high 

with 94.04%, the hatchability rate/eggs with embryos was over 90.09%. 

Keywords: 15 Daixuyen Sea duck, ĐX15.1 male line, ĐX15.2 female line, body weight, egg production. 

 

Người phản biện: GS.TS. Lê Đình Phùng 

Ngày nhận bài: 01/8/2023 

Ngày thông qua phản biện: 21/8/2023 

Ngày duyệt đăng: 15/9/2023 

 

  



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - THÁNG 11/2023 90 

NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN VÀ CHỌN GIỐNG TRÊN CÁ CHÉP 

(Cyprinus carpio) Ở VIỆT NAM 

Lưu Th  Hà Giang1, *, Đặng Th  Lụa1, Kim Th  Phương Oanh2, Vũ Văn In1 

TÓM TẮT 

Nghề nuôi cá chép được phát triển rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới, cung cấp nguồn thực phẩm 

giá tr  và tăng thu nhập cho nông dân. Chương trình chọn giống cá chép được thực hiện từ những năm 

1960s, ngày nay với sự phát triển của công nghệ gen và kỹ thuật di truyền đã giúp chọn giống cá chép 

có nhiều bước tiến mới trong nuôi trồng thủy sản. Ở Việt Nam, nuôi cá chép được thực hành từ lâu đời 

và rộng rãi dưới nhiều hình thức nuôi khắp cả nước. Các chương trình chọn giống các tính trạng mới, 

nâng cao chất lượng, cải thiện di truyền, thích ứng với điều kiện nuôi trên cá chép chưa được ưu tiên 

trong những năm qua, con giống chưa đáp ứng được chất lượng và số lượng để tương xứng với tiềm 

năng phát triển của nghề nuôi cá chép ở nước ta. Bài báo này nhằm mục đích cung cấp cái nhìn tổng 

quan về hiện trạng sản xuất, chọn giống cá chép và ứng dụng của di truyền phân tử trong nghiên cứu 

chọn giống. Các vấn đề tồn tại của con giống và tiềm năng của giải pháp công nghệ di truyền được đề 

xuất ứng dụng trong công tác sản xuất và chọn tạo giống cá chép, giúp nâng cao chất lượng giống, 

qua đó phát triển nghề nuôi cá chép ở nước ta. 

Từ khóa: Cá chép, chọn giống, di truyền phân tử, lai tạo, nuôi trồng thủy sản. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Cá chép là loài cá nước ngọt được nuôi phổ 

biến và là một trong các loài nuôi quan trọng nhất 

trên thế giới. Năm 2020, cá chép đứng thứ 4 về sản 

lượng nuôi cá nước ngọt trên toàn thế giới, đóng 

góp 8,6% tổng sản lượng, trong đó các nước châu Á 

chiếm hơn 90% tổng sản lượng nuôi trồng thủy 

sản cá chép toàn thế giới. Năm 2020, Việt Nam 

đứng thứ 3 về tổng sản lượng nuôi trồng cá chép 

(142.729 tấn). Ở châu Á, cá chép được nuôi trong 

các hệ thống nuôi trồng thủy sản khác nhau 

nhưng phổ biến nhất là hệ thống nuôi ghép ao 

bán thâm canh [1]. Công nghệ chọn giống thủy 

sản nói chung và chọn giống cá chép nói riêng 

trên thế giới đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể 

dựa trên di truyền số lượng. Các nhà di truyền 

học đã cải thiện được các tính trạng sản xuất 

trong nghề nuôi cá chép như: Sinh trưởng nhanh, 

kháng bệnh, thích nghi với môi trường bằng cách 

tuyển chọn các cá thể vượt trội làm bố mẹ cho các 

thế hệ tiếp theo. 

                                                            
1 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 
2 Viện Nghiên cứu Hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam 
*Email: hagiang@ria1.org 

Các phương pháp chọn giống truyền thống 

trên vật nuôi sử dụng thông tin về kiểu hình và phả 

hệ để ước tính giá tr  chọn giống. Tuy nhiên, các 

giá tr  chọn giống sẽ có thể dự đoán chính xác hơn 

bằng cách sử dụng thông tin về sự sai khác trong 

trình tự ADN giữa cá thể chọn giống, hay còn gọi 

là các chỉ th  phân tử (ADN marker). Ưu điểm 

chính của phương pháp này là tăng tốc độ cải thiện 

di truyền ở các tính trạng quan tâm [2]. Bộ gen 

của cá chép gần đây đã được giải trình tự hoàn 

chỉnh, các gen chức năng đã được chú thích và bộ 

chỉ th  SNP (250K) đã được xây dựng. Dữ liệu di 

truyền này đóng vai trò quan trọng đối với các 

nghiên cứu di truyền quần thể ở cá chép, mở ra 

những khả năng mới để cải thiện các tính trạng 

kinh tế trong chọn giống cá chép [3]. 

Ngành nuôi trồng thủy sản đang được chú 

trọng phát triển bền vững ở nước ta trong những 

năm gần đây. Năm 2023, cá chép là đối tượng được 

đưa vào thực hiện dự án phát triển con giống thuộc 

chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống 

phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 

2021 – 2030 theo Quyết đ nh số 703/QĐ-TTg ngày 

28/5/2020 [4]. Tuy nhiên, vấn đề con giống vẫn 

còn những trở ngại cần phải giải quyết để có thể 

mailto:hagiang@ria1.org
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phát triển ngành nuôi cá chép xứng đáng với tiềm 

năng hiện có. Trước thực trạng trên, nghiên cứu 

này được thực hiện nhằm đánh giá về di truyền và 

chọn giống cá chép ở Việt Nam, bao gồm cả hiện 

trạng nuôi thương phẩm, sản xuất con giống, các 

nghiên cứu về phát triển nguồn gen, chọn giống cá 

chép; ứng dụng công nghệ di truyền phân tử trong 

chọn giống cá chép trên thế giới so với ở Việt 

Nam, những vấn đề về con giống hiện nay và đ nh 

hướng nhằm thúc đẩy phát triển nuôi trồng thủy 

sản bền vững.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Sử dụng phương pháp tổng hợp, đánh giá hiện 

trạng nghiên cứu, xử lý phân tích nguồn tài liệu là 

các công trình nghiên cứu được công bố trên các 

Tạp chí khoa học uy tín ở Việt Nam và trên thế 

giới. Các tư liệu là các báo cáo, công trình công bố 

trong các hội ngh  khoa học, các website, thông tin 

của Thông tấn xã Việt Nam, bao gồm các nghiên 

cứu từ năm 1970 đến các nghiên cứu gần đây được 

công bố vào năm 2023. 

3. KẾT QUÂ NGHIÊN CỨU VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Sản xuất giống cá chép và nuôi thương phẩm ở Việt 

Nam 

Cá chép là loài nuôi truyền thống và phổ biến 

ở nước ta, nghề nuôi cá chép được hình thành lâu 

đời ngay từ khi bắt đầu phát triển nuôi trồng thủy 

sản vào những năm 1960s của thế kỷ 20 [5]. Cá 

chép được nuôi rộng rãi với nhiều hình thức, là đối 

tượng nuôi chính chiếm hơn 30% cơ cấu quần đàn 

trong ao nuôi ghép truyền thống với các loài cá 

trắm, mè, trôi và cá rô phi ở các vùng có quy mô 

nhỏ lẻ và công nghệ nuôi chưa phát triển [6]. Cá 

chép có thể nuôi thâm canh sản lượng cao ở một 

số vùng nuôi công nghệ cao như ở Hải Dương, Bắc 

Ninh, Hưng Yên…; cá chép cũng được sử dụng để 

nuôi chuyển giòn trong lồng trên sông/hồ chứa. 

Nuôi cá chép đã trở thành nguồn cung cấp thực 

phẩm, nguồn thu nhập chính cho nhiều vùng nuôi 

ở nông thôn Việt Nam [7]. 

Sản lượng nuôi cá chép của nước ra trong 10 

năm qua có xu hướng tăng dần, từ hơn 50.000 tấn 

năm 2010 đến 142.729 tấn năm 2020, đứng thứ 3 

thế giới sau Trung Quốc (2.896.669 tấn) và 

Indonesia (559.894) [8]. Theo Tổng cục Thủy sản, 

năm 2019, diện tích nuôi trồng thủy sản của các 

tỉnh phía Bắc đạt 194.042 ha, trong đó, nuôi nước 

ngọt là 152.885 ha. Sản lượng thu hoạch đạt 

902.769 tấn, trong đó sản lượng nuôi nước ngọt là 

625.295 tấn [9], riêng nuôi cá chép đạt 135.857 tấn, 

chiếm 21,7% tổng sản lượng cá nước ngọt [8]. Theo 

thống kê, trên cả nước có khoảng gần 100 trung 

tâm, trạm, trại và cơ sở ương dưỡng sản xuất 

giống, trong đó Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy 

sản 1 là đơn v  đứng đầu cả nước về nghiên cứu và 

sản xuất giống cá chép, với sản lượng hàng năm 80 

– 100 triệu cá chép bột cung cấp ra th  trường [10], 

tuy nhiên mới chỉ đáp ứng được 8 - 10% nhu cầu cá 

giống của th  trường. 

 

Hình 1. Thống kê sản lượng nuôi cá chép qua các 

năm 2010 - 2020 ở Việt Nam 

Nguồn: Số liệu công bố của OECD, 2023 [8] 

 

Sản xuất giống cá chép ở nước ta còn nhiều 

khó khăn. Mức đầu tư cho sản xuất con giống 

nước ngọt chưa được cao như sản xuất giống nước 

mặn, lợ, dẫn đến năng lực sản xuất giống một số 

đối tượng nuôi truyền thống còn hạn chế. Đối với 

cơ sở sản xuất giống, ngoài những cơ sở đạt 

chuẩn, đảm bảo an toàn sinh học, còn nhiều cơ sở 

nhỏ lẻ không đảm bảo chất lượng, cá giống phải 

nhập từ nơi khác, vì vậy một phần chất lượng con 

giống chưa được quản lý. Bên cạnh đó, việc thiếu 

các chương trình chọn giống cải thiện chất lượng 

con giống, tạo ra cá giống mới, thích ứng với tác 

động của biến đổi khí hậu, đáp ứng th  hiếu người 

nuôi cũng đang là vấn đề thách thức cho sản xuất 

cá chép ở Việt Nam hiện nay. 
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3.2. Chọn giống cá chép  

Các chương trình chọn giống thành công đã 

góp phần quan trọng cho sự phát triển nuôi trồng 

thủy sản hiệu quả, bền vững và cho lợi nhuận kinh 

tế cao [11]. Các mục tiêu chọn giống chính cho 

các loài nuôi thủy sản là tốc độ tăng trưởng, sức đề 

kháng bệnh tật và chất lượng th t cá [12]. Các 

chương trình chọn giống được thực hiện thành 

công cho các loài thủy sản khác nhau, như cá hồi 

Đại Tây Dương, cá hồi vân, cá rô phi, cá chép, cá 

trắm cỏ, cá chép bạc, cá chép rohu, cá cam, cá 

tráp, cá trê châu Âu, cá chẽm, hàu Thái Bình 

Dương, tôm, sò, ngọc trai và khoảng hơn 60 loài 

khác. Ước tính, trong năm 2010, ∼8,2% sản lượng 

nuôi trồng thủy sản toàn cầu dựa trên các con 

giống được cải thiện di truyền từ các chương trình 

chọn giống [13]. Các chương trình này sử dụng 

nhiều kỹ thuật gồm: Chọn lọc các dòng, lai chéo 

loài, lai xa và chọn lọc gia đình mang lại hiệu quả 

cao trong chọn giống. 

Giống như hầu hết các loài thủy sản, chỉ một 

số ít cá chép nuôi được lấy từ các chương trình 

nhân giống chọn lọc gia đình, chủ yếu từ việc lai 

tạo các dòng chọn lọc được áp dụng để tạo ưu thế 

lai [14], [15], [16]. Chọn giống cá chép đầu tiên 

được thực hiện bằng hình thức lai giữa các dòng cá 

chép Hungary từ năm 1960, từ đó đến nay đã có 

hơn 140 phép lai được thực hiện và cá chép lai trở 

thành dòng cá được nuôi phổ biến nhất ở nhiều 

quốc gia [17]. Chương trình chọn giống cá được 

thực hiện trên cá chép cho tính trạng sinh trưởng 

nhanh và khả năng ch u lạnh đã được thực hiện ở 

Nga và Siberia bởi Kirpichnikov (1981) [18]. 

Chương trình đã thực hiện phép lai giữa cá chép tự 

nhiên Amur ch u lạnh với cá chép Galicia sinh 

trưởng nhanh và áp dụng chọn lọc cá thể cho năm 

thế hệ, kết quả đã nâng cao tỷ lệ sống của cá từ 30 

- 77% trong mùa đông. Nghiên cứu khác về chọn 

lọc cá thể trên cá chép cho thấy, tỷ lệ sinh trưởng 

đã tăng từ 0,5 - 1,4% mỗi thế hệ [19]. Ở Israel, 

chương trình chọn giống cá chép đầu tiên tập 

trung vào tốc độ tăng trưởng cho năm thế hệ [20]. 

Các nghiên cứu chọn giống tiến hành trên các đặc 

diểm về hình dạng cơ thể (tỷ lệ chiều cao/chiều 

dài) trong một thế hệ [21] cũng chỉ ra hệ số di 

truyền cao (hơn 0,33) ở thế hệ sau. Ở Trung Quốc, 

chương trình chọn giống cho cá chép dòng Jian 

được thực hiện qua sáu thế hệ kết hợp với chọn lọc 

gia đình và lai chéo, qua đó cải thiện tốc độ sinh 

trưởng dòng cá chép Jian trong giai đoạn 1999 - 

2000 cho kết quả tăng lần lượt là 6% và 9% trong 

nuôi đơn và nuôi ghép [22].  

Một trong những thành công điển hình của 

chương trình chọn giống cá nước ngọt ở Việt Nam 

bằng phương pháp lai xa là chương trình chọn 

giống cá chép lai V1. Các dòng cá chép Hungary 

và Indonesia đã được nhập vào Việt Nam từ những 

năm 1970, 1980 phục vụ các chương trình lai tạo và 

chọn lọc hàng loạt với cá chép bản đ a [23]. Viện 

Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 thực hiện 

chương trình chọn giống lần 1 từ năm 1985 – 1991, 

kết hợp lai và chọn lọc hàng loạt để phát triển 3 

dòng cá sinh trưởng nhanh, sau 5 thế hệ chọn lọc 

hàng loạt, tốc độ tăng trưởng đã tăng 33% so với 

quần đàn ban đầu [24]. Chương trình chọn giống 

cá chép lần 2 từ năm 1998 – 2001, bằng phương 

pháp chọn lọc gia đình cho tính trạng sinh trưởng 

và tỷ lệ sống, sau hai thế hệ chọn lọc tốc độ sinh 

trưởng ước tính tăng 7% so với quần đàn ban đầu, 

tuy nhiên số lượng gia đình không đủ để tiếp tục 

thực hiện chương trình chọn giống gia đình [25]. 

Mặc dù, cá chép bố mẹ đều được Viện Nghiên cứu 

Nuôi trồng Thủy sản 1 tiếp tục lưu giữ và nâng cao 

chất lượng thông qua chương trình quỹ gen hàng 

năm, các chương trình chọn giống cá chép ứng 

dụng công nghệ mới, hay tập trung cho các tính 

trạng kinh tế khác như kháng bệnh, nhưng không 

được thực hiện trong nhiều năm qua.  

Từ thành công trong sản xuất cá chép lai của 

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1, đã có 

nhiều cơ sở, đ a phương thực hiện các nhiệm vụ 

khoa học công nghệ kế thừa và phát triển nghiên 

cứu lai tạo, sản xuất giống cá chép lai, phát triển 

nguồn gen cá chép đ a phương phục vụ công tác 

bảo tồn và làm vật liệu cho chọn giống. Những 

năm gần đây, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy 

sản 1 tiếp tục có những nghiên cứu tăng cường 

nguồn gen cá chép, ứng dụng công nghệ di truyền 

phân tử trong đánh giá nguồn gen, thử nghiệm 

công thức lai tạo cơ sở cho các chương trình chọn 

giống về sau. Các nghiên cứu này được trình bày 

trong bảng 1. 
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Bảng 1. Các nghiên cứu về phát triển nguồn gen, sản xuất giống cá chép ở Việt Nam 

TT Nghiên cứu 

Năm 

thực 

hiện 

Cá nhân/đơn v  thực hiện Kết quả sơ bộ 

1 

So sánh một số đặc điểm đặc 

trưng ba loại hình cá chép (chép 

Vàng, chép Trắng và chép Hung) 

ở ĐBSCL 

2000 

2002 

Nguyễn Văn Kiểm (Kỷ yếu 

Hội ngh  Khoa học, Công 

nghệ và Môi trường khu 

vực đồng bằng sông Cửu 

Long lần thứ 17 tại Đồng 

Tháp, 2001, trang 74 - 80) 

Cá chép vàng và cá chép trắng 

ĐBSCL có mức tăng trọng thấp 

hơn so với cá chép Hungary. Đề 

xuất cho các tổ hợp lai phục vụ 

sản xuất giống 

2 

Nghiên cứu và chuyển giao công 

nghệ sản xuất cá giống chép lai 2; 

3 máu tại tỉnh Cao Bằng (Nhiệm 

vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh) 

2011 

2014 

Trường Đại học Nông lâm 

– Đại học Thái Nguyên, 

Trung tâm Giống cây 

trồng, Vật nuôi và Thủy 

sản tỉnh Cao Bằng 

Sản xuất thành công giống cá 

chép lai cung ứng con giống tại 

chỗ, hạ giá thành con giống, 

nâng cao hiệu quả sản xuất nuôi 

thủy sản tỉnh Cao Bằng 

3 

Sản xuất cá chép lai giữa cá chép 

Vân Nam, Trung Quốc với cá 

chép Việt Nam (Đề tài cơ sở) 

2018 
Trung tâm Giống thủy đặc 

sản Nam Đ nh 

Thế hệ cá chép lai có tốc độ phát 

triển nhanh, ngoại hình đẹp. Sản 

xuất 5 - 10 triệu cá bột, 50 vạn cá 

hương và 30 - 40 vạn cá giống. 

4 

Nghiên cứu sản xuất nhân tạo 

giống cá chép Séc (Cyprinus 

carpio) 

2019 

Nguyễn Th  Hà và cs 

(2019) (Tạp chí Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn, số 357) 

Sản xuất nhân tạo thành công 

giống cá chép Séc, ương cá bột 

lên hương lên giống đạt kết quả 

tốt, tỷ lệ sống cá giống đạt 86,9% 

5 

Nghiên cứu chọn tạo giống cá 

chép lai có năng suất, chất lượng 

cao giữa cá chép Hungary với 

chép lai V1 tại tỉnh Lào Cai 

(Nhiệm vụ khoa học công nghệ 

cấp tỉnh) 

2020 
Trung tâm Giống nông 

nghiệp tỉnh Lào Cai 

Sản xuất thành công cá chép lai 

thế hệ F1. Là cơ sở nghiên cứu 

công nghệ sản xuất con giống 

chất lượng cao, phục vụ nhu cầu 

nuôi thương phẩm tại Lào Cai và 

các tỉnh lân cận 

6 

Điều tra, đánh giá nguồn gen cá 

chép bản đ a nuôi ruộng tại một 

số huyện của tỉnh Hà Giang 

 

2021 

Trung tâm Đào tạo, 

Nghiên cứu và Phát triển 

Thủy sản Hà Giang 

(Nhiệm vụ khoa học công 

nghệ cấp tỉnh) ĐTKH- 

HG07/2021 

Thu thập 6 mẫu cá chép, phân 

loại (bằng hình thái và chỉ th  

ADN (mtDNA – COI gene) và 

phân tích một số chỉ tiêu dinh 

dưỡng - thuần hóa được 200 cá 

thể cá chép bản đ a Hà Giang. 

7 

Ứng dụng chỉ th  ADN ty thể 

nhận biết một số dòng cá chép 

(Cyprinus carpio) phổ biến ở Việt 

Nam 

2021 

Viện Nghiên cứu Nuôi 

trồng Thủy sản 1 

(Đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp cơ sở) 

Xác đ nh tổng số 53 haplotype 

đặc trưng trên tổng số 274 mẫu 

phân tích, từ 7 dòng cá chép. 

Dòng cá bản đ a Việt Nam có đa 

dạng di truyền cao nhất, đề xuất 

cho chọn giống. Chỉ th  ADN – 

COI có hiệu quả trong việc kiểm 

đ nh các nhóm cá 

8 

Nhiệm vụ Ngh  đ nh thư: Nghiên 

cứu nâng cao chất lượng nguồn 

gen trong lĩnh vực thủy sản và vật 

nuôi thông qua hợp tác giữa Việt 

Nam và Hungary 

2023 
Viện Nghiên cứu Nuôi 

trồng Thuỷ sản 1 

Nhập nội và xây dựng quần đàn 

bố mẹ thế hệ G0 cho hai dòng cá 

chép Tata và Szarvas P3; nghiên 

cứu tạo tổ hợp lai từ 5 dòng cá 

chép giữa 02 dòng cá chép nhập 

từ Hungary và 3 dòng cá chép 

Việt Nam làm vật liệu di truyền 

phục vụ công tác chọn giống mới. 
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3.3. Ứng dụng công nghệ di truyền trong chọn giống 

cá chép 

Các phương pháp chọn giống ngày nay kết hợp 

giữa phương pháp di truyền truyền thống (dựa trên 

thông tin về kiểu hình và phả hệ) và phương pháp 

di truyền phân tử (thông tin về sự sai khác trong 

trình tự ADN - chỉ th  phân tử) cho kết quả chính 

xác và rút ngắn quá trình chọn lọc. Chỉ th  phân tử 

là các trình tự ADN phản ánh sự đa dạng alen hay 

đa hình gen được tạo ra bới các đột biến trong hệ 

gen. Công nghệ dựa trên bộ gen gồm: Chỉ th  phân 

tử, phân tích gen, nghiên cứu các locus tính trạng 

số lượng (QTL), nghiên cứu liên kết toàn hệ gen 

(GWAS), phân tích biểu hiện và phân tích tin sinh 

học là những công cụ tiềm năng được sử dụng để 

xác đ nh các biến thể kiểu gen liên quan đến các 

tính trạng kiểu hình cụ thể, từ đó có thể dự đoán 

được các kiểu hình có tác động tích cực đến sản 

xuất hoặc chất lượng sản phẩm [26].  

Trên thế giới, cá chép là một trong những đối 

tượng được nghiên cứu phát triển các chỉ th  phân 

tử từ rất sớm. Các nghiên cứu đầu tiên tập trung 

vào phát triển các chỉ th  microsatellite [27], đây là 

chỉ th  đồng trội, độ đa hình cao, dễ phát hiện và 

tuân theo quy luật di truyền Menden, rất phù hợp 

để nghiên cứu cấu trúc quần thể, phân tích phả hệ 

và có khả năng phát hiện sự khác biệt giữa các loài 

có quan hệ gần gũi. Cùng với sự phát triển của 

công nghệ gen, chỉ th  đa hình nucleotide đơn 

(SNP) [28] được sử dụng rộng rãi, do chỉ th  này 

bao gồm hơn 90% sự sai khác giữa các cá thể, là 

một công cụ mới, mạnh mẽ trong nghiên cứu di 

truyền phân tử [28]. Hai loại chỉ th  phân tử này đã 

được phát triển và ứng dụng rộng rãi cho các 

nghiên cứu hỗ trợ cho các chương trình chọn 

giống cá chép (Bảng 2). 

Ở Việt Nam, các nghiên cứu đầu tiên về chỉ 

th  phân tử và ứng dụng trong chọn giống thủy sản 

được tiến hành trên đối tượng cá tra. Chỉ th  

Microsatellite đã được sử dụng để nghiên cứu gen 

liên kết tính trạng màu sắc th t phi lê [29]; nghiên 

cứu đa dạng di truyền các quần đàn cá tra bố mẹ 

sử dụng chỉ th  RAPD và AFLP [30]. Từ những 

năm 2010, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản 2 

đã ứng dụng chỉ th  phân tử để phục vụ các 

chương trình chọn giống qua các nghiên cứu đánh 

giá đa dạng di truyền các quần đàn cá tra chọn 

giống [31]; ứng dụng chỉ th  phân tử microsatellite 

trong nghiên cứu phả hệ cá tra chọn giống [32]. 

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ giải trình tự thế 

hệ mới trong nghiên cứu di truyền cá tra cũng đã 

được thực hiện, qua việc phân tích hệ gen chức 

năng của cá tra nuôi ở điều kiện mặn, đã xây dựng 

thành công cơ sở dữ liệu chi tiết về hệ gen chức 

năng và phát triển chỉ th  SNP [33]. Các nghiên 

cứu tiếp theo ứng dụng công nghệ giải trình tự thế 

hệ mới giải mã toàn bộ hệ gen và phát triển chỉ th  

SNP liên kết tính trạng sinh trưởng nhanh cá tra 

chọn giống cũng đã được thực hiện [34]. Nghiên 

cứu ứng dụng chỉ th  phân tử đánh giá đa dạng di 

truyền cá rô phi phục vụ chọn tạo giống cũng đã 

được triển khai. Nghiên cứu đánh giá biến d  di 

truyền bằng chỉ th  microsatellite của 9 quần đàn 

cá rô phi vằn được tạo ra bởi việc lai tạo giữa ba 

dòng cá là cá rô phi vằn dòng GIFT, cá rô phi vằn 

dòng Đài Loan và cá rô phi vằn chọn giống thế hệ 

thứ 7 tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 

[35]; chỉ th  microsatellite cũng được ứng dụng 

hiệu quả cho việc đánh giá đa dạng di truyền đàn 

ban đầu và xác đ nh phả hệ trong chương trình 

chọn giống cá rô phi đỏ của Viện Nghiên cứu Nuôi 

trồng Thủy sản 2 [36]. Nghiên cứu di truyền của 

chỉ th  microsatellite trên cá rô phi cũng được 

nghiên cứu cho rô phi lai xa sản xuất cá đơn tính 

đực và rô phi vằn sinh trưởng trong điều kiện nhiệt 

độ không tối ưu [37]… Một số nghiên cứu ứng 

dụng chỉ th  phân tử hỗ trợ chọn giống khác cũng 

được thực hiện trong khuôn khổ các đề tài nghiên 

cứu khoa học các cấp, gồm: Cá giò, cá chẽm, cá 

chim vây vàng… 

Trên cá chép, các nghiên cứu sử dụng chỉ th  

phân tử trong phân tích di truyền đã được thực 

hiện từ năm 2006. Nghiên cứu của Thái Thanh 

Bình và cs (2007) về cấu trúc di truyền sử dụng 

ADN ty thể và đa dạng di truyền sử dụng 

microsatellite nhằm đánh giá và lựa chọn các quần 

đàn cá chép sử dụng cho các chương trình sản 

xuất giống [38], [39]. Nghiên cứu của Nguyễn 

Hữu Ninh và cs (2011) đã sử dụng 7 chỉ th  
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microsatellite trong nghiên cứu xây dựng phả hệ 

gia đình cho đàn cá chép chọn giống qua 3 thế hệ 

G0, G1 và G2, qua đó xác đ nh được các có sự suy 

giảm đa dạng di truyền qua 2 thế hệ chọn lọc cá 

chép [40]. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ th  phân 

tử ứng dụng cho chọn giống cá chép ở Việt Nam 

chưa được chú trọng và áp dụng hiệu quả vào các 

chương trình chọn giống như cá tra và cá rô phi. 

Nghiên cứu được thực hiện gần đây nhất là nghiên 

cứu đ nh danh và cấu trúc di truyền sử dụng gen 

COI và Dloop cho các đàn cá chép thuộc các vùng 

đ a lý khác nhau [41]. 

Bảng 2. Một số nghiên cứu trên thế giới ứng dụng di truyền phân tử trên cá chép 

TT Dòng cá chép Nội dung nghiên cứu 
Tác giả  

(năm công bố) 

1 Dòng cá chép thuần, dòng lai 

chép 

Phát triển tổng số 41 Microsatellite, trong đó có 32 

chỉ th  đa hình phân tích đa dạng di truyền các đàn cá 

bố mẹ 

Crooijmans và cs 

(1997) 

2 Cá chép lai cá chép cái (C. 

carpio haematopterus 

Temminck et Schlegel) và cá 

chép đực Boshi (Cyprinus 

pellegrini pellegrini Tchang) 

Phát triển 272 chỉ th  phân tử, xây dựng bản đồ gen, 

và xác đ nh gen liên kết tính trạng ch u lạnh 

XiaowenSun và 

cs (2004) 

3 Dòng cá chép Hungary Nghiên cứu đa dạng di truyền của 6 dòng cá chép 

Hungary sử dụng 12 chỉ th  microsatellite 

Lehoczky và cs 

(2005) 

4 Dòng cá chép Trung Quốc tự 

nhiên 

Đánh giá đa dạng di truyền giữa các quần thể cá 

chép tự nhiên ở các vùng đ a lý khác nhau ở Trung 

Quốc bằng 33 chỉ th  microsatellite 

Li và cs (2007) 

5 Dòng cá chép tự nhiên và 

chọn giống Việt Nam 

 

Phân tích đa dạng di truyền của 20 quần thể cá chép 

(6 quần thể cá tự nhiên, 11 quần thể cá trang trại và 3 

dóng cá chọn giống) ở Việt Nam sử dụng 4 chỉ th  

microsatellite 

Thai và cs 

(2007) 

6 Dòng cá chép chọn giống Nga Nghiên cứu đa dạng di truyền của 6 dòng cá chép 

chọn giống Nga sử dụng 5 chỉ th  microsatellite 

Ludannyĭ và cs 

(2010) 

7 Cá chép (Cyprinus carpio L.) Nghiên cứu lập bản đồ gen cá chép sử dụng chỉ th  

microsatellite và SNP 

Zhao và cs 

(2013) 

8 Bốn dòng cá chọn giống ở 

Trung Quốc 

Nghiên cứu phát triển SNP bằng phương pháp giải 

trình tự toàn hệ gen phiên mã RNA (RNA-seq) 

Xu và cs (2012) 

9 Dòng cá chép tự nhiên Nghiên cứu chỉ th  SNP và mối liên quan đến hệ điều hòa 

và chức năng gen MicroRNAs (miRNAs) trên cá chép 

Zhu và cs (2012) 

10 Dòng cá chép chọn giống 

Amur Mirror Carp 

Nghiên cứu sử dụng chỉ th  SNP hỗ trợ chọn giống 

cá chép bằng chọn giống hệ gen (Genomic 

Selection), cho tính trạng sinh trưởng trên cá chép 

chọn giống 

Palaiokostas và 

cs (2018) 

11 Dòng cá chép mẫn cảm và 

kháng vi khuẩn Aeromonas 

hydrophila 

Nghiên cứu chọn giống hệ gen và ứng dụng NGS, 

phát hiện 8 chỉ th  SNP và cơ chế di truyền liên quan 

tính kháng trên cá chép 

Jiang và cs 

(2022) 

3.4. Những vấn đề trong giống cá chép và giải pháp di 

truyền tại Việt Nam 

Giống cá chép đang được sản xuất và nuôi 

rộng rãi ở nước ta hiện nay là cá chép V1, sản 

phẩm của các chương trình chọn giống do Viện 

Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 thực hiện từ 

nhiều năm về trước. Chọn giống và sản xuất giống 

cá chép hiện nay phải đối mặt với một số vấn  

đề sau: 
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Đàn cá chép bố mẹ ở các cơ sở sản xuất giống 

tại các đ a phương đã già cỗi không được thay thế 

đ nh kỳ. Chất lượng đàn cá không được cải thiện, 

ngày càng suy giảm do công tác quản lý, dẫn đến 

giảm quy mô quần thể về mặt di truyền, mất biến 

d  di truyền, thay đổi tần số gen và xảy ra hiện 

tượng cận huyết. Một số cơ sở, người nuôi sử dụng 

cá nuôi thương phẩm không rõ nguồn gốc, chất 

lượng đàn cá bố mẹ không đồng đều hoặc đàn cá 

bố mẹ khai thác từ tự nhiên để tự sản xuất giống 

[42], điều này cũng gây ảnh hưởng rất lớn đàn cá 

giống và ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của 

người dân. Để giải quyết vấn đề này, công tác quản 

lý đàn cá bố mẹ cần được xây dựng một cách đơn 

giản và dễ dàng áp dụng cho các cơ sở sản xuất 

giống. Bên cạnh đó, các kỹ thuật di truyền phân tử 

nên được sử dụng đánh dấu cá, công cụ này được 

báo cáo là có độ chính xác cao (99 – 100%) [43]; sử 

dụng được ở giai đoạn sớm, hệ thống cơ sở dữ liệu 

các chỉ th  phân tử đa dạng và sẵn có, có tiềm năng 

ứng dụng rộng rãi trong nuôi trồng thủy sản [44]. 

Việc áp dụng phương pháp đánh dấu phân tử kết 

hợp cùng với phương pháp vật lý (dấu vòng, dấu 

điện tử) cho hiệu quả cao trong quản lý phả hệ, 

theo dõi các thế hệ chọn giống cho các chương 

trình chọn giống. 

Một vấn đề cũng cần quan tâm trong sản xuất 

giống cá chép, đó là tỷ lệ sống trong sinh sản nhân 

tạo (tỷ lệ thụ tinh >65%, tỷ lệ nở >50%) và giai đoạn 

ương nuôi còn chưa cao (>60% đối với cá hương, 

>70% đối với cá giống) [40]. Các nghiên cứu ghi 

nhận tác động của môi trường đến hiệu quả sản 

xuất giống là rất cao. Ứng dụng các công nghệ gen 

mới như Metagenomic, microbiome... có thể đưa 

ra các giải pháp công nghệ vi sinh, chế phẩm sinh 

học trong ương nuôi, thức ăn, thích ứng với điều 

kiện môi trường nhằm nâng cao hiệu quả trong 

sinh sản nhân tạo cá chép. 

Để cải thiện chất lượng đàn cá bố mẹ, việc 

nâng cao đa dạng di truyền của các quần thể chọn 

giống là cần thiết. Bằng cách nhập nội các dòng cá 

chép mang những tính trạng quan trọng như: Sinh 

trưởng nhanh, kháng bệnh… từ các nước có 

chương trình chọn giống cá chép phát triển như 

Hungary, Trung Quốc… có thể giúp nâng cao chất 

lượng di truyền. Tuy nhiên, các dòng nhập nội cần 

phải được thực hiện đánh giá khảo nghiệm về chất 

lượng, cũng như khả năng đáp ứng thích nghi với 

môi trường nuôi tại Việt Nam. Việc sử dụng nguồn 

vật liệu từ các quốc gia khác nhau cũng làm tăng 

khả năng hợp tác phát triển chương trình chọn 

giống cá chép, mang đến cơ hội chia sẻ kinh phí và 

vật liệu di truyền, nâng cao tiềm năng chọn giống 

vì lợi ích chung. 

Các chương trình chọn giống cá chép ở nước 

ta không được tiếp tục thực hiện trong nhiều năm 

qua. Tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi 

trường nước đến nuôi trồng thủy sản là rất lớn, ảnh 

hưởng tiêu cực đến sinh trưởng, phát triển, đáp 

ứng miễn d ch của cá nuôi. Vì vậy, việc ưu tiên tập 

trung các chương trình cải thiện di truyền nâng 

cao chất lượng con giống cho các tính trạng sinh 

trưởng, kháng bệnh, chất lượng th t cá, đáp ứng 

các điều kiện nuôi bất lợi là rất cần thiết. 

Triển khai các chương trình chọn giống, đặc 

biệt là ứng dụng phát triển chỉ th  phân tử phục vụ 

chọn giống trên cá chép là hướng đi mới rất tiềm 

năng ở nước ta. Chọn giống dựa trên các chỉ th  

phân tử, một kỹ thuật sử dụng các chỉ th  phân tử 

như single nucleotide polymorphism (SNP) và 

microsatellites là tiêu chí để lựa chọn các tính 

trạng mong muốn, cho phép chọn các cá thể dựa 

trên kiểu gen, thay vì chỉ chọn lọc dựa trên kiểu 

hình. Kỹ thuật này cho phép xác đ nh biến d  di 

truyền hiện có trong quần đàn chọn giống và có 

thể sử dụng để cải thiện các tính trạng mong 

muốn. Việc chọn giống thông qua chọn lọc truyền 

thống kết hợp với chỉ th  phân tử cho kết quả 

nhanh chóng và chính xác hơn, đồng thời cho 

phép các nhà chọn giống hiểu được cơ chế di 

truyền ảnh hưởng đến các tính trạng quan tâm, 

qua đó nâng cao hiệu quả chọn lọc cho các tính 

trạng kinh tế trên cá chép hiện nay. Các tính trạng 

cần được tập trung cho nghiên cứu chọn giống cá 

chép gồm: Sinh trưởng nhanh, kháng bệnh (đặc 

biệt các bệnh vi rút như Koi Herpesvirus - KHV và 

Spring Viraemia of Carp – SVC), chống ch u với 

điều kiện môi trường bất lợi (ch u lạnh, nuôi mật 
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độ cao)… Hiện nay, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng 

Thủy sản 1 và Trường Đại học Nông Lâm – Đại 

học Thái Nguyên đều lưu giữ các nguồn gen cá 

chép quan trọng. Những năm gần đây, Viện 

Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản đã kết hợp với 

các đơn v  thực hiện các nghiên cứu bổ sung 

nguồn gen cá chép từ các quốc gia khác nhau, áp 

dụng kỹ thuật di truyền phân tử để đánh giá nguồn 

gen cũng như thử nghiệm lai tạo, nhằm chuẩn b  

cho chương trình chọn giống tập trung cho các 

tính trạng kinh tế quan trọng tiếp theo ở cá chép. 

Thành công của các chương trình chọn giống 

đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển 

nuôi và đưa cá chép trở thành sản phẩm chủ lực 

của nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam.   

4. KẾT LUẬN 

Cá chép là đối tượng nuôi truyền thống chủ 

lực ở Việt Nam với tiềm năng phát triển rất lớn. 

Nghiên cứu khoa học công nghệ trong phát triển 

giống cá chép đã được thực hiện từ rất sớm và có 

một số thành tựu đáng kể, tuy nhiên chưa được kế 

thừa và phát huy trong những năm qua. Cá chép 

hiện đang phải đối mặt với những vấn đề về chất 

lượng con giống và nguồn gen di truyền của đàn 

cá bố mẹ. Công nghệ di truyền phân tử đang phát 

triển mạnh mẽ, đã được minh chứng hiệu quả ứng 

dụng trong chương trình chọn giống các loài thủy 

sản trên thế giới, bao gồm có cá chép. Triển khai 

mới các chương trình chọn giống cá chép, kết hợp 

di truyền số lượng và di truyền phân tử là hướng đi 

cần thiết để Việt Nam nâng cao chất lượng con 

giống cá chép cũng như thúc đẩy ngành nuôi 

trồng thủy sản phát triển bền vững. 
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Summary 

Carp farming is widely developed in many countries around the world, providing valuable 

food source and increasing income for farmers. The breeding program has been 

implemented since the 1960s, today, with the development of genetic and genomic 

technology, the breeding program has made many advances in aquaculture. Carp farming in 

Vietnam has existed for a long time and is widely practiced in many forms throughout the 

country. However, the quality and quantity of common carp fingerlings have not satisfied the 

demand of aquaculture farmers. This manuscript aims to provide an overview of the current 

status of carp production and breeding and the application of molecular genetics in breeding 

research. Existing problems of breeds and the potential of genetic technology solutions are 

proposed to be applied in the production and selection of carp breeds, helping to improve 

seed quality and thereby develop carp farming in Vietnam.  

Keywords: Aquaculture, conmon carp, crossbred, molecular genetics, selective breeding. 
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